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MỞ ĐẦU 


Sơ Lược VỀ MÔN LỊCH sử 

Đây là bài mở đầu của chương trình Lịch sử phổ thông trung học, giúp 
cho học sinh (HS) có những hiểu biết cơ bản về bộ môn Lịch sủ, nhưng đây 
là một bài khó, mang tính khái quát cao, đòi hỏi giáo viên (GV) phải xác 
định được phương pháp phù hợp để học sinh có thể hiổu được những nét cơ 
bản nhất của lịch sủ. 

A. MỤC ĐÍCH YẼU CẦU 

1. Về kiến thức 

• Học sinh cần hiểu rõ học Lịch sử là học những sự kiện cụ thể, sát thực, 
có càn cứ khoa học. 

• Học Lịch sử là đé hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để 
sống với hiên tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

• Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử, học sinh cần có phương pháp học tập 
khoa học thích hợp. 

2. Tư tưởng 

• Trên cơ sở những kiến thức khoa học, bồi dưỡng quan niệm đúng đắn 
về bộ môn Lịch sử và phương pháp học tập, khắc phục quan niệm sai 
lầm, lệch lạc trước đây là: Học Lịch sử chỉ cần học thuộc lòng. 

• Bằng nội dung cụ thể, gãy hứng thứ cho các em trong học tập, để học 
sinh yêu thích môn Lịch sử. 


Bài I 
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3. Kĩ năng 

Giúp học sinh có khả năng trình bày và lý giải các sư kiện lịch sử khoa 
học, rõ ràng, chuẩn xác và xác định phưưng pháp học tập tốt. có thể trả 
lời được những câu hòi cuối bài, đó là những kiên thức cơ bản nhất của 
bài. 


I. Ổn định lớp 
n. Bài mới 
ĩ. Lịch sử là gi? 
(Phần HS ghi) 


B. Nội DUNG 


GV: ở cấp tiểu học, các em đã học các tiết Lịch 
sử ở mòn "Tự nhiên và Xã hội" thường 
nghe và sử dụng từ "Lịch sử" vậy "Lịch sử 
là gì? 

G V cho HS xem băng hình về: 

- Bẩy người nguyên thủy. 

- Tích luỹ tư bản nguyên thủy và sự phát 
triển của xã hội tư băn. 

- Những thành tựu mới nhất về khoa học kĩ 

! thuật hiện nay. 

GV đặt câu hỏi: 

- Con người và mọi vật trên thế giới này 
đều phải tuân theo qui luật gì của thời 
gian. 

GV gợi ý để HS trả lời: 

- Con ngưòi đều phải trải qua một quá trình 
sinh ra, lớn lên, già yếu. 

GV gợi ý để HS trả lời câu hỏi: 

Ị - Em có nhận xét gì về loài người từ thời 
I nguyên thủy đến nay? 
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HS trả lời: 

- Đó là quá trình con người xuất hiện và 
phát triển không ngừng. 

GV kết luận: 

- Tất cả mọi vật sinh ra trên thế giới này 
đều có quá trình như vậy: đó là quá trình 
phát triển khách quan ngoài ý muôri của 
con người theo trình tự thời gian của tự 
nhiên và xã hội, đó chính là Lịch sử. 

- Tất cả những gì các em thấy ngày hôm 
nay (con người và vạn vật) đều trải qua 
những thay đổi theo thời gian, có nghĩa là 
đéu có lịch sử. 

• Lịch sử là những gì đã 

diễn ra trong quá khứ. GV: Nhưng ở đáy, chúng ta chỉ giới hạn học tập 
Lịch sử xã hội loài người từ khi loài người 
xuất hiện trên Trái Đất này (cách nay mấy 
triệu năm) trải qua các giai đoạn dã man, 
nghèo khổ, vì áp bức bóc lột dần dần trở 
thành văn minh tiến bộ và công bằng. 

GV đặt câu hỏi: 

- Sự khác nhau giữa lịch sử con người và 
lịch sử xã hội loài người? 

GV gợi ý để HS trả lời: 

- Lịch sử của một con người là quá trình 
sinh ra, lớn lên, già yếu, chết. 

- Lịch sử xã hội loài người là khỏng ngừng 
phát triển, là sự thay thế của một xã hội 
cũ bằng xã hội mới tiến bộ và văn minh 
hơn. 


7 



Ị GV kết luân: 

• Lịch sử là khoa học tìm 
hiểu và dựng lợi toànị 
bộ những hoạt 
của con người và .xà 
hội loài người trong 
quá khứ. 

2. Học Lịch sử để làm gì? GV hướng dản HS xem hình I SGK và yêu cầu 

các em nhận xét: 

- So sánh lớp học trường làng thời xưa và 
lớp học hiện nay cứa các em có gì khác 
nhau? 

- Vì sao có sự khác nhau đó? 

GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Khung cảnh lớp học, thầy trò, bàn ghế có 
sự khác nhau rất nhiều, sở dĩ có sự khác 
nhau đó là do xã hội loài người ngày càng 
tiến bộ, điều kiện học tạp tốt hơn, trường 

ị lớp khang trang hơn. 

GV kết luận: 

- Như vạy. mỗi con người, moi xổm làng, 
mỗi quốc gia, dfln tộc đều trải qua những 
thay đổi theo thòi gian mà chủ yếu do con 
người tạo nôn. 

GV dặt câu hỏi: 

1 - Các em đã nghe nói về Lịch sử, đã học 

I Lịch sử, vây tại sao học lịch sử là một 
nhu cầu không thó thiếu được của con 
ị người? 




Học Lịch sử để hiểu 
được cội nguồn dânị 
tộc. biết quớ trình 
dựng nước và giữ nước 
của cha ỏng. 

Biết quá trình đấu 
tranh với thiên nhiên 
và đấu tranh chống 
giặc ngoại xăm để giữ 
gìn dộc lập dân tộc. 

Biết lịch sử phát triển 
của nhân loại để rút ra 
những bài học kinh 
nghiệm cho hiện tại và 
ttrưng lơi. 


GV gợi ý để HS trả lời: 

- Con người nói chung, người Việt Nam và 
dân tộc Việt Nam nói riêng rất muốn biết 
về tổ tiên và đất nước của mình, để rút ra 
những bài học kinh nghiệm trong cuộc 
sống, trong lao dộng, trong đấu tranh để 
sống với hiẽn tại và hướng tói tương lai. 

- Giúp ta tiếp thu những tinh hoa của nẻn 
vãn minh thế giới. 

GV kết luận yêu cầu HS ghi nhớ. 


GV nhấn mạnh: Các em phải biết quý trọng 
những gì mình đang có, biết ơn những 
người đã làm ra nó và xác định cho mình 
cần phải làm gì cho đất nước, cho nên học 
Lịch sử rất quan trọng. 

GV gợi ý cho HS nói về truyển thống gia đình, 
ông bà, cha, mẹ, có ai đỗ đạt cao và có 
công với nước; quê hương em có những 
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danh, IIhãn nào nổi tiếng (hãy kể một vài nét 
Ị về đanh nhân dó). 

3. Dựa vào đáu dế biết và ;GV: Đặc điếm cùa bộ môn Lịch sử là sụ kiện 
dựng lại lịch sử? ị lịch sử đã .xảy ra không được diỗn lại, 
không thế làm thí nghiệm như các món 
ị khoa học khác. Cho nổn lịch sử phải dựa 
1 vào các tài liệu là chù yếu để khôi phạc lại 
bô mặt chân thực của quá khứ. 

GV hướng dẫn các em xem hình 2 SGK và đặt 
câu hói: 

- Bia liến sĩ ớ Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
ị làm bang gì? 

HS trả lời: - Đó là bia đá. 

GV nói thêm: - Đó là hiện vật người xưa để lại. 

GV hỏi: 

- Trên bia ghi gì? 

HS trả lời: 

- Trên bia ghi tốn, tuổi, địa chỉ, năm sinh và 
năm đỗ của tiến sĩ. 

GV khẳng định: Dó là hiện vật người xưa để lại, 
dựa vào những ghi chép trên bia chúng ta 
I biết được tên. tuổi, địa chi và công trạng 
I cùa các tiến sĩ. 

GV yèu cầu HS kế chuyện Sơn Tinh - Thủy 
Ị Tinh, và Thánh Gióng. Qua câu chuyện đó 
ị GV khẳng định: Trong lịch sử cha ỏng ta 
luồn phải đấu tranh với thiên nhiên và giặc 
ngoại xâm (ví dụ như thời các vua Hùng), 
de duy trì sản xuất, bảo đảm cuộc sống và 
! giữ gìn độc lập dân tộc. 

GV khẳng định: Câu chuyện này là truyền 
Ị thuyết, được truyền từ đời này qua đời khác 
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(lù khi nước la chưa có chữ viết). Sử học 
gọi đó là lư liệu truyền miệng. 

Sau đó GV đặl câu hỏi: 

- Căn cứ vào đâu mà người ta biết được lịch 
sử? 

GV hướng đẫn HS trả lời, 

• Căn cứ vào tư iiệii 
truyền miệng (truyền 
thuyết). 

• Hiện vật người xưa dê 
lại (trống đồng, bia 
đá). 

• Tài liệu chữ viết (văn 
bia), tư liệu thành văn 
(Đại Việt sử ký toàn 
thư). 

III. Củng cô' bài 

• GV gọi HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Trình bày một cách ngắn gọn: Lịch, sử là gì? 

2. Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? 

3. Tại sao chúng ta cần phải học Lịch sử? 

• GV giải Ihích danh ngôn: "Lịch sử ỉà thầy dạy của cuộc sống" 

(Xi-xê-rông - nhà chính trị Rổma cổ) 

• Các nhà sữ học xưa dã nói: "Sử dể ghi chép việc, mà việc thì hay hoặc 
dở đều làm gương răn dạy cho đời sau. Các nước ngày xưa nước nào 
cùng đều cỏ sử'. "Sử phải tỏ rõ dược sự phải - trái, công bằng, yêu 
ghét, vì lời khen của sử còn vinh dự hơn áo dẹp của vua ban, ỉ ('ri chê 
của Sử còn nghiêm khắc hơn búa rìu, sử thực sự là cái cân, cái gương 
của muôn đời". 

(Theo ĐVSKTT tập I, NXB KHXH, Hà Nội, 1972) 

IV. Dặn dò học sinh 

- Sau khi học. các em trả lời 3 câu hỏi cuối bài. 
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CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH sử 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẤU 

1. Kiến thức 

Thông qua nội dung bài giảng giáo viên cần làm rõ: 

• Tầm quan trọng của viẹc tính thời gian trong lịch sứ. 

• Học sinh cần phân biệt dược các khái niệm Dương lịch, Ẵm lịch và 
Công lịch. 

• Biết cách đọc, ghi và tính năm tháng theo Cõng lịch chính xác. 

2. Tư tưởng 

• Giúp cho học sinh biết quý thời gian, biết tiết kiệm (hời gian. 

• Bồi dưỡng cho học sinh ý thức về tính chính xác và tác phong khoa 
học trong mọi việc. 

3. Kĩ năng 

• Bổi dưỡng cho HS cách ghi, tính năm. tính khoảng cách giũa các thế kỉ 
chính xác. 


Bài 2 


B. NỘI DUNG 

I. Ôn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Trình bày ngắn gọn Lịch sử là gì? 

2. Tại sao chúng ta phái học Lịch sử? 

III. Bài mói 

1. Tại sao phải xác định j GV; Bài trước chúng ta đà khẳng định: Lịch sử 
thơi gian? j là những sự vật, hiện tượng xảy ra trong 

Ị quá khứ. muốn hiểu rõ những sự kiện trong 
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quá khứ, cần phải xác định thời gian chuẩn 

I xác. Từ thời nguyên thúy, con người đã tìm 

Ị cách ghi lại sự việc theo trình lự thời gian. 

|GV hướng dần HS xem hình 2 SGK và đạt câu 
hỏi: 

- Có phải các bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám dược lập cùng một nãm không. 

HS trả lời: - Không. 

GV sơ kết: Không phải các bia tiến sĩ được lập 
cùng một năm. Có người đỗ trưởc, người đỗ 
sau. cho nên có người được dựng bia trước. 

. người được dựng bia sau khá láu. Như vậy, 
người xua đã có cách tính và ghi thời gian. 
Việc tính thời gian rất quan trọng, nó giúp 
chúng ta hiểu nhiều diéu. 

Cách tính thời gian là 
nguyên tắc cơ bản của 

mon hch su. GV: Dựa vào đau, bằng cách nào, con người 

sáng tạo ra thời gian? 

HS đọc SGK đoạn "Từ xưa, con người.... thời 
gian dược hắt đâu tử đây". 

GV giải thích thôm và sơ kết. 

77/07 cổ đại. người 
nông dán luôn phụ 
thuộc vào thiên nhiên, 
cho nên, trong canli 
tác, họ luôn phải theo 
dõi và phát hiện ra qui 
luật của thiên nhiên. 

Họ phát hiện ra qui 
luật của thời gian: hết 
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ngày rồi lại đến đêm: Ị 
Mặt Trời mọc à dẳng Ị 
Đông, lặn ở dằng Tày : 
(1 ngày). 

Nồng dân Ai Cập cể\ 
đại theo dõi và phát ị 
hiện ra chu kì hoạt í 
động của Trái Đất ị 
quay xung quanh Mặtị 
Trời (Ị vòng) là ỉ nám ị 
(360 ngày). 


2. Người xưa đã tính thòi GV: Các em biết trên thế giới hiện nay có những 
gian như thí nào? cách <‘0*1 iịđi chính 

HS trả lời: Ám lịch và dương lịch. 

GV: Ẽm cho biết cách tính của âm lịch và 
dương lịch? 

HStrả lời: 


- Âm lịch: dựa vào sự di chuyển của Mặt 
Trăng xung quanh Trái Đất (ỉ vòng) là 1 
năm (360 ngày). 

- Dương lịch: dựa vào sự di chuyển của Trái 
Đất xung quanh Mật Trời (1 vòng) là 1 
năm (365 ngày). 

ŨY sơ kết: 


Âm lịch: Căn cứ vàữ sự 
di chuyển của Mật 
Trăng xung quanh Trái 
Đất (I vòng) là Ị năm 
(từ 360 —>365 ngày,}. ì 
tháng (từ 29 - 5 * 30 
ngày). 


• Dương lịch: Cân cứ 
vào sự di chuyển của 
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Trái Đất xung quanh 
Mặt Trời (Ị vòng) là / 
năm (365 ngày + / /4 
ngày) nên họ xác định 
ì tháng có 30 hoặc 31 Ị 
ngày, riêng tháng 2 có 
28 ngày. 


GV giải thích thêm: 

- Lúc đổu người phương Đông cho rằng: 
Trái Đất hình cái đĩa. 


- Người La Mã (trong quá trình đi biển) đã 
xác định: Trái Đất hình tròn. Ngày nay 
chúng ta xác định Trái Đất hình tròn. 

- Từ rất xa xưa, người ta quan niệm Mặt 
Trời quay xung quanh Trái Đất, nhưng 
sau đó, người ta xác định Trái Đất quay 
xung quanh Mặt Trời, không phải Mặt 
Trời quay xung quanh Trái Đất. 

GV cho HS xem quả địa cầu, HS xác định Trái 
Đất hình tròn. 


GV giải thích thèm: Mỗi quốc gia, dân tộc, khu 
vực có cách làm lịch riẽng. Nhìn chung, có 
2 cách tính: theo sự di chuyển của Mặt 
Trăng quanh Trái Đất (âm lịch) và theo sự 
di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Tròi 
(dương lịch). 

GV: Các em hãy nhìn vào bảng ghi trong trang 
6 SGK, xác định trong bảng dó có những 
loại lịch gì? 

HS trả lời: Âm lịch và dương lịch. 

GV gọi một vài học sinh xác dinh dâu là dương 
lịch, đâu là âm lịch. 
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3. Thế giói có cần một GV cho THS xem quyến lịch và các em khẳng 
thứ lịch chung hay định dó là lích chung của cá thô giới, được 

không? gọi lò Cnng lich. 

Ị GV dặt câiU hủi; 

- Vì sao pli.it cố Cõng lịch. 

IHS trả lời: 

- Do sự giao lưu giữa các quốc gia dân tộc 
ngày càng tầng, cần có cách tính thời 

I gian thong nhất. 

• Xđ hội loài người ngày 
càng phát triển, sự 
giao lun giữa các quốc 
gia dân tộc ngày càng 
tăng, do vậy cần phải 
có lịch chung dể tính 
thời gian. 

GV: Công lịch được tính như thế nào? 

• Công lịch lâỳ năm 
ntơtìg truyền Chúa 
Giêsu ra dời làm Hầm 
đầu tiên cùa công 
nguyên. 

• Những năm trước đó 
gọi là trước công 
nguyên (TCN). 

GV giải thích thèm: 

- Theo công lịch 1 ni\m có 12 tháng (365 
ngày), năm nhuận thêm ỉ ngày vào tháng 

.. 

- 1000 năm là 1 thicn niên ki. 

I - 100 năm là 1 thc kỉ. 

Ị - 10 năm là 1 thập ki. 

16 





• Cách tính thời gian 
theo cóng lịch: 

, CẸI 40 248 542 
179 TCN ' 

GV hướng dẫn HS làm bài tập lại lớp. 

- Em xác định thế kỉ XXI bắt dầu năm nào 
và kết thúc năm nào? 

HS trả lời: Bắt đầu nỉtm 2001, kết thúc năm 
2100 . 

GV gọi 1 em học sinh đọc những nãm tháng bất 
kì để xác định thế kỉ tương ứng. 

Ví dụ: -179,40, 248,542... 

IV. Củng cô' bài 

• GV gọi học sinh trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự 
kiện ghi trên bảng ở trang 6 SGK so với năm nay? 

2. Theo em, vì sao trẽn tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, 
năm am lịch? 

V. Dặn dò học sinh 

• Học sinh học theo câu hòi trong SGK. 

• Nhìn vào báng ghi chép trang 6 SGK để xác định ngày nào là dương 
lịch, ngày nào là âm lịch. 



2-TKBGIS6 
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Phẩn một 

LỊCH SỬ THẾ CIỚỈ 


XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 


A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến íhức 

Học sinh cần nắm được: 

• Nguồn gốc loài người và các mốc lớn của quá trình chuyến biến từ 
Người tối cổ thành Người tinh khôn. 

• Đời sống vật chất và tổ chức xả hội của Người nguyên thủy. 

• Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã. 

2. Tư tưởng 

• Qua bài học, học sinh hiếu được vai trò quan trọng của lao động trong 
việc chuyển biến từ vượn thành người, nhờ quá trình lao động con 
người ngày càng hoản thiện hơn, xã hội loài người ngày càng phát triển. 

3. Kĩ năng 

• Bước đẩu rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh iinh và rút ra những 
nhân xét cần thiết. 


Bài 3 


B. BÀI MÓI 

I. Ôn định lớp 
n. Kiểm tra bài cũ 

1. Em hãy đọc và cho biết những năm sau đày thuộc thế kí nào? 9?8, 
1418, 1789,1858. 

2. Dựa trên cơ sờ nào người ta định ra dương lịch và âm lịch? 
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III, Bài mới 

ỉ. Con người đã xuất GV cho HS xem một đoạn băng hình về đời 
hiện như thế nào? sống của người nguyên thùy và hướng dẫn 

các em xem hình 3 + 4 trong SGK. Sau dó 
GV hướng dẫn HS rút ra một sô' nhân xét: 

- Cách dây hàng chục triệu năm trên Trái 
Đất có loài vượn cổ sinh sống. 

- Cách dây 6 triệu nãm, 1 loài vượn cổ đã 
có thể đứng, đi bằng 2 chân dùng hai tay 
đê cầm nắm hoa quả, lá và động vật nhỏ. 

GV kết luận: 

• Cách đây khoảng 3- 4 
triệu năm vượn cổ biến 
thành Người tối cổ (di 
cốt tim thấy ớ Đông 
Phi, Gia-va (ỉndônèxia) 
và gần Bắc Kinh 
(Trung Quốc)... 

- Họ di bàng 2 chán. 

- Đôi tuy tự do để sử 
dụng công cụ vò kiếm 
thức ăn. 

GV hướng dẫn HS xem hình 5 SGK và tượng 
dầu Người tối cổ (Ncanđcctan). 

Sau đó GV hướng dẫn HS rút ra một số nhận xét 
hình dáng của Người tối cổ. 

GV cho HS xem công cụ bằng đá đã được phục 
chế (công cụ lao động của Người tối cổ). 

+ Sau đó HS nhận xét: 

- Đố là những mảnh tước đá hoặc đã được 
Ị ghè đẽo thô sơ. 
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(ÌV kết luận: 

• - Người tối cổ sỏ 'lị ; 
thành lừng bày (Vtu Ị 
chục người). 

- Sổng bằng hải lượm MỈ 
sàn bắt. 

- Sống trong các hang I 
động hoặc những túp ỉ ứ II I 
làm bằng cành cây. lọp I 
lủ khô. 

- Công cụ lao động:ị 
những mảnh tước cỉá.ị 
ghè đẽo thô sơ. 

- Biết dùng lửa dể sitớiị 
ấm vá nướng thức ăn. 

- Cuộc sôhg bấp bênh, 
hoàn toàn phụ thuộc 
thiên nhiên. 

2. Người tinh khôn sống 1GV hướng dẫn HS xem hình 5 SGK và tượng 
nhu thế nào? Ị dầu Người tinh khôn (Hômôsapiên) 

+ Người tổl cổ: 

- Đứng thẳng; 

- Đôi tay tự do; 

- Trán thấp, hơi hợt ra đằng sau: 

- u lông mày nổi cao; 

- Hàm hạnh ra. nhô về phía trước; 

- Hộp sọ lớn hơn vượn; 

- Trên người còn 1 lớp lông mỏng. 
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+ Người tinh khôn: 

- Đứng thẳng; 

- Đói tay khéo léo hơn; 

- Xương cốt nhỏ hơn; 

- Hộp sọ và thể tích não phát triển hơn; 

- Trán cao, mặt phẳng; 

- Cơ thể gọn, linh hoạt hơn; 

- Trên người không còn lớp lông mỏng. 
GV kết luận: 


• Người tinh khôn xuất 
hiện là bước nhảy vọt 
thứ 2 cửa con người: 


- Lớp lông mỏng mất di: 

- Xuất hiện những mãn da 
khác nhau: trắng, vàng, I 
đen; 

- Hình thành 3 chủng tộc' 
lớn của loài người. 


GV đặt càu hỏi: 


- Người tinh khôn sống như thế nào? 
GV gọi HS đọc trang 9 SGK. 

GV hướng dẫn HS trả lời. 


- Họ sổng theo thị tộc. 

• Làm chung, ăn chung. 

- Biết trồng lúa, rau. 

- Biết chăn nuôi gia Stic, 
tàm gôm, dệt vài, làm dồ 
trang sức. 

- Cuộc sổng ổn định hơn. 
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3. Vì sao xã hội nguyên 
thủy tan rã? 


ịcìV cho HS xem những công, cụ bằng đá đãi 

được phục chí 

- Những mánh tước đá (đồ đá cũ). 

- Rìu tay bằng đá (ghè đẽo một mặt). 

! - Những chiếc rìu tay. cuốc, thuổng, maii 

Ị bằng đá. và dổ gốm v.v... 

CiV hướng dẫn HS trả lời: 

- Công cụ sản xuất của người tinh khôn chủ 
yếu là đồ đá, công cụ không ngừng được 
cải tiến, cho nên nũng suất lao động ngày 
càng tàng. 

Ịsau đó GV hướng dẫn học sinh (xem hình 7 

SGK). 

HS nhận xét: 

- Đó là những công cụ bằng đồng, dao, 
liềm, lưỡi rìu đồng, mũi tôn đồng, đồ 
trang sức bằng đổng. 

|GV giải thích thêm: 

Ị - Người tinh khôn xuất hiện cách nay 4 vạn 
năm (công cụ sán xuất là đỏ đá). 

- Cách đây khoảng 6000 nàm. Người tinh 
khôn dã phát hiện ra kim loại để chế tạo 
ra công cụ lao dộng bằng kim khí làm 
cho nàng suất lao dộng tăng hơn nhiều. 

GV gọi 1 HS đọc trang 9, 10 SGK và dật cáu hỏi 

để HS trả lời: 

- Công cụ bằng kim loại xuất hiện, con 

I người đã làm gì? (khai hoang, xẻ gỗ lànt 

thuyền, xé đá làm nhà). 
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GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Nhờ cõng cụ kim loại, sản phẩm xã hội 
như thế nào? 

HS trà lời: - Dư thừa. 

GV sơ kết. 


* Nhờ công cụ kim loại: 

~ Sán xuất phút triển. 

- Sản phẩm con người tạo 
ra đã đủ ăn và có dư 
thừa. 

- Mội số người đừng đầu 
thị tộc đã chiếm đoạt Ị 
phần của cải dư thừa. 

- Mhội xuất hiện tư hữu. 

- Có phân hóa giàu nghèo. 

- Những người trong thị 
tộc không thê làm 
chung, ủn chung. 

- Xã hội nguyên thủy lan 
rã, xã hội có giai cấp 
xuất hiện. 


IV. Củng cố bài 

GV gọi HS trả lời câu hỏi cuối bài: 

1. Bầy người nguyên thủy sống như thế nào? 

2. Đời sống của Người tinh khôn có những điổm nào tiến bộ hơn so với 
Người tối cổ? 

3. Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? 
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V. Dạn dò học sinh 

1. Các em học theo các câu hỏi trong SGK. 

2. Sau khi học bài, các em cần so sánh sự khác nhau giữa Người tối cổ 


và Người tinh khôn. 

3. Sự xuất hiện tư hữu. sự xuất hiện giai cấp dã diễn ra nhu thế nào? 

4. Các em cấn hiểu rõ so đổ cuối bài. 



CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 

A. MỤC ĐÍCH YẼU CẨU 

1. Kiến thức 

Học sinh cẩn nắm được: 

• Sau khi xã hội nguyên thủy tun rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra 
đời. 

• Những nhà nước đẩu tiên ra đời ở phương Đông là Ai Cập. Lưỡng Hi, 
An Độ, Trung Quốc (từ cuối thiên niên kí IV đến đầu thiên niên kí n 
TCN)! 

• Nền tảng kinh tế: Nông nghiệp. 

• Thổ chế nhà nước: Quân chủ chuyên chế. 


Bài 4 
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2. Tư tương 

• Học sinh cần hiểu được: Xã hội cổ đại phái triển cao hơn xã hội 
nguycn thủy, xã hội này bắt đầu có sự bất bình đẳng, phân chia giai 
cấp, phân biệt giàu nghèo, đó là nhà nước Quân chủ chuyên chế. 

3. Kĩ nỉlng 

• Quan sát tranh ảnh và hiện vật, rút ra những nhận xét cần thiết. 


B. NỘI DUNG 

I. Ôn định lóp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Đời sống của Người linh khỏn có những điểm nào tiến bộ hơn so với 
Người tối cổ? 

2. Tác dụng của công cụ kim loại đối với cuộc sống con người? 


III. Bài mới 


/. Các quốc gia cổ đại 
phương Đông được 
hình thành ờ đáu và 
từ bao giờ? 


GV dùng lược đổ các quốc gia cổ đại (hình 10 
SGK), giới thiệu cho HS rõ các quốc gia 
này là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ân Độ, Trung 
Quốc. 

HS xem xong bản đồ. 

GV đặt câu hỏi hướng dẫn các em nhận xét: 


Cúc quốc gia này đều 
dược hình thành ở lưu 
vực những con sông 
lớn: Sông Nin (Ai Cập); 
sông Trường Giang và 
Hoàng Hà (Trung 
Quốc); sông Ân, sông 
Hằng (Án Độ). 
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• Đó là những vùn {Ị chít ‘ 
dai màu mỡ, phì nh '\'-n, 
đủ nước tưới quanh ! 
năm để trổng lúa nướt . ỉ 

GV hướng dẫn HS xem hình 8 SGK. 

- Hình trẽn: người nòng dàn đạp lúa. 

ị - Hình dưới: người nông dân cát lúa. 

|GV đặt câu hỏi: 

- Để chổng lũ lụt, ổn định sản xuất nòntg 
dân phải làm gì? 

IHS trả lời: - Họ đắp đê, làm thúy lợi. 

GV đạt câu hỏi: 

- Khi sản xuất phát triển, lúa gạo nhiều, củia 
cải du thừa sẽ dẫn đến tình trạng gì? 

GV hướng dần HS trả lời: 

- Xã hội xuất hiện tư hữu. 

- Có sự phân biệt giàu nghèo. 

- Xã hội phân chia giai cấp. 

Ị - Nhà nước ra đòi. 

GV kết luận: 

• Các quốc gia cổ đoi 
phương Đông ra đời từ 
cuối thiên niên kỉ IV, 1 
đầu thiên niên kỉ UI ị 
TCN. 

• Đó là những quốc gia 
xuất hiện sớm nhất 
trong lịch sử loài người. 

2. Xã hội cổ đại phương GV gọi HS đọc trang 8 SGK và sau đó đật câu 
Đông bao gồm những hỏi đé HS trả lời: 
tầng lớp nào? 
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- Kinh tê chính cúa các quốc gia cổ đại 
phương Đông là gì? Ai ỉà người chú yếu 
tạo ra của cái vật chất nuôi sống xã hội? 

HS trà lời: 

- Kinh tế nông nghiệp là chính. 

- Nông dân là người nuôi sổng xã hội. 

GV đật câu hỏi: 

- Nông dân canh lác thế nào? 

HS trả lời: - Họ nhận ruộng của cỏng xã (gần 

như làng, xã ngày nay) cày cấy và nộp một 
phần thu hoạch cho quý tộc (vua, quan, 
chúa đất) và thực hiện chế độ lao dịch nặng 
nề (lao động bắt buộc phục vụ không công 
cho quý tộc và chúa đất). 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Ngoài quý tộc và nông dân, xã hội cổ đại 
phương Đông còn tầng lóp nào hầu hạ, 
phục dịch vua quan, quý tộc? 

HS trả lời: - Nô lệ, cuộc sống của họ rất cực 
khổ. 

GV kết luận: 

• Xa hội cổ dại phương 
Đông gồm có 2 tầng 
lớp: 

- Thống trị: quý tộc (vua, 
quan, chúa đất): 

- Bị trị: gồm cỏ nóng dân 
và nô lệ (nó lệ cố thân 
phận thấp hèn nhất xã 
hội). 
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GV đặt câu hỏi: 

- Nô lệ sống khốn khổ như vậy, họ có carm 
chịu không? 

HS trả lời: - Không, họ đã vùng lên đấu tranh. 

GV gọi HS đọc 1 đoạn trang 12 SGK mô tả V(ề 

những cuộc đấu tranh đầu tiên của nô lệ. 

Sau đó GV hướng đẫn HS trả lời: 

- Nô lẹ khốn khổ, họ đã nhiều lẩn nổi dậy 
đấu tranh. 

- Năm 2300 TCN nô lệ nổi dậy ở La-gát 
(Lưỡng Hà). 

- Năm 1750 TCN. nô lệ và dân nghèo ở Ai 
Cập đã nổi dậy, cướp phá, đốt cháy cung 
điện. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Nô lê nổi dậy, giai cấp thống trị đã làm gì 
để ổn định xã hội? 

GV hướng dẫn các em xem hình 9 SGK, giải 

thích bức tranh và hướng dẫn HS trả lời: 

- Tầng lớp thống trị đàn áp dân chúng và 
cho ra đời bộ luật khắc nghiệt, mà điển 
hình là luật Hammurabi (khấc đá). 

GV kết luận: 


Luật Hammurabi là bộ 
luật đầu tiên xuất hiện 
ở các quốc gia cổ đại 
phương Đông, bảo vệ 
quyền lợi cho giai cấpị 
thống trị. 
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GV gọi một HS đọc trang 13 SGK và hướng dẫn 
các em tră lời một số câu hỏi. 

GV kết luận: Trong bộ máy nhà nước. 

- Vua là người có quyền cao nhíít, quyết 
định mọi việc (định ra luật pháp) chí huy 
quàn đội, xét xử người có tội). 

- Giúp vua cai trị nước là quý tộc (bộ máy 
hành chính từ trung ương đến địa 
phương). 

GV. giải thích thêm: 

- ở Trung Quốc vua được gọi là Thiên tử 
(con trời). 

- Ai Cập: vua được gọi là các Pharaôn (ngôi 
nhà lớn). 

- Lưỡng Hà: vua được gọi là Ensi (người 
đứng đầu). 

IV. Củng cố bài 

GV gọi HS trả lời những câu hỏi cuối bùi: 

1. Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đòng? 

2. Xã hội cổ đại phương Đông có mấy tẩng lớp? Kể tên các tâng 
lớp đó? 

3. Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông có quyền hành như 
thế nào? 

V. Dặn dò học sinh 

• Các em học theo những câu hỏi cuối bài trong SGK. 

• Sưu tầm các hình ảnh về công trình kiến trúc của các quốc gia cổ đại 
phương Đông (Kim tự tháp của Ai Cập, Vạn lý trường thành của Trung 
Quốc). 


Sf. Nhà nước chuyên chê 
cố đại phương Đòng 

Sơ đõ nhà nưác cô dại 
phương Đông 



29 





CÁC QUỐC GIA Cổ ĐẠI PHƯƠNG TÂY 


I Bài 5 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

• Học sinh cần nắm đuợc tôn và vị trí của các quốc gia cổ đại phươnig 
Tây. 

• Điều kiện tự nhiên của vùng Địa Trung Hải không thuận lợi cho s;ự 
phát triển nông nghiệp (điều này khác với điều kiện hình thành cáíc 
quốc gia cổ đại phương Đông). 

• Những dặc điém và nền lảng kinh tế, cơ cấu thể chế nhà nước Hy Lạip 
và Rômacổ đại. 

• Những thành tựu lớn của các quốc gia cổ đại phương Tây. 

2. Tư tưởng 

• Học sinh cần thấy rõ hơn sự bất bình đẳng trong xã hội có giai cấp. 

3. Kĩ năng 

• Học sinh bước đầu thấy rõ mối quan hệ logic giữa điều kiện tự nhiên 
và sự phát triển kinh tế ở mỗi khu vực. 

B. NỘI DUNG 

I. Ôn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Kể tên những quốc gia cổ đại phương Đông và xác định vị trí của 
quốc gia này trên lược đồ các quốc gia cổ đại? 

2. Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm có những tầng lớp nào? Tầng 
lớp nào là lực lượng chủ yếu sản xuất ra của cải vật chất nuôi sống xã 
hội? 
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III. Bài mới 


ỉ. Sự hình thành các quốc GV hướng dẫn HS xem bản đỗ thế giời và xác 
gia cố dại phương Tây định ữ phía Nam Âu có 2 bán dảo nhỏ vươn 
ra Địa Trung Hải. Đó líì bán đảo Ban Căng 
và Italia. Nưi đây. vào khoảng đâu thiên 
niên kí I TCN, đã hình thành hai quốc gia 
Hy Lạp và Rôma. 

GV gọi HS trá lời câu hỏi: 

- Các quốc gia cổ dại phương Đông ra 
đời từ bao giờ? 

HS trả iời: Cuối ihicn niên kí IV đầu thicn niên 
ki IIITCN. 

GV kết luận: Các quốc gia cổ đại phương Tây ra 
đời sau các quốc gia cd dại phương Đông. 
GV dùng bản dồ và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

- Địa hình của các quốc gia cổ đại phương 
Đông và phương Tây có gì khác nhau? 

GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Địa hình của các quốc gia cổ đại phương 
Tciy không giống các quốc gia cổ đại 
phương Đông. 

- Các quốc gia cổ đại phương Tây không 
hình thành ở 2 ỉưu vực các con sông lớn, 
nông nghiệp không phát triển. 

Các quốc gia này hình 
thành ở những vùng 
đồi, núi đá vôi xen kẽ 
là các thung lũng 
(khoáng thiên niên kí ỉ 
TCN) di lại khó khăn, 
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ít đất trỏng trọt (đất 
khô, cứng) chỉ thích 
hợp cho việc trồng các 
cây lâu núm (nho, ỏ 
liu) lương thực phài 
nhập ở nước ngoài. 

Hy Lạp, Rỏma được 
biển bao quanh, bờ 
biển khúc khuỷu, nhiều 
vịnh, hải cảng tự 
nhiên. 

Ngoại thương phút 
triển. 


GV giải thích thêm: 

- Các quốc gia này bán: những sản phẩrm 
luyện kim, đổ gốm, rượu nho, dầu ô liiu 
cho Lưỡng Hà, Ai Cập. 

- Mua lương thực. 

- Kinh tế chủ yếu của các quốc gia này lâ 
công thương nghiệp và ngoại thương. 


Họ giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán 
đường biển. 


2. Xã hội cổ đại Hy Lạp, 
Rô ma gồm những giai 


GV gọi một HS đọc mục 2 trang 15 SGK. 
c»v đặt câu hỏi để HS trả lời: 


cấp nào? 


Kinh tế chính của các quốc gia này là gì? 
(Công thương nghiệp và ngoại thương). 


Với nền kinh tế dó, xã hội đã hình thành 
tầng lớp nào? (Chủ xưởng, chủ lò, chủ 
thuyền giàu và có thế lực chính trị. Họ là 
chủ nô). 
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Chủ nô sống rất sung 
sướng. 


GV đặt câu hỏi tiếp: - Ngoài chu nô còn có tẩng 

lớp nào? 

HS trả lời: Nô lệ. 

'• Nô ìệ làm việc cực 
nhọc trong các trang 
trại, xưởng thủ công, 
khuân vác hàng hóa, 
chèo thuyên. Thân 
phận và lao động của 
họ hoàn toàn phụ 
thuộc vào chủ nô 

GV giải thích thêm: 

- Nó lệ bị coi như một thứ hàng hóa, họ bị 
mang ra chợ bán, không được quyền lập 
gia đình, chủ nô có quyền giết nô lệ. Cho 
nên người ta gọi xã hội này là xã hội 
chiếm nô. Nô lệ bị đối xử rất tàn nhẫn. 
Năm 73-71 TCN đã nổ ra cuộc khởi 
nghĩa lớn của nỏ lệ thu hút hàng vạn 
người tham gia, đó là cuộc khởi nghĩa 
xpáctacút ở Rôma. 

3. Chế độ chiếm hữu GV gọi HS đọc mục 3 trang 15, 16 SGK và đặt 

nô lệ câu hỏi: 

- Em hãy cho biết xã hội cổ đại phương 
Đông bao gồm những tầng lớp nào? 

HStrả lời: 

- Đứng đầu nhà nưóc là vua (có quyền lực 
tối cao); 


3-TKBGLS6 
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- Sau vua là quý tộc (quan lại): 

- Nông dân công xã (đông đảo nhất) họ làt 
lao động chính nuôi sông xã hội: 

- Nò lệ. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Xã hội cổ đại phương Tây gồm có những: 
giai cấp nào? 

HS trả lời: 

- Chủ nô và nô lệ. Nhưng nô lệ rất dông: 
đảo. Họ là lực lượng chủ yếu nuôi sống: 
xã hội. Nô lệ bị bóc lột tàn nhẫn. 

GV sơ kết: 


Xũ hội Hy Lợp vờ Ị 
Ròma gồm 2 giai cấp 
chính là chủ nò vờ nô 
lệ. 

Xã hội chủ yếu dựa vào 
Ị ao dộng cửa nó lệ. Họ 
bị bỏc ỉột tàn nhẫn, bị 
coi là hàng hóa. 


Cho nên, xã hội đô gọi ! 
là xã hội chiếm hữu nở 
lệ. 


jGV giải thích thôm: 


- Các quốc gia này dân tự do và quý tộc có 
quyền bầu ra những người cai quản đất 
nước theo hạn định. 

+ Ở Hy Lạp, "Hội dồng công xã" hay còn 
gọi là "Hội đổng 500" là cơ quan quyền 
lực tối cao của quốc gia (như Quốc hội 
ngày nay) có 50 phường, mỗi phường cử 
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ra 10 người điều hành công việc trong 1 
năm (chê độ này có từ thế kỉ I TCN đến 
thế ki V). 

+ Đáy là chế độ dân chủ chủ nô không có 
vua. 

+ La Mã (cỏ vua dứng đẩu). 

IV. Củng cô bài 

GV hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ớ đâu và từ 
bao giờ? 

2. Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nó lệ? 

V. Dạn dò học sinh 

• Xác định vị trí các quốc gia cổ đại phương Tíìy trên bản đồ thế giới. 

• Học thuộc các câu hói cuối bài. 

• So sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và 
phương Tây (sự hình thành, sự phát triển về kinh tế và thể chế chính trị). 

VĂN HÓA CỔ ĐẠI 

A. MỤC ĐÍCH YẾU CẨU 

1 Kiến thức 

• Học sinh cần nắm được, qua mấy ngàn năm tổn tại, thời cổ đại đã để 
lại cho loài người một di sản văn hóa đồ sô, quý báu. 

• Người phương Đông và phương Tây cổ đại dã tạo ra những thành tựu 
vãn hóa đa dạng, phong phú, rực rỡ: chữ viết, chữ số, lịch, văn học, 
khoa học, nghệ thuật, v.v... 
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2. Tư tưởng 

• Qua bài giảng, HS thấy tự hào về những thành tựu văn minh của loàài 
người thời cổ đại. 

• Chúng ta cần tìm hiểu những thành tựu văn minh đó. 

3. Kĩ năng 

• Học sinh tập mô tả một công trình kiến trúc hay nghệ thuật thời cổ đạii, 
qua những tranh ảnh GV sưu tầm và trong SGK. 


B. NỘI DUNG 


I. Ôn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở đâu và từ bato 
giờ? 

2. Tại sao gọi xã hội cổ đại phương Tây là xã hội chiếm hữu nô lệ? 


in. Bài mới 


Thời cổ đại, nhà nước được hình thành, loài người bước vào xã hội vă n 
minh. Trong buổi bình minh của lịch sử, các dân tộc phương Đông và 
phương Tây đã sáng tạo nên những thành tựu văn hóa rực rỡ mà ngày 
nay chúng ta vần đang dược thừa hường. 


/. Các dân tộc phương 
Đông thời cổ dại dã có 
những thành tựu vãn 
hóa gì? 


GV đặt câu hỏi: 

- Kinh tế chủ yếu của các quốc gia cổ dại 
phương Đông là kinh tê' gì? 

HS trả lời: Đó là kinh tế nông nghiệp, nền kinh 
tế này phụ thuộc vào thiên nhiên (mưa 
thuận, gió hòa). 


GV giải thích thêm: Trong quá trình sản xuất 
nông nghiệp, người nông dân biết được qui 
luật của tự nhiên, qui luật của Mặt Trăng 
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quay xung quanh Trái Đất, Trái Đât quay 
xung quanh MặL Trời. 

GV kết luận; 

«• Họ đã cỏ những tri thức 
dầu tiên về thiên vãn. 

GV giải thích thêm: Trên cơ sở hiểu biết vé 
thiên văn, về qui luật của thời tiết, mùa 
màng sẽ thuần lợi hơn. 

Trên cơ sở đó, GV hỏi HS: 

- Con người tìm hiểu qui luật Mặt Trăng 
quay xung quanh Trái Đất và Trái Đất 
quay xung quanh Mặt Trời, để sáng tạo ra 
cái gì? 

HS trá lời: - Người ta sáng tạo ra lịch. 

• Họ sáng tạo ra âm /ịch GV giải thích thêm: 

và dương lịch. - Âm lịch là qui luật của Mạt Trâng quay 

quanh Trái Đất (1 vòng) là 360 ngày, 
được chia thành 12 tháng, với 4 mùa: 
Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi tháng có 29 
hoặc 30 ngày. 

- Dương lịch là qui luật của Trái Đất quay 
xung quanh Mặt Trời (1 vòng) là 360 - 
365 ngày, chia thành 12 tháng. 

GV hướng dãn HS xem hình 11 SGK (chữ tượng 
hình Ai Cập) và đạt câu hỏi: 

- Chữ viết ra đời trong hoàn cành nào? 

GV hướng dẫn để HS trả lời: 

- Do sản xuất phát triển, xã hội tiến lên, con 
người đã có nhu cầu về chữ viết và ghi 
chép. 
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Họ sáng tạo ra chữ 
tượng hình Ai Cập, chữ 
tượng hình Trung 
Quốc. 


Ví dụ: Chữ tượng hình Ai Cập {hình 11 SGK) ra 
đời 3 500 nám TCN: 


G Mặt Trời, -o cái mồm, 
o cái nhà, /] người đi. 

Chữ tượng hình Trung Quốc ra đời 2000 
năm TCN: 


• Thành tựu toán học. 


A người, a cái mồm 

Ạ. cây, Ạ.ịjitng 

Chữ viết cổ của người phương Đông được 
viết trên giấy papirdt, trên mai rùa, trên 
thẻ tre hoặc trôn phiến đất sét ướt rồi đem 
nung khô. 

GV hướng dẫn HS đọc trang 17 SGK (đoạn viết 
về toán học). 

GV đặt câu hỏi: Thành tựu thứ 2 của loài người 
về văn hóa là gì? 

HS trả lời: Toán học. 


- Người Ai Cập nghĩ ra 
phép đếm đến ỉồ, rất 
giỏi hình học. 


GV hỏi HS: Tại sao người Ai Cập giỏi hình học'' 


GV hướng dẫn HS trả lời: 


Hàng năm sông Nin thường gây lụt lội, 
xóa mất ranh giới đất đai, họ phải đo lại 
ruộng đất. 
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Đọc biệt họ ihì tìm ru 
sổpi = 3,14 lỗ 
Người Lưỡng iỉù giói vê 
sô học (tê tinh toán. 

Người An Độ tìm ra SỐO. \ 
Kiến trúc 

- Kim tự tháp (Ai Cập); I 

- Thành Hahilon. 


GV hướng dẫn HS xem hình 12 SGK (Kim tự 
tháp cua Ai Cập), hình 13 SGK (thành 
Babilon với cổng đền Isơta) và tranh ảnh về 
Vạn lý trường thành của Trung Quốc. 


2. Người Hy Lạp và 
Rôma đã có những 
đóiĩg góp gì vê văn 
hóa? 


Sau đó GV kết luận: Đó là những kì quan của 
thế giới ìnà loài người rất thán phục về kiến 
trúc. 

GV gọi HS đọc mục 2 trang 18 SGK, sau đó đặt 
câu hỏi để HS trả lời: 

- Thành tựu văn hóa đầu tiên của người Hy 
Lạp, Rôma là gì? 

HS trả lời: 


'• Họ sáng tạo ra dương 
lịch dựa trân qui luật 
của Trái Đất quay 
xung quanh Mặt Trồi. 


Một năm có 365 ngày 
+ó giờ, chia thánh 12 
tháng, mỗi tháng có 30 
hoặc 31 ngày, tháng 2 
có 28 hoặc 29 ngày. 


GV hỏi HS: Thành tựu văn hóa thứ 2 của các 
quốc gia cổ đại phương Tay là gì? 
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• Họ sảng tạo ra hệ chữ HS trả lời: Chữ viết, lúc đầu là 20 chữ cái. hiện 1 

cái: a, b, c. nay là 26 chữ cái. 

GV đặt câu hỏi tiếp để HS trả lời: 

- Người Hy Lạp và Rôma đã có những : 
thành tựu khoa học gì? 

HS trả lời: 

• Họ đạt được nhiều 
thành tựu rực rổ: 

- Toán học 

- Thiên vãn 

- Vật lý 

■ Triết học 

- sủ học 

- Địa lý 

Trong mỗi lĩnh vực đều 
xuất hiện những nhà khoa 
học nổi tiếng. 

GV yêu cầu HS nêu tên một số nhà khoa học 
nổi danh: 

- Toán học: Talét, Pitago, Ơcơlit. 

- Vật lý: Ácsimet. 

- Triết học: Platôn, Arixtốt. 

- Sừ học: Hêrôđốt, Tuxiđít. 

- Địa lý: Stơrabôn. 

GV đặt câu hỏi: 

- Văn học cổ Hy Lạp đã phát triển như thế 
nào? 

HS trả lời: 
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•> Văn học cổ Hy Lụp 
phát triển rực rỡ với 
những bộ sứ thi nổi 
tiếng thế giới như: 
ỉỉiál, Ôđixé cùa Hôme ; 
kịch thơ độc đáo như 
Õrexti của Ét sin... 

GV đặt câu hỏi: 

- Kiến trúc cổ của Hy Lạp phát triển thế 
nào? 

HS trả lời: 

• Hy Lạp và Rỏma cố 
những công trình kiến 
trúc nổi tiếng dược 
người đời sau vô cùng 
thán phục: 

- Đền Pactẻnông (Aten); 

Đấu trường Côliclê 
(Rôma); 

- Tượng lực sĩ ném đĩa; 

- Tượng thần vệ nữ (Milô) 

GV sơ kết: 

- Nguời Hy Lạp và Rôma đã dạt được 
những thành tựu lớn về văn hóa: sáng tạo 
ra lịch, tìm ra hệ thống chữ cái; đạt tới 
một trình độ khá cao trong nhiều lĩnh vực 
khoa học như: Toán học, Vật lý, Triết 
học, Sử học, Địa lý, Văn học, Kiến tróc, 
Điêu khắc... được cả thế giới ngưỡng mộ. 
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IV. củng cô bài 

GV gọi học sinh trả lời câu hỏi: 

1. Nêu những thành tựu vãn hóa lớn của cốc quốc gia cổ đíại 
phuơng Đông? 

2. Nêu những thành tựu vãn hóa lớn của các quốc gia cổ điại 
phương Tây? 

3. Kể tên 3 kì quan thế giới của văn hóa cổ đại. 

V. Dặn dò học sinh 

• Học sinh học theo những câu hỏi cuối bài. 

• Sưu tầm tranh ảnh về các kì quan vãn hóa thế giới thời kì cổ đại. 


ÔN TẬP 

A. MỤC ĐÍCH YỀU CẨU 

1. Kiến thức 

Học sinh cân nắm được: 

• Những kiến thức cơ bản của Lịch sủ thế giới cổ đại. 

• Sự xuất hiên của loài người trẽn Trái Đất. 

• Các giai đoạn phát triển của con người thòi nguyên thủy thông qua lao 
động sản xuất. 

• Các quốc gia cổ đại. 

• Những thành tựu vãn hóa lớn của thời kì cổ dại. 

2. Tư tưởng 

• Học sinh thấy rõ được vai trò của lao động trong lịch sử phát triển của 
con ngưòi. 

• Các em trân trọng những thành tựu vãn hóa rực rỡ của thời kì cổ đại. 


Bài 7 
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• Giúp các em có những kiến Ihức cơ bản nhất của Lịch sử thế giới cổ 
đại làm cơ sở đổ học tập phán Lịch sử dán tộc. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng kĩ năng khái quát và so sánh cho HS. 

4. Đồ dùng dạy học 

• Lược đổ Lịch sử thế giới cổ đại. 

• Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật. 

B. NỘI DUNG 

I. Ôn định lóp 

II. Kiểm tra hài cũ 

1. Hãy nêu những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương 
Đông và phương Tây. 

2. Kể tên 5 kì quan văn hóa thế giới thời kì cổ đại. 

III. Bài mới 

Đây là bài tổng kết. trước khi vào những vân đề chính, GV cần khái 
qaát những kiến thức của lịch sử phát triển xã hội loài người. 

Đó là các vấn đề: 

• Con người xuất hiện trên Trái Đất. 

• Sự phát triển của con ngưòi và loài người. 

• Sự xuất hiện các quốc gia cổ dại và sự phát triển của nó. 

• Những thành tựu văn hóa lớn của Lịch sử thế giới cổ đại. 

• Sau đó GV dùng bản đồ Lịch sử thế giới cổ đại để đưa HS vào những 
vấn đề chính của bài. 

1 Nhũng dấu vết của 
Người tối cổ(người 

vượn) dược phái hiện HS Irả lời: Đông Phi. Nam Âu. chau Á (Bác 
ờ đàu? Kinh, Giava). 
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2. Điểm khác nhau giữa 
Người tình khôn và 
Người tối cổ? 
a) Về con người 


GV hướng dẫn HS xem lại hình 5 SGK xerm 
tượng đầu Người tối cổ (Nêanđectan) v/à 
tượng đầu Người tinh khôn (Hômôsapiêni) 
để HS so sánh. 


• Ngìtờỉ tối cổ (xuất hiện 
cách 4 triệu - 7 triệu 
năm) 

- Dáng đíữỉg thẳng; 

- Hai tay được giải 
phóng; 

- Trán thấp, vát ra đáng 
sau; 

- Ư lông mày cao; 

- Xương hàm bạnh, nhô ra ■ 
đằng trước; 

- Hộp sọ và não nhổ; 

- Có một lớp lông mỏng 
trên cơ thể. 

• Người tinh khôn: 

- Dáng đứng thẳng; 

- Xương cốt nhỏ hơn; 

- Đôi tay khéo léo hơn; 

- Trán cao, mặt phẳng; 

- Hộp sọ và thể tích não 
lớn hơn; 

- Cơ thể gọn, linh hoạt 
hơn; 

- Không còn lớp lổng 
mỏng trên cơ thể. 
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b ) về công cụ lao động GV cho HS xem lại những công cụ bằng đá, 
đổng, để học sinh so sánh các công cụ thời 
kì đồ đá cũ, đổ đá giữa, đổ đá mới, đồ kim 
khí (đồng). 

Sau đó HS rút ra nhận xét: 

• Người tôi cổ: 

- Công cụ bằng đá ghê 
đẽo thò sơ hoặc được 
mài một mặt: mảnh 
tước đá, rìu tay ghẻ 
đẽo thô sơ hoặc mùi 
một mật, cuốc, thuổng 

• Người tinh khôn: 

- Công cụ đủ mài tinh xảo 

hơn: cuốc, rìu, mai, 
thuổng. 

- Công cụ đồng: cuốc, 
liềm, mai, thuổng. 

- Đồ trang sức bâng đá, 
đồng: vòng deo cổ, deo 
tay. 

c) Về tổ chức xã hội GV cho HS xem lại những bức tranh về người 
nguyên thủy và sau đó đặt câu hỏi để HS 
rút ra nhận xét. 

• Người tối cổ: sống 
thành từng bầy. 

• Người tình khôn: sống 
thành các thị tộc. 

GV: Thị tộc là một nhóm người (vài chục gia 
đình) có quan hệ huyết thống. 

3. Thời cổ đại có những GV hướng dẫn HS xem lại lược đồ các quốc gia 
quốc gia lớn nào? cổ đại hình 10 SGK, sau đó hướng dẫn HS 

trả lòi. 
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• Các quốc gia ch (lại ị 
phương Đỏng góm có:\ 

Ai Cập, Lưỡng Hù. /in! 

Độ, Trung Quốc. 

• Các quốc gia cổ dại\ 
phương Táy gồm có: ì 
Hy Lạp và Rỗnui. 

4. Các tầng lớp xã hội GV đặt câu hỏi dể HS trả lòi: 

chính ở thòi cô đại? - Các tầng lớp xã hội chính ở các quốc gi;a 

cổ đại phương Đông? 

• Phương Đông gồm có: 

- Quí tộc (vua, quan). 

- Nông dân công xã ịlựcỊ 

lượng sán xuất chính ị 
nuôi sống xã hội). 

- Nô lệ (chủ yếu phục 17/ 

vua quan, quí tộc). 

GV tiếp tục đặt câu hỏi: 

- Các quốc gia cổ đại phương Tây có những 
tầng lớp xã hội nào? 

HStrá lời: 

• Phương Tây gồm có: 

- Chủ nô. 

- Nô lệ (Ịực lượng sàn I 
xuất đông đảo 1)1 lôi \ 
sổng xã hội). 

5. Các loại nhà nước thớiịGV dặt câu hỏi vù gợi ý HS trả lời: 

cô đại . fvíhà nước cổ đại phương Đông là nhà 

nước gì? 

HStrả lời: 
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• Nhà nước cỏ dại 
phương Dỏng là nhủ 
nước chuyên che (vua 
quyết định mọi việc). 

GV dạt câu hòi tiếp: 

- Nhà nưốc cổ đại phương Tây là nhà 
nước gì? 

HS trả lời: 

• Nlìù nước cổ dại 
phương Tây lừ nhà 
nước dân chú chủ nô 
Aten - "Hội dồng 500". 

GV giải thích lại "Hội dồng 500" là gì? 

Riêng Rôma, quyển lãnh đạo đất nước đổi 

dần từ thế kỉ I TCN đến thế ki' V theo thể 

chế quân chú, đứng dầu là vua. 

6. Những thành tựu ván GV đặt câu hỏi và hướng dãn HS trả lời: 

hóa của thời cô đại - Những thành tựu vãn hóa của các quốc gia 

cổ đại phương Đông là gì? 

HS trả lời: 

• Phương Đông 

- Tìm ra lịch vù thiên văn. 

GV dặt câu hỏi: Có mấy cách tính lịch? 

HS trả lời: Có 2 cách tính lịch: 

- Âm lịch (qui luật của Mặt Trăng quay 
quanh Trái Đất). 

- Duơng lịch (qui luật của Trái Đất quay 
quanh Mặt Trời). 

GV đật câu hỏi tiếp: 

- Thành tựu văn hóa thứ 2 của các quốc gia 

Ị này là gì? 
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HS trả lời: 

• Chữ viết: 

- Chữ tượng hình (Ai Cập 
và Trung Quốc). 

GV hỏi: 

- Thành tựu vãn hóa thứ 3 của các quốc gia 
này là gì? 

HS trả lời: 

• Toán học: 

- Họ rất giỏi vê' hình học, 
số học, tìm ra chừ số. 

HS trả lời tiếp: Chữ số lúc đầu là những cái 
vạch, sau đó những số 10, 100, 1000 có 
những ký hiộu riêng. 

- Người Ắn Độ tìm ra SỐO. 

- Tìm ra số /r = 3,14. 

GV hỏi: Thành tựu về kiến trúc của các quốc gia 
này thế nào? 

• Kiến trúc: 

• Kim tự tháp ở Ai Cập. 

- Thành Babiỉon. 

GV đặt câu hỏi tiếp: Các quốc gia cổ đại 
phương Đông đạt được những thành tựu rực 
rỡ về vẫn hóa, còn các quốc gia cổ đại 
phương Tây thì sao? 

HS trả lời: Thành tựu văn hóa của các quốc g a 
cổ đại phương Tây cũng rất rực rỡ. 

• Phương Tùy sáng tạo (1 năm có 365 ngày + 6 giờ) chia thành 12 

ra éương lịch. tháng, mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày, tháng 2 

có 28 ngày, năm nhuận tháng 2 có 29 ngày). 
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GV hỏi: Thành tựu thứ 2 của văn hóa cổ đại 
phương Tày là gì? 

HS trả lời: 

• Họ sáng tạo ra bảng 

chữ cái: a, b, c. (Lúc đầu có 20 chữ cái, sau đó bổ sung thêm 6 

chữ cái nữa, hiện nay bảng chữ cái chúng ta 
đang dùng có 26 chữ cái). 

GV: Về khoa học, các quốc gia cổ đại phương 
Tây đã đạt được thành tựu gì? 

HS trà lời: Thành tựu khoa học rất rực rỡ: 

• Vè khoa học: 

- Ti oán học 

- Vật lý 

■ Triết học 

- Sử học 

- Địa lý 

- Văn học. 

GV yêu cầu các em nêu lại tên các nhà bác học 
nổi tiếng lúc dó trẽn các lĩnh vực khoa học. 
Tiếp đó GV dặt câu hỏi: Những thành tựu về 
kiến trúc? 

HS trả lời: 

• Vê' kiến trúc: 

- Đèn Pactênông (Aten). 

- Đấu trường Côliclê 
(RômaỊ. 

- Tượng thần vệ nữ(Milô). 

7. Đánh giá các thành 

tựu văn hóa lớn của 

thòi cổ đại. GV gọi 1 HS khái quát: 

• Th('n cổ (tại, loài người 
đã đạt được những 


4-TKBGLS6 
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thành tựu văn luxi 
phong phủ, da dạng 

trên nhiều lĩnh vụv. - Chóng ta nít trăn trọng, giữ gìn. bào tồn 

v/à phát triển những thành lựu đó. 

IV. Củng cố bài 

GV đặt câu hỏi dể !HS trả lời: 

1. Sự xuất hiện líoìii người trển Trái Đất? 

2. So sánh người lối cổ và lìgtrồi tinh khôn? 

3. Kể tên các quốc gia cổ (đại. 

4. Những thàmh tựu vãn hốa lớn thời cổ đại? 

5. Các tầng lớp xã hội cổ dại? 

V. Dặn dò học sinh 

• HS học theo nợi (dung những câu hỏi trong SGK. 
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Phán hai 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Chương I 

BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA 

I Bài 8 I THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng HS hiểu rằng: Nước ta có quá trình lịch sử lâu đời, là 
một trong những quê hương của loài người. 

• Trải qua hàng chục vạn năm là quá trình Người tối cổ đã chuyển thành 
Người tinh khôn trên đất nước ta, sự phát triển này phù hợp với quy 
luật phát triển chung của lịch sử thế giới. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS có ý thức tự hào dân tộc: Nước ta có quá trình phát 
triển lịch sử lâu dời. 

• HS biết trân trọng quá trình lao động của cha ông dể cải tạo con người, 
cải tạo thiên nhiên, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sổng ngày càng 
phong phú và tốt đẹp hơn. 

3 KT năng 

• Rèn luyện cho HS biết quan sát tranh ảnh lịch sử. rút ra nhận xét và so 
sánh. 
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B. NỘI DUNG 


I. Ôn định lóp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Kể tên những quốc 

2. Em hãy nêu những 

III. Bài mới 

l. Những dấu tích của 
Người tối cổ được tìm 
thấy ở đáu? 


gia 1ỚI1 thời cổ dại? 

thành tựu văn hóa ỉớn cúa thời cổ đại. 


GV gọi HSđọc mục 1 trang 22+23 SGK. 

Sau đó GV đặl câu hỏi và hướng dẫn HS trả lời: 

- Nước ta xưa kia là một vùng đất như thế 
I nào? 

HS trá lời: 

- Nước ta xưa kia là một vùng núi rừng rậm 
rạp, nhiều hang động, sông suối, vùng 
ven biển dài, khí hậu hai mùa nóng lạnh 
rõ rệt, thuận lợi cho con người và sinh vật 
sinh sổng. 

- Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nhiều di 
tích của Người tối cổ ở Việt Nam. 

GY gọi 1HS trả lời câu hỏi; 

- Người tối cổ là người thế nào? 
ị HS trả lời: 

- Cách nay khoảng 4 triệu đến 5 triệu nãm, 

Ị 1 loài vượn cổ dã từ trên cây chuyể .1 

xuống đất kiếm ăn, biết dùng những hòa 
đá ghè vào nhau thành những mảnh tướ: 
đá để đào bới thức ăn. đó lã mốc dáná 
ị dấu Người tối cổ ra dời. 
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- Họ sống thành từng bẩy, trong các hang 
động, sống bằng hái lượm và sân bắt. 

- Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào thiên 
nhiên. 

GV gọi HS đọc 1 đoạn trang 23 SGK và hướng 

dẫn học sinh trả lời câu hòi: 

- Di tích Người tối cổ dược tìm thấy ở 
dâu trên đất nước Việt Nam? 

HS trả lòi: 

• Việt Nam là nơi (tũ có 
dấu tích của Người tói 
cổ sinh sống. 

- ơ hang Thẩm Hai, 

Thẩm Khuyên (Bình 
Gia, Lạng Sơn) người ta 
dã tìm thấy những chiếc 
răng của người tôi có. 

GV giải thích thêm: 

- Ràng này vừa có đặc điểm của ràng vượn 
vừa có dặc điểm rãng người, vì họ còn 
"ăn sống, nuốt tươi". 

GV tiếp tục đặt câu hỏi: 

- Ngoài các di tích ở Lạng Sơn, người tối cổ 
còn cư trú ờ địa phương nào trên đất nước 
ta? 

HS trả lòi: 

- Ở núi Đọ (Thanh Hoá), 

Xuân Lộc (Đồng Nai) 
người ta phát hiện nhiêu 
công cụ đá, được ghè 
đẽo thô sơ. 
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|GV kết luận: 

Như vậy, chúng la có 
thể khẳng định: Việi, 

Nam là một trong ị 
những qué hương của ị 
loài người. 

GV hướng dẫn HS xem lược đồ trang 26 và hỏi: 
Các em có nhân xét gì về địa điểm sinh 
sống của Người tối cổ trên đất nước ta. 

HS trả lời: 


Người tối cổ sinh sống trên mọi miền đất 
nước ta, tập trung chủ yếu ở Bấc Bộ và 
Bắc Trung Bộ. 


2. Ớ giai đoạn đầu, 
Người tỉnh khôn sống 
như thế nào? 


GV gọi HS đọc mục 2 trang 235 SGK. 


ỊGV đặt câu hỏi và hướng dẫn HS trả lời: 


- Người tối cổ trở thành Người tinh khôn từ 
Ị bao giờ trên đâìnước Việt Nam? 
ị HS trả lời: 


Cách đây khoáng 3 
vạn đến 2 vạn năm. 
Người tối cổ trà dần 
thành Người tinh khôn. 


Di tích tìm thấy ớ mái ị 
đá Ngườm (Võ Nhai. 
Thái Nguyên), Sơn Vi 
(Phú Thọ) và nhiều nơi 
khác thuộc Lai Châu. 1 
Sơn La, Bắc Giang.', 
Thanh Hoá, Nghệ An. 1 
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GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Người tinh khôn sổng như thế nào? 

HS trả lời: 

- Họ cải tiến việc chè tác 
công cụ đá. Từ ghè (tèo 
thô sơ đến những chiếc 
rìu đá có mùi nhân, sác 
phẩn lưỡi để đào bới 
thức ăn dễ hơn. 

- Nguồn thức ớn nhiều 
hơn. 

Tiếp đó GV hướng dẫn HS xem hình 19, 20 
SGK và đưa ra một số công cụ bằng đá đã 
được phục chế, hưóng dẫn HS so sánh và 
rút ra nhận xét. 

- Cồng cụ bằng đắ ngày càng được chế tác 
tinh xảo, gọn, rõ hình thù, sắc bén hơn. 

- Nguồn thức án nhiều hơn. cuộc sống ổn 
định hơn. 

3. Giai đoạn phát triển GV gọi 1 HS đọc trang 23 + 24 SGK và đặt câu 
của Người tinh khôn hỏi: 

có gỉ mói? - Những dấu tích của Người tinh khôn được 

tìm thấy ở những địa phương nào trên đất 
nước ta? 

HS trả lời: 

• Họ sống ở Hòa Bình, 

Bác Sơn (Lạng Sơn), 

Quỳnh Vãn (Nghệ An), 

Iiụ Long (Quảng Ninh), 

Bàu Trớ (Quảng Bình). 
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ịGV giải thích thêm: Bằng phương pháp hiện đại 

- phóng xạ vutcbcHt, ngựừi ta đã xác định: 
Người tinh khôn nguyên thủy sống 'Cách 
đây từ 10.000 đếa 4000 năm. 

GV hướng dẫn HS xem hình 21. 22, 23 SGK 
(hoặc cho các em xem những cõng cụ này 
đã được phục chế) và hỏi: Em có nhận xét 
gì về những công cụ này? 

HS trả lời: 

- Các công cụ đá phong phú, đa dạng hơn. 

- Hình thù gọn hơn, họ đã biết mài ở lưỡi 
cho sắc bén hơn. 

- Tay cầm của rìu ngày càng được cải tiến 
cho dễ cầm hơn. nàng suất lao dộng cao 
hơn, cuộc sống ổn định và cảí thiện hơn. 

GV sơ kết: 

Thời nguyên thủy trên 
đất nước ta chia làm 2 
giai đoạn: 

Người tối cổ (sống cách 
đây hàng triệu năm). 

Người tình khôn (sông 
cách đây hàng vạn năm). I 
Phù hợp với sự phất 
triển của Lịch sử thế 
giới. 

ịcv giải thích câu nói của Bác Hồ đóng khung ở 
I cuối bài. 

Ị "Dân ta phai biết sứ ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" 
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- Ní!■ f- 5 1 Viẽt Nam phái biết lịch sứ Việt 
Nam. biẽt rõ quá trình phát triển qua các 
giai đoạn "Cho tường gốc lích nước nhà 
Việi để hiểu và rứt kinh nghiệm 
cứa quá khứ, sống trong hiện tại tốt đẹp 
và hướng tới tương lai rực rỡ hơn. 

IV. Củng cố bài 

GV gọi I HS lên bảng với câu hói: 

• Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời 
nguyên thủy ở nước la theo mẫu: thời gian, địa điểm chính, 
cõng cụ. 

• Giúi thích sự tiến bộ cùa riu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo. 

V. Dãn dò học sinh 

HS học theo câu hỏi cuối bài và giai thích cáu nói của Bác Hổ ở 
cuối bài. 


ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY 
TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 

A. MỤC ĐÍCH YỀU CẨU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng HS cần hiểu được ý nghĩa quan trọng của những đổi 
mới trong (ĩờí sống vật chất của người Việt cổ thời kì vãn hóa Hòa 
Bình - Bác Sơn. 

• Học sinh hiểu tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy và ý thức 
nâng cao đời sống tinh thần của họ. 


Bài 9. 
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2. Tư tưởng 

• Bổi dưỡng cho HS ý thức về lao động và tinh thần cộng đồng. 

3. KI nâng 

• Bồi dưỡng kĩ năng quan sát tranh ảnh. hiện vật, rút ra những nhận x.ét, 
so sánh. 


B. NỘI DUNG 

I. ổn định lớp 
n. Kiểm tra bài cũ 

1. Nêu những giai đoạn phái triển của thời nguyên thủy ở nước ta? (Thời 
gian, địa điểm chính, công cụ chủ yếu). 

2. Giải thích câu nói của Bác Hổ "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc 
tích nước nhà Việt Nam". 


m. Bài mới 

/. Đời sống vật chất 


GV gọi HS đọc mục I trang 27 SGK và hướng 
dẫn các em xem hình 25 SGK (nếu có 
những công cụ bằng đá đã phục chế cho HS 
xem thì càng tốt). 

Sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

- Trong quá trình sinh sống người nguyên 
thủy Việt Nam làm gì để nang cao năng 
suất lao động? 

HS trà lời: Cải tiến công cụ lao động. 

GV hỏi: Công cụ chủ yếu làm bằng gì? 

HS trả lời: Cồng cụ làm bằng đá. 

GV hỏi tiếp: Công cụ ban đầu của người Sơn Vi 
(đổ đá cũ) được chế tác như thế nào? 

HS trả lời: Họ chỉ biết ghè đẽo các hòn cuội ven 
suối để làm rìu. 
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GV: Đến thời vãn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn (đồ 
đá giữa và đổ (lá mới), người nguyên thủy 
Việt Nam chế tác công cụ thế nào? 

HStiả lời: 

- Họ đã biết mài đá, chế tác nhiều loại còng 
cụ khác nhau: rìu mài vát một bên, có 
chuối tra cán, chày. 

- Họ còn biết dùng tre, gỗ, sừng, xương làm 
cồng cụ và những dồ dùng cần thiết. 

- Biết làm gốm. 

GV sơ kết: 

Từ thời Sơn Vi đến 
Hòa Bình - Bấc Sơn. 
người nguyên thủy luôn 
cải tiến cô/ig cụ dể 
năng cao năng suất lao 
động. 

Lúc đầu công cụ chỉ là 
những hòn cuội, ghè 
đẽo thô sơ (Sơn Vi) sau 
đó dược mài vát một 
bên làm rìu tay, tiến 
tới rìu tra cún (Hòa 
Bình - Bắc Sơn). 

GV dạt câu hỏi: Việc làm gốm có gì khác so với 
việc làm công cụ dá? 

HS trả lời: Viêc làm gốm chứng tỏ ràng cỏng cụ 
sản xuất được cải tiến, đời sống người 
nguyên thủy được nâng cao hơn. 

Họ biết làm gốm (dấu 
hiệu cửa thời kì đồ đá 
mới). 
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GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Những điểm mới về công cụ và sản x uất 
của thời Hòa Bình - Bắc Sơn là gì? 

HStrả lời: 

- Công cụ đó đá tinh xảo hơn. 

- Họ biết trồng trọt và chăn nuôi. 

- Nguồn thức ăn ngày càng tăng (ngoài cây, 
củ kiếm được, họ còn trổng thêm rau, 
đậu, lúa; biết chăn nuôi: trâu, bò, chó, ỉợn 
...). 

GV đặt câu hòi: 

- Em cho biết ý nghĩa của việc trổng trọt và 
chăn nuôi? 

HS trả lời: 

- Chứng tỏ thức ăn của con người ngày 
càng nhiều. 

- Cuộc sống ổn định hơn, ít phụ thuộc vào 
thiên nhiên hơn, đỡ đói rét hơn (lúc đầu 
kinh tế nguyên thủy là hái lượm, và sãn 
bắt). Nhưng lúc này họ đã biết trồng trọt 
và chăn nuôi, thức ãn có tích trữ. 

GV sơ kết: 

• Như vậy điểm mới vê' 
công cụ và sán xuất 
của văn hóa Hòa Bình- 
Bắc Sơn là: 

- Người nguyên thủy luôn 
cải tiến công cụ lao 
động (chế tác đá tinh 
xảo hơn). 
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- Năng suất lao động ĩăiìỊỊ 
lẻn. 

- Nghề nởiiỊỊ nguyên thủy 
gồm 2 ngành chính là 
trồng trọt và chăn nuôi. 

- Cuộc sông ổn clịnh hơn. 

- Họ sống trong hung 
(lộng và các túp lều 
hằng cở hoặc lá cây. 

2. Tổ chức xã hội GV gọi HS đọc mục 2 trang 28 SGK. sau đó 

hướng dẫn HS trả ỉời câu hỏi: 

- Người nguyên thủy Hòa Bình - Bắc Sơn 
sống như thế nào? 

HS trả lời: 

- Họ sống thành từng nhóm ò những vòng 
thuận tiện. 

- Họ định cư làu dài ở một số nơi (những 
lớp vỏ sò dày 3-4 mét, chứa nhiều công 
cụ, xương thú). 

GV đặt câu hỏi: 

- Quan hệ xã hội của người Hòa Bình - Bấc 
Sơn thế nào? 

HS trả lời: 

- Quan hệ xã hội được hình thành đó là 
quan hệ huyết thống (cùng chung một 
dòng máu, có họ hàng với nhau). 

Họ sống cùng nhau: 

- Tôn người mẹ lớn tuổi nhất làm chủ. 

- Đó là chế độ thị tộc mẫu hệ. 
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GV giải thích thôm: Chế độ thị tộc mẫu hệ là tổ 
chức xã hội đẩu tiên của loài người, lúc (đó 
vị trí của người phụ nữ trong gia đình -và 
trong xã hội (thị tộc) rất quan trọng (kinh tế 
hái lượm và săn bắt, cuộc sống phụ thuộc 
nhiều vào lao động của người phụ nữ). 
Trong thị tộc cần có người đứng đáu để lo 
việc làm ăn, đó là người mẹ lớn tuổi nhất. 
Cho nên lịch sử gọi đó là thời kì thị tộc mẫu 
hệ. 

GV sơ kết: 


Thời kì văn hóa Hòa 
Bình - Bắc Sơn, người 
nguyên thủy sổng 
thành từng nhóm (cùng 
huyết thống) ở một nơi 
ổn định, tôn vinh người 
mẹ lớn tuổi nhất làm 
chủ. Đó là thời kì thị 
tộc mẫu hệ. 


3. Đời sống tinh thần 


GV gọi HS đọc mục 3 trang 28, 29 SGK và 
hướng dẫn các em xem hình 26. 27 đổng 
thời cho các em xem những đồ trang sức 
của người nguyên thủy đã được phục chế. 
ỊGV đặt câu hỏi: 

- Ngoài lao động sản xuất, người Hòa 
Bình - Bắc Sơn còn biết làm gì? 

HS trả lời: Họ biết làm đổ trang sức. 

GV hỏi tiếp: Đổ trang sức được làm bằng gì? 

HS trả lời: 
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- Những vó ốc được xuyên lỗ; 

- Vòng đeo tay bằng đá; 

- Vòng deo tai bằng đá; 

- Chuỗi hạt bằng đất nung. 

GV: Theo em, sự xuất hiện những đồ trang sức 
của người nguyên thủy có ý nghĩa gì? 

HS trả lời: 


- Cuộc sống vật chất của con người ngày 
càng ổn định (không đói, rét), cuộc sống 
linh thần phong phú hơn. 

- Họ có nhu cầu làm đẹp. 

- Quan hệ thị tộc (mẹ con, anh em ngày 
càng càng gắn bó hơn), quan hệ cũng 
được người xưa'ghi lại ở hình 27 SGK. 

GV: Theo em việc chôn công cụ lao động theo 
người chết nói lên cái gì? 

HS trả lời: Điều đó chứng tỏ cuộc sống tinh thần 
của người nguyên thủy Hòa Bình - Bắc Sơn 
phong phú hơn, họ quan niệm người chết 
sang thế giỏi bên kia cũng phải lao động và 
họ đã có sự phân biệt giàu nghèo. 

GV sơ kết: 


Đời sổng tinh thần của 
người nguyên thúy 
phong phú hơn. 

Xã hội đã phân hiệt 
giàu nghèo. 

Cuộc sông ân định, 
phong phú hơn nhiêu. 
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IV. Củng cô bài 

HStrả lời câu hỏi cuối bài: 

1. Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người 
nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn? 

2. Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là 
gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người 
chết. 

V. Dận đò học sinh 

Về nhà các em học theo những câu hỏi cuối bài. 
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Chương ỉ ỉ 

THỜI ĐẠI DỤNG NƯỚC VĂN LANG - Ảư LẠC 

NHỮNG CHUYỂN BIẾN 
TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

Học sinh hiểu được: 

• Những chuyển biến lớn, có ý nghĩa quan trọng của nền kinh tế nước ta. 

• Công cụ cải tiến (kĩ thuật chế tác đá tinh xảo hơn). 

• Nghề luyện kim xuất hiện (công cụ bằng đổng xuất hiện) năng suất 
lao động tăng nhanh. 

• Nghề nông nghiệp trống lúa nước ra đời làm cho cuộc sống người Việt 
cổ ổn định hơn. 

2. Tư tưởng 

• Giáo đục cho các em tinh thần sáng tạo trong lao động. 

3. Kĩ năng 

• Tiếp tục bồi dưỡng cho HS kĩ nâng nhận xét, so sánh, liên hệ thực tiễn. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Những điểm mới trong đời sống vật chất, xã hội của người nguyên 
thủy thời kì vãn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn? 

2. Tổ chức xã hội người nguyên thủy thời kì vãn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn? 


Bài 10 


5-TKBGLS6 
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III. Bài mới 


1. Công cụ sản xuất 
được cải tiến như thẻ' 
nào? 


GV gọi 1 HS đọc mục 1 trang 30 SGK và hướng 
dẫn HS xem hình 28. 29 SGK. 

Sau đó G V đặt câu hỏi: 


Địa bàn cư trú của người Viẹt cổ trước 
đây là ở dâu? Và sau đó mở rộng ra sao? 


HStrả lời: 


- Địa bàn cư trú của người Việt cổ trước 
đây là ở vùng chân núi. thung lũng, ven 
sông, ven suối, sau đó một số người đã 
chuyển xuống đổng bằng, lưu vực những 
con sông lớn để sinh sống với nghề nông 
nghiệp nguyên thủy. 

ịGV đặt câu hỏi tiếp: 

- Nhìn vào hình 28, 29 và 30, em thấy công 
cụ sản xuất của người nguyên thủy gồm 
có những gì? 

HS trả lòi: 


• Công cụ sản xuất của \ 
họ có: 

- Rìu đá có vai, mài nhẵn 
2 mặt; 

- Lưỡi đục; 

- Bàn mài đá và mảnh 
cưa đá: 

- Công cụ hằng xương, 
sừng nhiều hơn; 

- Đồ gốm xuất hiện; 

- Xuất hiện chì lưới bâng 
đất nung (đánh cá); 
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- Xuất hiện (lồ trang sức 
(vòng tay, vòng cổ hàng 
đá, bằng vỏ ốc). 

GV đặi cáu hỏi: 

- Những công cụ bàng đá, xương, sừng đã 
được các nhà khảo cổ tìm thấy ờ địa 
phương nào trên đất nước ta? Thời gian 
xuất hiộn? 

HS trả lời: Những công cụ này tìm thấy ở một số 
đi chỉ: Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc 
(Thanh Hoá), Lung Leng (Kon Tum). 
Những cống cụ này có niên đại cách nay 
khoảng 4000 —> 3500 năm, với chủng loại 
phong phú: 

- Rìu, bôn đá được mài nhẵn với hình dáng 
càn xứng. 

- Đồ gốm phong phú: vò, bình, vại, bát, đĩa, 
cốc có chân cao... vói hoa văn đa dạng. 

2. Thuật tuyên kim đã GV gọi HS đọc mục 2 trang 31, 32 SGK. 

được phát minh như Sau i6 G Y hướn8 dỉn Hs trả ldi cáu hỏ |. 

thẻ' nào? , 

- Cuộc sống của người Việt cố ra sao? 

HS trả lời: Cuộc sống của người Việt cổ ngày 
càng ổn định hơn, xuất hiộn những bản làng 
ở ven các con sông lớn: sông Hồng, sông 
Mã, sông Cá, sông Đổng Nai với nhiều thị 
tộc khác nhau. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Để định cư lâu dài, con người cẩn làm gì? 
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HS trả lời: 


Đẽ định cư /ân dài, ị 
con người cần phải 
phát triển sản xuất 
nâng cao đời sống, 
muốn vậy phải cải tiến 
công cụ lao động. 


GV đạt câu hỏi: 

- Công cụ cải tiến sau đồ đá là gì? 
HS trả lời: Đồ đồng. 

GV: Đó đổng xuất hiện như thế nào? 


Nhờ sự phát triển của 
nghề làm đồ gốm. 
người Phùng Nguyên, 
Hoa Lộc đã tìm thấy 
các loại quặng kim 
loại, quặng dồng dược 
tìm thấy đâu tiên, thuật 
luyện kim ra dời, Đồ 


đồng xuất hiện. 


GV giải thích thêm: 

- Khi phát hiện ra kim loại đổng, người 
Việt cổ đã nung đồng nóng chảy ở nhiệt 
độ từ 800 —> 100Ơ’C, sau đó họ dùng 
những khuôn đúc đổng (bằng đất sét) để 
đúc được công cụ theo ý muốn, không 
phải mài đá như trước, những công cụ này 
sắc bén hơn, năng suất lao động cao hơn: 
rìu đồng, cuốc đổng, liềm đồng... 
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GV hỏi HS: Thuật luyện kìm được phát minh, 
cỏ ý nghĩa như thế nào đối vói cuộc sống 
của người Việt cổ? 

HS trả lời: 


Họ tìm ra đồng, có thể 
làm ra những công cụ 
theo ý muốn, năng suất 
lao động caoJiơn, của 
cải dối dào hơn. Cuộc 
sống của người nguyên 
thủy ngày càng ổn định 
hơn. 


3. Nghê trồng lúa nước 
ra đòi ở đâu và trong 
điểu kiện nào? 


Ị GV gọi HS đọc mục 3 trang 32 SGK. 

Sau đó GV đặt câu hỏi: 

- Những dấu tích nào chứng tỏ người Việt 
cổ đã phát minh ra nghề trồng lúa nước? 


HS trả lời: 


Nước ta là một trong 
những quẻ hương của 
cây lúa hoang. 

Với công cụ (đá, 
đổng), cư dân Việt cổ 
sống định cư ở đồng 
bằng, ven sông lớn, họ ị 
đã trồng dược các loại 
rau, củ đặc biệt là cây 
lúa. Nghề trồng lúa 
nước ra đời. 


Theo các nhà khoa học: 
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GV sơ kết: 


Như vậy: cây lúa trở 
thành cây lương thực 
chính ở nước ta. 

Nghề nông nguyên 
thủy ra đời, gồm 2 
ngành chính là trồng 
trọt và chăn nuôi: 


- Trồng trọt: rau, củ, lúa 
nước; 

- Chăn nuôi: trâu, bò, 
chó, lợtĩ. 


GV đặt câu hỏi tiếp: 


Theo em, vì sao từ đây con người có thể 
định cư lâu dài ở đồng bằng ven sông 
lớn? 


HS trả lời: 

- Họ có nghể trổng lúa nước; 

- Công cụ sân xuất được cải tiến (đổ đổng); 

- Của cải vật chất ngày càng nhiều hơn: 

- Điều kiện sống lốt hơn; 

- Cho nên, họ có thể định cư láu dài. 

GV sơ kết toàn bài: 

- Trên bước dường phát triển sản xuất để 
nâng cao đời sống, con người đã biết sử 
dụng ưu thế của đất đai. 

- Người Việt cổ đã tạo ra 2 phát minh lớn: 
thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa 
nước. 

- Cuộc sống ổn định hơn. 
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IV. củng cô bài 

CiV gọi HS tra lời câu hỏi cuối bài: 

1. Hãy điếm lại những nét mới về công cụ sán xuất và ý nghĩa của việc 
phái minh ra thuật luyện kim. 

2. Theo em, sụ ra dời nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như 
thế nào? 

3. Sự đổi thay trong đời sống kinh tế của con người thời kì Phùng 
Nguycn so với thời kì Hòa Bình - Bắc Sơn? 

V. Dặn dò học sinh 

• HS học theo những càu hỏi cuối bài, đó là những kiến thức cơ bẳn nhất 
của bài. 


NHỮNG CHUYỂN BIỂN VỀ XÃ HỘI 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

• Kinh tế phát triển, xã hội nguyên thủy dã có nhiều chuyển biến, trong 
xã hội đã có sự phân cóng lao động giũa đàn ông và dàn bà. 

• Chế dộ mâu hệ chuyển sang phụ hệ. 

• Trên đất nước ta đã nảy sinh những vùng vãn hóa lớn. chuẩn bị bước 
sang thời kì dựng nước (đặc biệt là thời kì vãn hóa Đông Sơn). 

2. Tư tưởng 

• Bổi dưỡng cho HS ý thức về cội nguồn dàn tộc. 

3. KI năng 

• Bồi dưỡng cho HS kĩ năng nhận xét, so sánh và sử dụng bản đồ. 
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Bài II 




B. NỘI DUNG 


I. Ổn định lớp 

II. Kiểm ỉra bài cũ 

1. Sự ra đời nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào 
đối với cuộc sống của người nguyên thủy? 

2. Những nét mới về công cụ sản xuất và kĩ thuật luyện kim cùa thời kì 
văn hóa Phùng Nguyên? 

IU. Bài mới 

/. Sự phân công lao GV gọi HS đọc mục 1 trang 33 SGK và hướng 

động được hình thành dẫn HS trả lời câu hỏi: 
như thế nào? - Em có nhộn xét gì về việc đúc một công 

cụ bằng đồng hay làm một bình sứ nung 
so với việc làm một công cụ bằng đá? 

HS trả lời: 

- Đúc một công cụ bằng đồng phức tạp hơn, 
cần kĩ thuật cao hơn, nhưng nhanh chóng 
hơn, sắc bén hơn, nãng suất lao động cao 
hơn. 

GV đặt câu hỏi: 

- Có phải trong xã hội ai cũng biết đúc 
đồng? 

HS trả lời: 

- Chỉ có một số người biết luyện kim đúc 
đồng (chuyên môn hóa). 

GV hỏi: 

- Sản xuất phát triển, số người lao động 
ngày càng tăng, tất cả mọi ngưòi lao động 
vừa lo sản xuất ngoài đồng, vừa lo rèn 
đúc công cụ được không? 
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ỈHS trá lời: Không, phải có sự phân cồng lao 
dộng nông nghiệp, thủ công nghiệp được 
lách thành 2 nghề riêng. 

GV sơ kết: 


Thủ cóng nghiệp tách 
khỏi nông nghiệp là 
một bước tiến của xã 
hội. Sự phán công lao 
dộng xuất hiện. 


GV gợi ý và đặt câu hỏi: 

- Sản xuất phát triển, số người lao động 
tăng lên, người nông dân vừa lo việc đổng 
áng, vừa lo việc nhà có được không? 

HS trả lời: Như vậy thì sẽ rất vất vả, cần có sự 
phân cóng lao động ớ trong nhà và ngoài 
đổng. 

GV: Theo truyền thống dân tộc, đàn ỏng lo việc 
ngoài đồng hay lo việc trong nhà? 

HS trả lời: Đàn ông lo việc ngoài đổng, đàn bà 
lo việc trong nhà thì hợp lý hơn, bởi vì lao 
động ngoài đồng nặng nhọc, cần có súc 
khoẻ của người đàn ông; lao động ở nhà, 
cổng việc nhẹ nhàng hơn, nhưng đa dạng, 
phức tạp, tỉ mỉ, người phụ nữ đảm nhiệm sẫ 
hợp lý hơn. 

GV sơ kết: 


Như vậy, trong xã hội 
dã có sự phân công lao 
dộng giữa đàn ông vờ 
dàn bù. Địa vị của 
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người đùn ông trong 
giơ đình vù xã hội ngày ■ 
càng quan trọng hơn. 

Chế độ mẫu hệ chuyến 
sang chế độ phụ hệ. 

GV giải thích thồm: Địa vị của người đàn ông 
ngằy càng tăng lên, người đứng đầu cả thị 
tộc, bộ lạc là nam giới, khồng phải là phụ 
nữ như trước, trong lịch sử gọi dó là chế độ 
mẫu hệ chuyển sang phụ hệ. 

2. Xã hội có gì đổi mới? GV hưống dẫn HS đọc mục 2 trang 33 SGK và 
đặt câu hỏi: 

- Các làng, bản (chiềng, chạ) ra dời như thế 
nào? 

HS trả lời: Sản xuất ngày càng phát triển 

- Cuộc sống con người ngày càng ổn định. 

- Họ định cư lâu dài ở đồng bằng ven các 
con sông lớn, dần dần hình thành các 
chiềng, chạ , sau này gọi là các làng, bản; 
trong các chiêng, chạ có quan hệ huyết 
thống gọi là các thị tộc. 

GV đặt câu hỏi: Bộ lạc được ra đời như thế nào? 

HS trả lời: 

• Nhiều chiềng, chợ (thị 
tộc) họp nhau lại 
thành bộ lạc. 

• Đứng đầu thị tộc là 
một tộc trưởng (già 
làng). 
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• tìứtĩg dầu bộ lạc lủ 
một tù trưởng (có 
quyền chi huy, sai bào, 
dược chìa phần thu 
hoạch lớn hơn người 
khác). 

GV đặt câu hỏi: Tại sao ở thời kì này, trong một 
số ngôi mộ người ta đã chôn theo công cụ 
sản xuất và đồ trang sức, nhưng số lượng và 
chủng loại khác nhau? 

HS trả lời: 

• Xã hội đã có sự phân 
biệt giàu nghèo. 

GV giải thích thèm: Những người có chức 
quyển (tộc trưởng) được chia của cải nhiéu 
hơn, họ chiêm một số của cải dư thừa của 
thị tộc, ngày càng giàu lên, xã hội bắt đầu 
phân hiệt giàu - nghèo và xuất hiện tư hữu. 

3. Bước phát triển mói về GV gọi HS đọc phần 3 trang 34, 35 SGK và 
xã hội được nảy sinh hướng dẫn HS xem các hình 31, 32, 33, 34; 
như thế nào? xem những công cạ bằng đồng, đá được 

phục chế (nếu có); so sánh với các công cụ 
đá trước đó. 

Sau đó GV đạt câu hỏi: 

- Thời kì văn hóa Đông Sơn, các công cụ 
chủ yếu được chế tác bằng nguyên liêu 
gì? (đổng). 

IGV đạt câu hỏi tiếp: 

- Em có nhận xét gì về công cụ bằng đổng? 
(sắc bén hơn, năng suất lao động tăng 

I lên). 
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GV: Tại sao từ thế ki VII đến thế kỉ I TCN, trẽn 
đất nước ta lại hình thành các trung tâm văn 
hóa lớn? 

HS trả lời: 

- Nhờ có cõng cụ bàng đồng ra đời (gẩn 
như thay thế đổ đá). 

- Có sự phân công lao động giữa đàn ông và 
đàn bà. 

- Sản xuất phát triển. 

GV hỏi: Em hãy nêu tên những trung tâm văn 
hóa đó? 


HS trả lời: 

- Óc Eo (An Giang). 

- Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). 

- Đông Sơn (Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ). 

GV tiếp tục đạt câu hỏi: 

- Theo em, những công cụ rào góp phần lạo 
nên chuyển biến trong xã hội? 

HS trả lời: 


Công cụ bằng đồng thay thế công cụ bằng 
đá: lưỡi cày. cuốc, liềm, mũi giáo dao 


găm... 

GV: Cư dân của vãn hóa Đỏng Sơn gọi chung là 
Lạc Việt. 

GV tổng kết: 


Do sản xuất nông 
nghiệp phát triển, thời 
kì Đông Sơìĩ, thủ công 
nghiệp đã tách khỏi 
nông nghiệp, công cụ 
bằng đồng thay thế 
công cụ bằng đá. 
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• Có sự phán cóng lao 
(lộng giữa dờn ỏng vù 
dàn bà. 

• Phân biệt giàn - nghèo. 

• Cúc chiêng, chạ (làng, 
bản) ra đời. Đó là các 
công xã thị tộc. 

• Liên minh các thị tộc 
lù bộ lạc. 

• Liên minh bộ lạc là 
quốc gia. 

• Đáy ỉ à thời kì chuẩn bị 
hình thành quốc gia. 

IV. Củng cố bài 

Học sinh trả lời các cáu hỏi: 

1. Những nét mới về tình hình kinh tế và xã hội của cư dân Lạc Việt 

2. Công cụ lao động thuộc văn hóa Đông Sơn có gì mới so vói văn hóa 
Hòa Bình - Bắc Sơn? Tác dụng của sự thay đổi? 


Bài 12 


NƯỚC VĂN LANG 


A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

Học sinh cần nắm đuợc: 

• Những nét cơ bản về điều kiện hình thành nhằ nước Văn Lang. 

• Nhà nước Vãn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước thì, tuy 
còn sơ khai, nhưng đó là một tổ chức quản lý đất nước vững bền, đánh 
dấu giai đoạn mở đầu thời kì dựng nước. 
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2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào dân tộc: nước ta có lịch sử phát trién lâu 
đòi, đổng thời giáo dục cho các em tình cảm cộng đồng. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, đánh giá các sự kiện lịch sử và kĩ nàng vẽ 
sơ đồ một tổ chức nhà nước sơ khai. 


B. NỘI DUNG 

ỉ. Ôn định lớp 
n. Kiểm tra bài cũ 

1. Những nét mói về kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt? 

2. Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển sản xuất của 
thời kì vãn hóa Đông Sơn. 


III. Bài mới 


1. Nhà nước Vãn Lang 
ra đời trong hoàn 
cảnh nào? 


GV gọi HS đọc mục 1 trang 35 SGK và sau đó 

đặt câu hỏi cho HStrả lời: 

- Vào khoảng cuối thế kỉ VIII - đầu thế kỉ 
VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ đã có thay đổi gì lớn? 

HS trả lời: 

- Hình thành những bộ lạc lớn, gẩn gũi 
nhau về tiếng nói và phương thức hoạt 
động kinh tế. 

- Sản xuất phát triển. 

- Trong các chiềng, chạ có sự phân biệt 
giàu nghèo, mâu thuẫn giàu nghèo đã nảy 
sinh. 

- Sản xuất nông nghiệp trổng lúa nước ở lưu 
vực các con sông lớn gặp nhiều khó khăn, 
lũ, lụt. 
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GV đật câu hỏi tiếp. 

- Theo em, truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh nói 
lên hoạt động gì cua nhân dân ta hổi đó? 


HS trà lời: 

- Đó là sự cô gắng nỗ lực của nhân dân ta 
chống lại thiên nhiên đê bảo vệ mùa 
màng và cuộc sống thanh bình. 

GV hỏi: Để chống lại sự khắc nghiệt cua thiên 
nhiên, người Việt cổ lúc đó làm gì? 

HS trá lời: Các bộ lạc, chiềng, chạ đã liên kết 
với nhau và bầu ra người có uy tín đổ tạp 
hợp nhân dân các bộ lạc chống lũ lụt, bảo 
vệ mùa màng và cuộc sống. 

GV hướng dãn HS xem các hình 31, 32 SGK và 
đặt câu hỏi: 

- Em có suy nghĩ gì về vũ khí trong các 
hình 31, 32? 


GV gợi ý để HS trả lời. 


Cư dân Lạc Việt luôn ị 
phải đấu tranh với 
thiên nhiên đẽ bảo vệ 
mùa màng. 


Họ còn đâu tranh với 
giặc ngoại xâm, giải 
quyết những xung đột 
giữa các tộc người, 
giữa các bộ lạc với 
nhau. 


GV sơ kết: Nhà nước Văn Lang ra đời trong 
hoàn cảnh khá phức tạp, cư dàn luôn phải 
đấu tranh với thiên nhiên, chống ngoại xàm 
đế bảo vệ cuộc sống bình yên. 
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GV giải thích thêm: 

• Trong hoàn cảnh đó, 
các hộ lạc họ có nhu 
cấu thống nhất với 
nhau, muôn vậy cán có 
một người chỉ huy có 
uy tín và tài năng. Nhà 
nước Văn Lang rơ dời 
trong hoàn cảnh đó. 

2. Nước Văh Lang thành GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 36 SGK, sau 
lập đó đặt câu hỏi để HS trả lời: 

- Địa bàn cu trú của bộ lạc Văn Lang ở 
đâu? 

HS: Địa bàn cư trú của bộ lạc Văn Lang ỏ ven 
sông Hồng, từ Ba Vì (Hà Tây) đến Việt Trì 
(Phú Thọ). 

GV hỏi: Trình dộ phát triển của bộ lạc Vãn 
Lang thế nào? 

HS trả lời: Họ là một trong những bộ lạc hùng 
mạnh và giàu có nhất thời đó. Di chỉ Làng 
Cả (Việt Trì) cho chúng ta biết, ở địa bàn 
cư trú của bộ lạc Văn Lang nghề đúc đổng 
phát triển sớm, dân cư đông đúc. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Dựa vào thế mạnh của mình, thủ lĩnh bộ 
lạc Văn Lang làm gì? 

HS trả lời: 

• Thủ lĩnh bộ lạc Ván 
Lang đã thống nhất 
các bộ lạc ở dồng bâng 
Bấc Bộ và Bắc Trung 
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Bọ (hành liên minh hộ I 
lạc. Dó là nhà nước 
Văn LanỊỊ. 

GV hỏi liếp: Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời 
gian nào? Ai dứng đầu? Đóng đô ở dâu? 

ÌHStrả lời: 

• Nhà nước Vãn Lang ra\ 
dời khoảng thế kí VII . 

TCN. 

• Thủ lĩnh hộ lạc Vân 
Lang dứng đấu nhà 
nước, tự xưng là Hùng 
Vương. 

GV giải thích thêm về hai từ "Hùng Vương" 
("Hùng" là mạnh, "vương" là vua). 

• Kỉnh đô của nhà nước 
mới này là Văn Lưng 
(Bạclì Hạc thuộc tinh 
Phú Thọ ngày nay). 

3. Nhà nước Vãn Lang GV gọi HS đọc mục 3 trang 36. 37 SGK, sau đó 
được tổ chức như thế đặt câu hỏi de HS trả lời: 

nào? - Sau khi nhà nước Vãn Lang ra đời, Hùng 

Vương tổ chức nhà nước như thế nào? 

HS trả lời: 

• Hùng Vương chia nước 
ra làm 15 bộ, vua có 
quyền quyết định tối 
cao trong nước. 

• Các bộ đều chịu sự cai 
quản của vua (cha 
truyền con nối). 


Ỉ-TKBGLS6 
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Để cai ti’ị nước, Hùng 
Vương đặt ra các chức 
quan: Lạc hầu (tướng 
văn), Lạc tướng (tướng 
vỗ). 

Đứng đầu các bộ là 
Lạc tướng. 

Đứng đầu chiêng, chạ 
là Bồ chính. 


ỊGV giải thích thêm: 

- Con trai cùa vua được gọi là Quan lang, 
còn gái vua là Mỵ nương. 

- Nhà nước Văn Lang chưa có hình pháp và 
quân đội, khi có chiến tranh vua Hùng và 
các Lạc tướng huy động thanh niên trai 
tráng ở chiềng, chạ tập hợp nhau lại, cùng 
chiến đấu. 

GV yêu cẩu HS xem sơ đồ tổ chức nhà nước 

Văn Lang trang 37 SGK và giải thích: Nhà 

nước Vản Lang còn rất sơ khai. 

- Trung ương có vua Hùng và các Lạc háu, 
Lạc tưóng. 

- Bộ là cơ quan trung gian giữa trung ương 
và địa phương, đứng đầu là các Lạc tư*ớng. 

- Địa phương có chiềng, chạ, đứng đầu là 
Bổ chính. 

GV yêu cầu HS giải thích rõ sơ đồ nhà nước 

Van Lang. 
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Sơ đố nhà nước Văn Lang 



GV hướng dẫn HS xem hình 35 (Lãng vua 

Hùng) và mô tả thêm về di tích Đén Hùng. 

GV kết luận: Thời kì các vua Hùng dựng nước 

Vãn Lang là thòi kì có thật trong lịch sử. 

GV sơ kết bài: 

- Nhà nước Vãn Lang ra đời trong hoàn 
cảnh: các bộ lạc ở Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ luôn phải đấu tranh chống lại thiên 
nhiên và chống giặc ngoại xâm, giải 
quyết các cuộc xung đột giữa các bộ lạc 
với nhau. 

- Cần thống nhất với nhau để đối phó với 
thiên nhiên và bảo vệ an ninh quôc gia. 

- Thế kỉ VII trước CN, nhà nước Vân Lang 
ra đời, đóng đô ở Vãn Lang (Bạch Hạc, 
Phú Thọ ngày nay), đứng đầu nhà nước là 
vua Hùng. 
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I Giúp vua cai trị nước là các Lạe hầu, Lựic 
t ướn g, ớ đị a phi ươn g là các Bồ chính. 

CA' giải thích câu 11:01 của Bác Hồ: 
ị "Các vua Hùng dã có cõng dựng nước 

Bác cháu tu pluìi cùng nhau giữ lây nước " 
Đó là irách nhitìm của thế hệ sau, đặc biiột 
là thế hệ trẻ. 

IV. Củng cố bài 

GV gọi HS trả lời các câu hỏi cuối bài: 

1. Những lý do ra dời cua nhà nước thời Hùng Vương? 

2. Em có nhận xét gì về to chức của nhà nước đầu tiên này? 

V. Dận dò 

• Học sinh học theo cáu hói cuối bài. 

• Giải thích sơ đổ nhà nước Vẵn Lang. 


Bài 13 


ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT 
VÀ TINH THẦN CÙA CƯ DÃN VĂN LANG 


A. MỤC ĐÍCH YÊư CẨU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng, giúp HS hiểu rõ, thời kì Ván Lang, cư dân dã xây dựng 
cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần riêng, phong phú, tuy 
còn sơ khai. 

2. Tư tưởng 

• Bước đầu giáo dục cho HS lòng yêu nước và ý thức về vãn hóa dân 
tộc. 
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3. Kĩ năng 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng quan sát hình ảnh và nhận xét. 


B. NỘI DUNG 

I. Ôn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang? 

2. Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước đầu tiên này? 


HI. Bài mới 


1. Nông nghiệp và các 
nghề thủ công 
a) Nông nghiệp: 


GV yêu cầu HS đọc mục 1 trang 38 SGK và 
hướng dãn các em quan sát các công cụ lao 
động ở hình 33 (bài 11). 

GV giới thiệu Người Lạc Việt lúc đó đã biết 
trồng lúa nước và trồng lúa nương (tùy theo 
điều kiện sống của họ). 

GV đặt câu hỏi: 

- Em hãy nhìn vào công cụ lao động ở hình 
33, bài 11. nêu rõ: Cư dân Văn Lang xói 
đất để gieo cấy bằng công cụ gì? 

HS trả lời: Công cự xới đất của họ là các lưỡi 
cày bằng đồng. 

GV giải thích thêm: Như vậy nông nghiệp nước 
ta đã chuyển từ giai đoạn nông nghiệp dùng 
cuốc sang nông nghiệp dùng cày, các công 
cụ bằng đá đã chuyển sang công cụ bằng 
đồng. Đây là bước tiến dài trong lao động 
sản xuất của cư dân Văn Lang. 
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CìV hỏi: Trong Rông nghiỌp cư dân Văn Laing 
biết làm những nghé gì'? 

IHS trá lời: 

• Họ biết trồng tr ọt và ị 
chăn nuôi: 

GV hỏi: Họ trổng những cày gì? 

• Trổng trọt: Lúa tà cây Ị 
lương thực chính,] 
ngoài ra cồn trổng 
thêm bầu, bí, ra 11 , \ 
đậu... 

|GV hỏi tiếp: Ho chăn nuôi gì? 

• Chăn nuôi: Cư dân I 
Văn Lang biết chán 1 
nuôi gia súc, chăn tằm. 

GV sơ kết: Như vậy, với công cụ bằng đồng, 
nghề nông nguyên thủy ờ Văn Lang đã có 
những bước tiến mơi. Người Việt cổ đã biết 
trồng trợt và chăn nuôi gia súc (trâu, bò để 
cày ruộng), cây lúa là lương thực chính, 
cuộc sống của họ ổn định hơn và ít phụ 
thuộc vào thiên nhiên hơn. 

b) Thủ công nghiệp: GV gọi HS trà lời câu hỏi: 

- Cư dần Văn Lang đã biết làm những nghể 
thủ oông gì? 

HS trà lòi: 

• Họ biết làm gốm, dệt I 
vải, lụa, xây nhà. đóng 
thuyền (được chuyên I 
môn hóa). 
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GV yêu cầu HS quan sát các hình 36, 37, 38 
■ SGK và trả lời cãu hỏi: 

Qua các hình 36, 37, 38 em nhân thấy 
nghề thủ công nào phát triển nhất thời 
bây giờ? 

HS trả lời: 

• Nghề luyện kin). 

GV hỏi HS: Kĩ thuật luyện kim phát triển như 
thế nào? 

HS trả lời: 

• Nghề luyện kim được 
chuyên môn hóa eao. 

• Ngoài việc áúc vũ khí, 
lưỡi cày... người thợ 
thủ công còn đúc trống 
đồng, thạp đồng. 

GV giải thích thêm: Trống đồng là vật tiêu biểu 
cho nền văn minh Văn Lang. Kĩ thuật luyện 
đồng của ‘người Việt cổ đã đạt đến trình độ 
điêu luyện, nó là hiện vật tiêu biểu nhất cho 
trí tuộ, tài nàng và thẩm mỹ cùa người thợ 
thủ công đúc đồng thời bấy giờ (trong một 
thời gian đài chúng ta không thể phục chế 
trống đồng bàng phương pháp hiện dại, vài 
chục năm gần đây chúng ta mới phục chế 
được trống đồng bằng phương pháp thủ 
cóng (dúc đổng ở làng Ngũ Xá). 

• Họ bất đần biết rèn 
sắt. 
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2. Đời sống vật chất của 
cư dân Ván Lang ra 
sao? 


Họ ở nhà sàn, mát 
cong hình thuyền h(t\ 
mái tròn hình mui 
thuyền, làm bằng tre, 
go, nứa, lá, có cầu 


GV dặt câu hỏi ticp: 

- Theo em, việc lìm Ihĩiy trống dồng ở 
nhiều nơi li ên điâì n ước la và à nước ngoài 
thế hiện điều gì ? 

HS trà lời: 

- Điều đó chứng tỏ răng: Đày là thời kì đồ 
đồng và nghề luyện kim rất phát triển. 

- Cuộc sống định cu của người dân ổn định 
hơn. no đ ú hơn. 

- Họ có cuộc sống vãn hóa đổng nhất. 

GV giải thích thêm: 

- Trống đồng Đóng Sơn được tìm thấy ở 
nhiều nơi trên đất nước ta, và ở Inđônêxia, 
Malaixia cũng tìm thấy những trống đồng 
có nét giống như trống đồng Đông Sơn 
nước ta. 

GV gọi HS đọc mục 2 trang 39 SGK, sau đó GV 

hướng dẫn HS trà lời câu hỏi: 

- Đời sống vật chất thiết yếu của con người 
là gì? 

HStrả lời: Ăn. mặc, ở. đi lại 

GV đặt câu hỏi liếp: 

- Người Văn Lang ở như thế nào? 

HS trả lời: 
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thang tre (hay gỗ) dế 
'lên xuống. 

Họ ở thành làng, chạ 
(vài chục nóc nhà). 

GV hỏi: Vì sao ngưòi Vãn Lang ở nhà sàn? 

HS trả lời: Để chống thú dữ, tránh ẩm thấp. 

GV hỏi tiếp: Thức ăn chủ yếu của người Văn 
Lang là gì? 

HS trả lời: 

Họ ăn cơm nếp, cơm 
tẻ, rau . cà, cá, thịt. 

Trong bữa ủn đã biết 
dùng mâm, bát, muôi. 

Họ biết dùng muối, 
mắm và gia vị (gừng). 

GV: Người Vãn Lang-mộc như thế nào? 

HS trả lời: 

Nam: dóng khố, mình 
trần, đi chân đất. 

Nữ: mặc váy, áo xẻ 
giữa, có yếm che ngực; 
tóc cổ nhiều kiểu (cắt 
ngắn bỏ xỗa hoặc búi 
tó, hoặc tết đuôi sam 
thả sau lung). 

Ngàv lể họ thích deo 
đồ trang sức, phụ nữ 
mặc váy xòe kết bằng 
lông chim, đội mũ cắm 
lông chim hay bông lau. 
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Họ đi lại bằng thuỵư I 
là chủ yếu. 


3. Đời sống tinh thần 
của cư dán Vàn Lang 
có gi mới? 


GV: Người Văn Lang di lại chủ yẻu băng gì? 

HStrà lời: 

GV giải thích thêm: 

- Bởi vì địa bân của họ sinh sống rấí lắy lội, 
sông ngói chằng chịt, oho nẽn dùng 

í phương tiện bằng thuyên là thuận lợi hơn 
cả. Ngoài ra họ còn sử dụng voi, ngựa 
ị làm phương tiện đi ìại. 

ỈGV: 

- Đời sống tinh thần là su phản ánh cùa 
cuộc sống vật chất, với điéu kiên cuộc 
sống vật chất đơn giản, thấp nhưng cũng 
rất đa dạng, phong phú. 

- Đời sống tinh thần của họ cũng có những 
phát triển phù hợp với cuộc sống vật chất. 

Ị GV gọi 1 HS đọc mục 3 trang 40 SGK và đật 

câu hỏi đê HS trả lời. 

- Xã hội Văn Lang chia thành mấy tầng 
lớp, địa vị của mỗi tẩng lớp trong xã hôi 

I ra sao? (Kiêm tra ỉạr kiến thức cỗ) 

: HS trả lời: Xã hội Văn Lang chia thành nhiều 

tầng lớp khác nhau: 

- Vua quan (quý tộc là những người có thế 

\ iực, giàu có). 

- Nông dàn tự do (lực hrợng chù yếu nuôi 
'sống xã hội). 

- Nô tì (những người hầu hạ trong nhà quý 

: tộc). 
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Tuy vậy sự phân biệt giữa các tầng lỡp còn 
chua sẵu sác. 

GV: Sau những ngày lao động mệt nhọc cu dân 
Van Lang làm gì? 

HS trả lời: 

• Họ tổ chức lễ hội, vui 
chơi. 

GV.: Cư dân Vãn Lang rất thích lể hội, trong các 
buổi lễ hội họ thường ca hát, nhảy múa đua 
thuyền, săn bắn. 

GV: Nhạc cụ đién hình của cư dân Văn Lang là 
gì? 

HS trả lời: 

• Nhạc cụ là trông đồng, 
chiêng, khèn. 

GV giải thích thêm: 

- Trống đồng là hiên vặt tiêu biểu của văn 
minh Văn Lang, trên trống đổng CÓ nhiều 
hoa ván thể hiện sinh hoạt vật chất và tinh 
thần của cu dấn Lạc Việt. 

- Chính giữa mặt trống đồng là một ngôi 
sao nhiều cánh tượng trưng cho Mặt Trời 
(về tíh ngưỡng, lúc đó người Việt cổ thờ 
thần Mật Trời). 

- Trống đổng còn được coi là "trống sẵhi" 
người ta đánh trống đồng để cầu nắng, 
cầu mưa, đổ là những nghi lễ của cư dân. 
nông nghiộp trồng lúa nước. 

GV: Nhìn vào hình 38 SGK em thấy gì? 

HS trả lời: 
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- Em thấy cách án mặc cùa người Vãn 
Lang. 

- Họ đang mua h;at ràì vui vé. Cáu cho mưa 
thuận gió hoà. 

- Có những người cam vũ khí để chống giặc 
ngoại xâm... 

GV đặt câu hỏi: 

- Các truyện Trầu can, và Bánh chưng, 
Ị bánh dày cho la biết thời Văn Lang có 

những phong tục gì? 

Ị HS trả lời: 


Về tín ngưỡng, người 
Văn Lang thờ cúng các 
lực lượng tự nhiên như 
núi, sông, Mặt Trài, 
Mặt Trăng, dăì, nước. 
Người chết được chôn 
cất cẩn thận trong các 
thạp, bình, quan tài 
hình thuyền... kèm theo 
những công cụ và dồ 
trang sức quý giá. 


GV sơ kết: 


Đời sống tinh thần vứ 
vật chất đã hòa quyệnị 
với nhau, tạo nên tì nhị 
cảm cộng dồng sâu sắc’ 
trong con người Lạc\ 
Việt. 


Người Vãn Lang có khiếu thẩm mỹ khá 
cao. 
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IV. củng cố bài 

- Giáo viên gọi học sinh trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Điểm lại những nél chính trong đời sống vật chất và tinh thần của 
cu dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, lẽ hội, tín ngưỡng. 

2. Em hãy mỏ tả trống đồng thời kì Văn Lang. 

3. Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đổng của cư dân Văn 
Lang. 

- Bài tập tại lớp: Quan sát mặt trống đồng, em có nhận xét gì về cuộc 
sống vật chất và tinh thần cùa người Việt cổ? Cho ví dụ cụ thể? 

V. Dân dò học sinh 

• Các em về học theo những câu hỏi cuối bài. 


I Bài 14 


NƯỚC ÂU LẠC 


A. MỤC ĐÍCH Yêu CẦU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng, HS thấy rõ tinh thần bảo vệ đất nước của nhân dân ta 
ngay từ buổi đầu dựng nước. 

• Học sinh hiểu được bước tiến mới trong xây dựng đất nước dưới thời 
An Dương Vương. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục lòng yêu nước và ý thức cảnh giác đối với kẻ thù cho HS. 

3. Kĩ năng 

• Bổi dưỡng kĩ năng nhận xét, so sánh, bước đầu tìm hiểu về bài học lịch 
sử.. 
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5. Nội DUNG 


I. Ổn định lóp 

II. Kiểm tra bài cữ 

1. Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần 
của cư dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, tín ngưỡng, lễ 
hội. 

2. Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang? 

in. Bài mới 

GV: Trong suốt thế kỉ IV - thế kỉ III TCN. cứ 
dân Văn Lang sống yên bình, nhưng ở 
Trung Quốc, đáy là thời kì chiến quốc (thời 
kì hòn chiến), kết quả là nhà Tần đã đánh 
bại được 6 nước, thống nhất Trung Quốc 
vào năra 221 TCN và họ tiếp tục bành 
trướng xuống phía Nam. Một biến đổi lớn 
đã xảy ra, đó là sự ra đời của nhà nưóc Âu 
Lạc. 

1. Cuộc kháng chiến GV dùng bản đồ nước Văn Lang và Âu Lạc để 
chổng quán xâm lược HS xác định rõ nước Văn Lang cuối thế kỉ 

Tần đã diễn rà như III TCN không còn được yên bình, đang 

thế nào? đứng trước sự đe dọa xâm lược của quân 

Tần ở phương Bắc. 

GV gọi HS dọc mục 1 trang 41 SGK và đặt câu 
hỏi: 

- Tình hình nước Văn Lang cuối thê' kỉ III 
TCN như thế nào? 

HStrả lời: 

- Đời Hùng Vương thứ 18, đất nước Văn 
Lang không còn bình yên như trước. 
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- Bởi vì "Vua không lo sửa sang võ bị, chỉ 
ham ản uống, vui chơi. Lụt lội xảy ra liên 
tiếp, đời sống nhân dân gặp nhiểu khó 
khăn". 

GV: Trong cuộc tiến quân xâm lược phương 
Nam (năm 218 - 214 TCN) nhà Tần đã 
chiếm được những nơi nào? 

GV yêu cầu HS chỉ trôn bản đồ những nơi quân 
Tần chiếm đóng. 

HS trả lời: 

- Chúng chiếm vùng Bắc Văn Lang, địa bàn 
cư trú của người Lạc Việt và Tây Âu sinh 
sống. Hai bộ lạc này còn có quan hệ gần 
gũi làu đời với nhau. 

GV giải thích thêm: Bộ lạc Tây Âu hay Âu Việt 
sống ở phía Nam Trung Quốc (vùng Quảng 
Đông, Quảng Tây hiện nay). 

GV đặt câu hỏi: 

- Khi quân Tần xâm lược lãnh thổ của 
người Lạc Việt và người Tây Âu, hai bộ 
lạc này đã làm gì? 

HStrả lời: 

- Khi quân Tần xâm lược, họ đã đứng lên 
kháng chiên. 

- Khi thù lĩnh của người Tây Âu bị giết, 
người Tây Âu và Lạc Việt vẫn không chịu 
đầu hàng, họ tiếp tục kháng chiến: 

GV: Người Việt làm thế nào để kháng chiến 
chổng Tần? 
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HStrá lời: 

• Người Việt đã trốn vào- 
rừng để kháng chiến: 
ban ngàỵ ỏ yên, ban I 
đêm tiến ra đánh quân 
Tần, họ bầu người tuấn 
kiệt lên làm chủ tướng. 

GV: Các em có biết vị tướng dó ià ai khổng? 

HS trả lời: 

• Đó là Thục Phán. 

|GV giải thích thêm: 

- Trước đây một số người cho rằng Thục 
Phán là người Trung Quốc, gần đây giới 
sử học đã có đẫy đủ cứ liệu để khẳng định 
Thục Phán là người nước ta (nếu có điều 
kiện GV minh họa thêm bằng truyền 
thuyết "Cảu chùa cheng vừa" (Chín chúa 
tranh vua) của ngưòi Tày thì vấn đề này 
rất rõ). 

|GV đặt câu hỏi: 

- Kết quà của cuộc kháng chiến chống Tần 

ra sao? 

ịnstrả lời: 

- Cuộc kháng chiến kiên cường, anh dũng 
quyết liệt của cư dán Tâỹ Âu và Lạc Việt 

I đã làm cho quán Tổn "tiến thoái lưỡng 
nan". 

• Sau 6 năm , người Việtị 
đã đại phá quân Tần. ' 
giết được Hiệu uý Đổ \ 

Thư. 
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Nhà Tần phải rút về 
nước. 

GV dặt câu hỏi: 

Em nghĩ sao về tinh thấn chiến đấu của 
người Tày Âu và Lạc Việt? 


HS trả lời: 

• Người Táy Au và Lục 
Việt đã chiến đau kiên 
cường dè háo vệ lãnh 
thổ và chủ quyển dân 
tộc. 

2. Nước Âu Lạc ra đòi? GV gọi HS đọc mục 2 trang 41,42 SGK, sau đó 
đặt cău hỏi: 

- Trong cuộc kháng chiến chống Tần ai là 
ngưòi có công nhất? 

HS trả lời: Thục Phán. 

. Năm 207 TCN, Thục 
Phán dữ buộc vua 
Hùng phái nhường 
ngôi cho mình. 

• Hai vùng đất của người 
Tây Âu và Lạc Việt 
dược hợp nhất với 
nhau thành một nước 
mới có tên là Ầu Lạc. 

GV giải thích thêm: 

- Âu Lạc là sự kết hợp giữa 2 thành tô' Âu 
(Tây Ấu) và Lạc (Lạc Việt), 

- Do nhu cáu của cuộc kháng chiến chống 
Tần, 2 bộ lạc này đã hợp nhất vói nhau để 
bảo vệ lãnh thổ. 


MXBGLS6 
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ỊgV: Em biât gì về An Dương Vương? 

ỊHS trá lời: 

ị - Sau kháng chiến chong Tán thắng lợi, 
Thục Phán tự xưng là An Dương Vương. 

- Ông lổ chức lại nhà IIUỚC. 

- Đóng đỏ ớ Phong Khê (nay là vùng cổ 

ị Loa. Đóng Anh. Hà Nội). 

ỈGV đật cáu hòi: 

- Tại sao An Dương Vương lại đóng đô ở 

I Phong Khẽ? 

Ị HS trả lời: 

An Dương Vương đóng I 
đô ở Phong Khê , hời vì 
Phong Khê lúc dó là 
một vùng đất đỏng 
dân, nằm ở trung ĩãtn 
đất nước, vừa gán sồng 
Hồng, vừa cớ sòngị 
Hoàng chảy qua. j 
Giao thông thuận tiện 1 

;GV giải thích í hèm: 

; - Vùng đất Phong Khê (Cổ Loa) có sông 

Hoàng chày qua. Sổng Hoàng nhỏ nhưng 
là dường nối giữa sồng Hổng và sông 
Cầu, đủy l.ù đầu mối giao thống đường 
' thủy của nước ta lúc đó. 
ị - Nếu có chiến sự thì từ sông Hoàng ra sông 
Hổng, ngược sòng Lô. sông Đà có thể lén 
1 Tây Bác. Hoạc từ sông Hoàng, ra sông 
Hổng, xuôi sông Đáy có thế xuống đồng 
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hằng và ra biển. Từ sông Hoàng, ra sồng 
Hồng, tiến đến sông Cầu, sông Thương, 
sòng Lục Nam có thể lên Đông Bắc. 

GV hói HS: Bộ máy nhà nước Âu Lạc được tổ 
chức như thế nào? 


HS trả lời: Bộ máy nhà nước Âu Lạc không có 
gì thay đổi so với bộ máy nhà nước Văn 
Lang. 


* Đứng chỉ lí nhà nước lủ 
An Dương Vương. 


Giúp vua cai trị nước 
là các Lạc hầu, Lạc 
tướng. Cả nước dược 
chia thành nhiều hộ, 
dứng dầu các bộ ỉà 
Lạc tướng. 

Đứng dầu các lỏng, 
chạ là Bổ chính. 


GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ nhà nước Âu Lạc. 
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G V giải t Sỉ ích the 11 . Tuy sơ đổ nhà nước Âu Lạc 
không có gì khác nhà nước Văn Lang 
nhung uy quyển của vua lớn hơn nhiều. 

3. Đất nước Âu Lạc cố gì iGV gọi HS đọc mục 3 trang 42. 43 SGK sau đó 
thay đổi? CfV đặt càu hỏi: 

- Đất nước ta. cuối thời Mùng Vương, đẩu 
thời kì An Dương Vương có những biến 
đổi gì? 

MS trả lời: 

• Trong nông nghiệp 

- Lưỡi cày dồng được 
dùng phổ biến hơn. 

- Lúa gạo, khoai, đậu, rau 
củ nhiêu hơn. 

- Chăn nuôi gia súc, đánh 
cá, sân bân đều plìúrị 
triển. 

• Thủ công nghiệp có Ị 
nhiều tiến bộ: đồ gốm .! 
dệt, làm trang sức.. 

• Nghê luyện kim phứt ị 
triển. 

- Giáo, mác, mùi hển 
đồng, rìu đổng, cuổc sắt. 
rìu sát được san xum. I 

;GV: Theo em hiểu, tại sao có sự liến bộ này? 

ỊhS trả lời: Do nghề luyện kim phát triển (luyện 
đồng và sắt) còng cụ sàn xuất có nhiều tiến 
j bộ. năng suất lao động tảng, của cải xã hội 
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ngày càng nhiều, đời sống nhân dàn no đủ 
hơn. 

- Nông nghiệp dùng cày (đồng và sắt) thay 
cho nông nghiệp dùng cuốc. 

GV: Khi sản phám xã hội tăng, của cải dư thừa 
nhiểu sẽ dẫn đến hiện tượng gì trong xã 
hội? 

HS trả lời: 


Trong xã hội có sự 
phân biệt giàu nghẻo, 
mâu thuẫn giai cấp 
xuất hiện. 


GV dành ít thời gian để HS thảo luận câu hỏi. 
(Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân biệt 
giàu nghèo và máu thuẫn giai cấp trong xã 
hội). 


IV. Củng cô bài 


GV gọi HS trả lời câu hỏi: 

1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tẫn của nhân dãn Tây 
Âu và Lạc Việt diễn ra như thế nào? 

2. Nước Âu Lạc được ra đời trong hoàn cảnh nào? 


V. Dặn dò học sinh 

• Các em học theo những câu hỏi cuối bài. 
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NƯỚC ẨU LẠC (tiếp theo) 


I Bài 15 

A. MỤC ĐÍCH YỀU CẤU 

1. Kiến thức 

Qua bài học, HS thấy rõ giá trị cùa thành cổ Loa: 

• Thành cổ Loa là tirung tâm chính trị, kinh lô quân sự cua nước Âu Lạc. 

• Thành cổ Loa là cồng trình qirân sự dộc đáo. thể hiện được tài năng 
quân sự của cha õ ng la. 

• Do mất cảnh giác. nhà nước Âu Lạc bị rơi vào tay Triệu Đà. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS biết trân trọng những thành quả mà cha ông đã xây 
dựng trong lịch sử (thành cổ Loa). 

• Giáo dục cho HS tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù, trong mọi tình 
huống phải kiên quyết giữ gìn độc lập dan lộc. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện cho các em kĩ năng trình bày một vấn đổ lịch sử theo bản 
đổ và kĩ năng nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Cuộc kháng chiên chống Tẩn của nhan dan Tây Âu và Lạc Việt diễn 
ra như thế nào? 

2. Hoàn cảnh thành lập nhà nước Âu Lạc? 

III. Bài mới (tiếp the à) 

4. Thành cổ Loa và lục j GV phóng to sơ đổ khu thành Cổ Loa hình 41 

lượng quốc phòng ! SGK dổ HS có thể quan sát thành Cổ Loa 

dỗ dàng hơn. 
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GV gọi HS đọc mục 4 trang 43, 44 SCiK và dật 
cáu hỏi: 

- Tại sao người ta gọi cổ Loa ià Loa thành? 


Ị HS trả lời: 

Sau khi An Dương Ị 
Vương lén ngôi vua.ị 
dời dô về Phong Khô 
cho xây dựng ở đây 
một khu thành đất lớn, 
người sau gọi là Loaị 
thành hay thành Cô 1 
Loa. 

- Thành có hình xoáy chôn ốc nên người ta 
còn gọi là Loa thành. 

GV giãi thích thêm: 

- CỔ Loa còn có tên là Chạ Chủ và Khả Lũ 
(theo An Nam chí lược của Lê Trác chép, 
thế kỉ XIV). 

- Đến thế kí XV mới xuất hiện tên Loa 
Thành và Cố Loa. 

GV hướng dẫn HS quan sát thành cổ Loa và đặt 

câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về cấu trúc của thành 
cổ Loa? (trình bày bằng bản đồ). 

HS trả lời: 


Thành có 3 vỏng khép 
kín. 

Tong chiên dài chu vi 
khoảng 16.000 mét. 
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Chiều cao của thà nhị 
khoảng từ 5 - lOni. ị 
Mặt thành rộng trung 
binh ỉ Om. 

Chân thành rộng tù 10- 
20m. 

Các thành đều có hào 
nước (rộng 10 - 20m) 
bao quanh, các hào 
thông với nhau vừa nôi 
với Đầm Cả, vừa nối 
với sông Hoàng, có thể 
ra sông Hồng. 

GV giải thích thêm: 3 vòng thành gồm: 

- Vòng thành nội hình chữ nhật chu vi 
1.650m, cao 5m, mật thành rộng 10 - 
12m, chân rộng từ 20 - 30m, có 1 cửa 
Nam trông thấy vào thiết triều. 

- Thành trung và thành ngoại không có hình 
thù rõ ràng, can cứ vào những gò đóng 
sẵn cổ, nhàn dân ta bồi đắp thành những 
vùng thành cổ Loa. 

- Thành trung dài 6.500m, có 5 cửa: cửa 
Nam chung với thành ngoại. 

1 - Thành ngoại dài 8.000m có 3 cửa. Các 

cửa thành bố trí so le với nhau để khi giặc 
ị vào vòng thành ngoại, vòng trong có thể 
\ tác chiến (GV vừa giảng giãi cho các em 
những sử liệu, vừa thể hiện những kiến 
I thức đó trẽn bản đỗ dể học sinh hứng thú 
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hơn trong học tập và nắm kiên thức cư 
bán dễ dàng hơn). 

GV yêu cầu HS quan sát bán đồ và trả lời câu 
hỏi: 

- Bỗn trong thành nội là khu vực gì? 

HS trả lời: 

Bên trong thành nội là 
noi ở và làm việc của 
vua và các Lạc hầu, 

Lạc tướng. 

GV đặt câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về việc xây dựng công 
trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - IITCN 
ở nước Âu Lạc. 

HS trả lời: 

Đó là công trình lao 
động qui mỏ nhất của 
Ảu Lạc (cách đây hơn 
2000 năm). 

GV giải thích thêm: Dân số Âu Lạc lúc đó chí 
có khoảng 1 triệu nguời, đắp được 3 vòng 
thành Cổ Loa, đó là một kì công của người 
Việt cổ. 

HS trả lời tiếp: 

Thể hiện tài năng sáng 
tạo và kĩ thuật xây 
thành của nhân dán ta. 

Thành vừa là kinh dỏ 
vừa là một công trình 
quân sự lớn dể hảo vệ 
an ninh CỊUÒC gia. 
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GV hỏi tiếp: 

- Tai sao nói Có Loa là một quàn thành? 

HS trạ lời: o dây có mọt lực lượng quân đội lớn: 

- Bộ binh, thúy binh được trang bị vũ khí 
bằng đung: giáo, rìu chiến, dao găm, đạc 
biệt là nỏ. 

GV: Càn cứ vào dâu chúng ta kết luận cổ Loa là 

một thành quân sự. 

HS trả lời: 

- ở phía nam thành (Cầu Vực) người ta đã 
phát hiện hàng vạn mũi tôn đổng. 

- Đầm Cả là nơi tập trung thuyền chiến vừa 
tập luyện vừa sẩn sàng chiến đấu khi có 
chiến sụ. 

GV: Em hãy nêu những điểm giống và khác 

nhau của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc? 

HS trả lời: Hai nhà nước này giống nhau vể lổ 

chức nhà nước: 

- Vua có quyền quyết định tối cao. 

- Giúp vua cai trị đất nước là các Lạc hầu 
và Lạc tướng. 

- Lạc tướng đứng díìu các bộ; Bồ chính 
dứng đầu chiềng, chạ. 

Khác nhau: 

- Nước Vãn Lang: kinh đô ở vùng trung du: 
Bạch Hạc. Phú Thọ. 

- Nước Âu Lạc: kinh dở ở đồng bằng: cổ 
Loa, Đông Anh, Hà Nội. 

- Âu Lạc có thành cổ Loa vừa là kinh đô, 
trung tâm chính trị. kinh tế vừa là công 
trình quân sự bảo vệ an ninh quốc gia. 
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- Vua An Dương Vương có quyền lực tập 
trung hơn vua Hùng. 

5. Nhà nước Âu Lạc sụp GV yêu cầu HS đọc mục 5 trang 45 SGK. sau 
đếtrong hoàn cánh đó đặt câu hỏi: 

nào? - Em biết gì về Triệu Đà? 

HS trả lơi: Triệu Đà là một tướng của nhà Tẩn, 
được giao cai quản các quận giáp phía bấc 
Âu Lạc (Quáng Đông, Quảng Tây - Trung 
Quốc ngày nay). 

- Năm 207 TCN. nhân lúc nhà Tần suy yếu, 
Triệu Đà đã cát đất 3 quận, lập thành 
nước Nam Việt và sau đó đem quân đi 
đánh các vùng xung quanh và đánh vào 
đất Âu Lạc. 

GV nói thêm: 

Nám 181 - ỉ 80 TCN 
Triệu Đà dem quân 
xâm lược Ầu Việt. 

GV đặt câu hỏi: 

- Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của 
nhân dân Âu Lạc diễn ra như thê aào? 

HS trà lời: 

Quân dán Alt Lực với 
vũ khí tốt và tinh thổn 
chiến đấu dũng cảm, 
đã đánh hại dược quân 
Triệu, giữ vững nền 
độc lập của đất nước. 

GV nói thêm: Sau nhiéu lần tiến quân tíánh Âu 
Lạc không thắng lợi. Triệu Đà đã dìng quỷ 
kế: vờ xin hoà và dùng mưu kế chia :ẽ nội 
bộ nước ta. 
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Nâm 179 7 TA'. Ati\ 

Dương Vương (lỡ Mỉiĩc ì 
nutti Triệu Đà, Âu Lục : 
bị thất bại nhanh 
chóng. 

GV: Triộu Đà dùng kế xảo quyệt gì để đánh Âu 
Lạc? 

GV gọi 1 HS kế chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy. 

Sau đó GV giải thích thèm: 

- Năm 179 TCN. sau khi chia rẽ được nội 
bộ Âu Lạc, các tướng giỏi của An Dương 
Vương như Cao Lỗ, Nồi Hầu bỏ về quê, 
Triệu Đà đã đem quân đánh Au Lạc, An 
Dương Vương không đề phòng (Trọng 
Thủy ớ trong thiết triều, biết rất rõ về kĩ 
thuật quân sự của Âu Lạc). Trọng Thủy 
đã báo với vua cha là Triệu Đà, bàn kế 

! đánlì nước ta. 

Ị - Mặt khác, mất hết tướng giỏi An Dương 
Vương trơ tay không kịp cho nên Âu Lạc 
rơi vào tay nhà Triệu (-179) mở đầu thời 
kì hun một ngàn nám Bắc thuộc của dân 
tộc ta. 

GV: Theo em, sự thất bại của An Dương Vương 
đé lại cho đời sau bài học gì? 

llỉS trả lời: 

Sự thất bại cữa Án 
Dương Vương dã đổ’ t'(lĩ 
cho chúng ta bài học 
kinh nghiệm xương, 
máu là đối với kẽ thi ọ 
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GV giới thiệu sơ qua truyền thuyết về An 
Dương Vương và đánh giá An Dương 
Vương: 

- An Dương Vương vừa có công vừa có tội 
với lịch sử. Ống có công dựng nước, 
nhưng ông có tội là mất cảnh giác để 
nước ta rơi vào tay Triệu Đà (-179) mở 
đầu hơn một ngàn năm Bắc thuộc. 

IV. Củng cố bài 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

1. Em hãy dùng ban đồ mô tá thành cổ Loa. 

2. Dựa vào truyền thuyết lịch sử An Dương Vương, em hãy trình bày 
nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng 
chiến chống quân xâm lược Triệu Đà. 

- Giáo viên giải thích 4 câu ca dao đóng khung cuối bài: 

"Ai về qua huyện Đổng Anh, 

Ghé xem phong cảnh Loa thành Thục Vương. 

CỔ Loa thành ốc khác thường, 

Trải bao nám tháng dấu thành còn dây." 

V. Dặn dò học sinh 

• Học theo câu hỏi cuối bài. 

• Các em hãy mô tá thành Cổ Loa bẳng bản đồ và đánh giá ý nghĩa lịch 
sử của thành cổ Loa (chính trị, kinh tế, quân sự). 


phái tuyệt đối cánh 
giác. 

Vua phái tin tưởng ờ 
trung thần. 

Vua phải dựa vào dàn 
dế dánh giặc, báo vệ 
đất nước. 
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ÓN TẬP CHƯƠNG [ VÀ !l 


Bài 16 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

• Học sinh ciinig cố •những kiến thức về lịch SỪ diìn tộc, từ khi có con 
người xuất hiện trôn đất nước ta cho đến thời dựng nước Văn Lang - 
Âu Lạc. 

• Nắm được những thành ụru kinh tế và vãn hóa của các thời kì khác 
nhau. 

• Nắm được nhũng nét chính của xã hội và nhãn dân thời Văn Lang, Au 
Lạc, cội nguồn dán tộc. 

2. Tư tưởng 

• Củng cố ý thức và tình cám cúa HS dối với Tổ quốc, với nén văn hóa 
dân lộc. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ .năng khái quát sự kiện, tìm ra những nét chính và thống 
kê các sự kiện một cách có hệ thống. 

4. Đồ dùng dạy học 'Và tài liệu tham khảo 

• Lược đổ đất nước ta thời nguyên thủy và thời Văn Lang, Âu Lạc. 

• Một số tranh ảnh và công cụ, các cõng trình nghệ thuật tiêu biểu cho 
từng giai doạn. 

• Một số câu ca dao vồ phong tục. tạp quán và nguồn gốc dăn tộc. 

B. NỘI DUNG 

II. Ổn định lớp 
II. Kiểm tra hà i cũ 

1. Em hãy imô> tả thành cổ Loa. 

2. Em hãy phân tích những giá trị của thành cổ Loa? (chính trị. kinh 
tế, quân sự). 
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III. Bài mói 

/. Dấu tích của sự xuất GV dạt câu hỏi: 

hiệu những người đầu - Căn cứ vào những bài đã học. em hãy cho 
tiên trên đất nước ta biết những dấu tích đầu tiên của người 

đến thời kì dựng nước nguyên thủy trên đất nước ta. 

Vởn Lang - Âu Lạc? HStni|M: 

• Cách nay hàng chục 
vạn năm đỡ có người 
Việt cổ sinh sống. 

GV dùng bản đổ hình 24 SGK phóng to treo 
trên bảng để HS có thể xác định vùng 
những người Việt cổ cư trú. 

- Người ta tìm thấy ràng hóa thạch của 
người tối cổ ở hang Thẩm Hai, Thẩm 
Khuyên (Lạng Sơn). 

- Núi Đọ (Thanh Hoá), tìm thấy nhiều công 
cụ bằng đá của người nguyên thủy, cách 
dây khoảng 40 - 30 vạn năm. 

- Tìm thấy chiếc răng và mảnh xương trán 
của Người tinh khởn ở hang Kéo Lòng 
(Lạng Sơn). 

GV sơ kết: 

• Những người Việt cổ 
và các thế hệ con cháu 
họ là chã nhân muôn 
thuở của đất nước Việt 
Nam. 

GV hướng dần các em lập sơ đổ: Dấu tích của 
ị Người tối cổ ở Việt Nam. 
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Địa điểm 

T hời gian 

Hiện vật 

Hang Thẩm Hai, Thẩm 
Khuyên(Lạng Sơn) 

Hàng chục vạn năm 

Chiếc lăng của Người tối 
cổ. 

Núi Đọ (Thanh Hoá) 

40 - 30 vạ n nàsn 

Công cụ bằng đá của người 
nguyên thủy được ghè đẽo 
thô sơ. 

Hang Kéo Lèng (Lạng 
Sơn) 

4 vạn nãm 

Răng và mẳnh xương trán 
của Người tinh khôn. 

Phùng Nguyên cồn Châu 
Tiên, Bến Đò... 

4.000 - 3.500 năm 

_ 

Nhiều công cụ đồng thau. 


2. Xã hội nguyên ưh «>’ 
Việt Xam trải qua 
những giai đoạn nào ? 


GV hỏi: Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua 
những giai đoạn nào? 

HS trả lời: 


Xã hội nguyên thủy 
Việt Nam trải qiuạ .giai 
đoạn Ngườm, Sơn Vi 
(đồ đá cũ), công cụ đồ 
đá được ghè đèo thô sơ. 
Văn hóa Hòa B'mh - 
Bắc Sơn (dồ đá giữa) 
công cụ đá dượ<c ghề 
đèo một mặt, bữt đầu 
có đồ gốm (Bẳc Sơn). 
Chứng tỏ người Việ t cổ \ 
đã hước sartg thài đại I 
đồ đá mới. 

Văn hóa Phùng ị 
Nguyên (thời dại kim ' 
khí) đồng thau xuất Ị 
hiện. 
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GV: Càn cứ vào đâu. em xác định những tư liệu 
này? 

HS trả lời: Càn cứ vào nhũng tài liệu của giới 
khảo cổ học Việt Nam. 

GV: Tỏ chức xã hội của người nguyên thủy Việt 
Nam như thế nào? 


1ỈS trả lời: 


Thời kì Sơn Vi, người 
nguyên thủy sống 
thành từng hầy. 

Thời Hòa Bình - Bác 
Sơn họ sống thành các 
thị tộc mẫu hệ. 

Thời Phùng Nguyên, 
họ sổng thành các bộ 
lạc lả liên minh các thị 
tộc phụ hệ. 


GV hướng dẫn HS lập hảng những giai đoạn 
phát triển cùa xã hội nguyên thủy Việt 
Nam. 


Giai đoạn 

Địa diểm 

Thời gian 

Cõng cự sản xuất 

Người tối cổ 

Sơn Vi 

Hàng chục Vạn năm 

Đồ đá cũ, công cụ 
đá, được ghè .đẽo 
thò sơ. 

Ngưòi tinh khôn 
(giai đoạn đầu) 

Hòa Bình, Bắc Sơn 

40 - 30 vạn năm 

Đồ đá giữa và đổ đá 
mói, công cự đá 
được mài tinh xảo. 

Người tinh khôn 
(giai đoạn phát 
triển) 

Phùng Nguyên 

4000 - 3500 năm 

Thời đại kim khí, 
công cụ sản xuất 
bằng đổng thau + 
sắt. 


Ỉ-TK8GLS6 
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3. Những điều kiện dẩn lOV: Cách đáy khoáng 4000 năm, người Việt cổ 
đến sự ra đời cùa nhà dã sinh sống trẽn đất nước Việt Nam, họ đã 

nước Văn Lang và Ả II tạc nè (ì những cư sở vật chất và tinh thần 

Lạc? đáu tiên cho buổi đầu dựng nước Văn Lang. 

- Quá trình dựng nước và giữ nước của dân 

I tộc ta thường đi liền với nhau. Quá trình 

! dựng nước Âu Lạc cũng là quá trình 

I người Việt cổ phái tiến hành kháng chiến 
j chống Tấn, chống Triệu. 

IGV gọi HS kế lại truyền thuyết "Âũ Cơ và Lạc 
I Long Quân''. 

GV đặt càu hỏi dế HS trả lời: 

- Sau truyền thuyết "Âu Cơ và Lạc Long 
Quán" em có suy nghĩ gì về‘cội nguồn 
dân tộc? 

HS trả lời: 

- Dân tộc ta có-chung một cội nguồn thống 
nhất (dồng bào). 

GV: Chúng ta vừa nghe truyền thuyết vé cội 

ngurìn dân tộc. còn thực tô' thì sao? 

GV hướng dần HS trá lời. 

* Cách đây khoảng 4000 
năm các bộ lạc Việt cồ 
đã sống định cư thành 
các xóm làng â vùng 
gò đồi trung du, châu 
thổ sông Hồng, sông 
Mã. 

» Họ sống bằng nghề 
nông nguyên thủy 
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(trồng trọt và chân 
nuôi). 

Trâng lứa nước là chú 
yếu, háng năm phái lo 
trị thủy, hâo vệ mùa 
màng. 

GV gọi I HS kể vé chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh 
(nổi lèn chiến thắng lũ lụt của cha ỏng). 

GV đặt cảu hỏi tiếp: 

- Cách đãy khoảng 4000 năm, công cụ sản 
xuất cùa người Việt cổ chủ yếu làm bằng 
gì'- 7 

HS trả lời: 

Cóng cụ sấn xnút chủ 
yếu bằng đồng, sắt 
thay thế cho công cụ 
đá. 

Nếu còn nhiều thời gian GV yêu cầu HS kể 
lại chuyện Thánh Gióng (chú ý chi tiết con 
ngựa sắt). 

GV hỏi: 

- Những lý do gì đã dẫn tói sự ra dời nhà 
nước đâu tiên ở nước ta? 

15 bộ lạc sinh sống ở 
Bốc Bộ và Bắc Trung 
Bộ cản phải liên kết 
với nhau để trị thủy, 
chổng lũ lụt, bảo vệ 
mùa màng và chống 
giặc ngoại xám. 
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• Trong ỉ5 bộ lạc, bộ lạc 
Văn Lang là hùng 
mạnh nhất, thủ lĩnh 
của bộ lạc Văn Lang là 
vua Hùng (cha truyền 
con nối). Vua Hùng 
đặt lên nước là Văn 
Lững (thếkĩ ỊII TCN), 
sau đó thành nước Âu 
Lạc. 

GV dùng sơ đồ khu di chỉ cổ Loa và bản đồ 
Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ IIITCN để nhắc 
lại cuộc kháng chiến chống Tần và chống 
Triệu. 

- Tuy cuộc kháng chiến chống Triệu đã thất 
bại, nước ta rơi vào tình trạng hơn 1000 
năm Bắc thuộc, nhưng nhân dân ta vẫn 
kiên trì đấu tranh để giành lại độc lập. 

4. Những công trình ván GV hỏi HS: Những công trình văn hóa tiêu biểu 
hóa tiêu biểu của thời cho văn minh Văn Lang - Âu Lạc là gì? 

Văn Lang - Âu Lạc? HS trả lời: 

• Trống dồng và thành 
Cổ Loa. 

GV giải thích: 

+ -Trống đồng là vật tượng trưng cho văn minh 
Văn Lang - Âu Lạc: 

- Nhìn vào các hoa vãn của trống dồng 
người ta có thể thấy những vãn hóa vật 
chất và tinh thần của thời kì đó. 

- Trống đổng dùng trong lễ hội, cẩu mưa 
thuận gió hoà. 
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+ Thành cổ Loa: Là kinh đô của nước Au 
Lạc, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa 
của đất nước, khi có chiến tranh thành cổ 
Loa là một công trình quân sự lớn để bảo vệ 
an ninh quốc gia. 

- Bới vì xung quanh 3 vùng thành đều là 
các hào nước được nối với sông Hoàng và 
sông Hồng, từ đó ta có thể tiến lên Tây 
Bắc, Việt Bắc và ra biển bằng đường 
thủy. 

GV dùng sơ đồ khu thành cổ Loa (hình 41) để 
phân tích những giá trị của thành cổ Loa. 

GV sơ kết: Thời Vãn Lang - Âu Lạc để lại cho 
chúng ta: 

- Tổ quốc (nhà nước Vãn Lang - Âu Lạc 
mở đầu thời kì dựng nước và gnr nước). 

- Thuật luyện kim: sản xuất ra các công cụ 
đồng và sắt, làm cho năng suất lao động 
cao hơn, đời sống nhân dân ổn định hơn. 

- Người dân lúc đó chù yếu sống bằng nền 
kinh tế trồng lúa nước với 2 ngành chính 
là trổng trọt và chan nuôi. Dân tộc ta hình 

Ị thành những phong tục tập quán riêng. 

- Thờ thần Mạt Tròi, thần sắm, thẩn mưa, 
thần núi, đất, nước. 

- Thờ cúng tổ tiên... 

- Phong tục: Nhuộm ràng, ăn trầu, ngày Tết 
làm bánh chưng, bành dày. 

- Đạc biệt là sau sự thất bại của An Dương 
Vương, chúng ta đã rút ra bài học đầu 
tiên về công cuộc giữ nước: trong mọi 
tình huống, chúng ta phải luôn luôn cảnh 
giác với kẻ thù. 




Chương 111 

THỜI KỈ BẮC THUỘC 
VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 

CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 

(NĂM 40) 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

• Sau thất bại của An Dương Vương, đất nước ta bị phong kiến phương 
Bắc thống trị {thời ki Bắc thuộc). Sự thống trị tàn bạo của phong kiến 
phương Bắc là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng. 

• Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng dược toàn dan ủng hộ, tháng lợi nhanh 
chóng, đẩt nước gianh dược dộc lộp. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS ý tỉiức căm thù quân xâm lược, ý thức tự hào, lự tôn 
dân tộc. 

• Giáo dục cho các em lòng biết ơn Hai Bà Trưng và tự hào vể truyén 
thông phụ nữ Việt Num. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện cho HS.biốt tìm nguyên nhân và mục đích của sự kiện lịch 
sử. 

• Bước đấu rền luyện kĩ hăng cho HS biết vẽ và đọc bủn đồ lịch sử. 


Bài ỉ 7 
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4. Đố dùng dạy học 

• Bản đồ loại treo tường "Khởi nghĩa Hai Bà Trưng" do trung tâm bản 
đổ - tranh ảnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản. 

• Bản đồ Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III TCN. 

• Bản đổ Âu Lạc thế kỉ I - thể kí III, 

• Tranh dân gian về Hai Bà Trưng khởi nghĩa, ảnh về đền thờ Hai Bà ở 
Hà Nội, Hà Tây ... 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định ỉớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Những hoa văn trên trống đồng Đông Sơn giúp em hiổu những gì về 
đời sống của người Việt cổ? 

2. Em hãy phấn tích giá trị của thành cổ Loa? (chính trị, kinh tế, 
quân sự). 


m. Bài mới 


1 . 


Nước Ầu Lạc từ thế kỉ 
II TCN đến thế kỉ I có 


GV 


gì đổi thay? 


dùng bản đồ Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III 
TCN, khái quát cho HS rõ nước Nam Việt 
và Âu Lạc là 2 quốc gia láng giềng, gần kề 
với nhau. 


GV gọi HS dọc mục 1 trang 47 SGK. 
Sau đó GV đặt của hỏi để HS trả lời. 


- Sau cuộc kháng chiến của An Dương 
Vương chống Triệu Đà thất bại, dân tộc 
ta đã ớ vào tình trạng như thế nào? 

HS tra lời: Dân tộc ta bước vào tình trạng hơn 
1000 năm Bắc thuộc. 


. Năm 179 TCN, Triệu 
Đà sáp nhập Âu Lạc 
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vào Nơm Việt, hicn ÀII\ 

Lạc thành 2 quận cùa' 

Trung Quốc là Giao 
Chỉ và Cửu Chân. 

GV: Sau khi nhà Hán, đánh bại nhà Triệu, 
chúng đã thực hiện chính sách gì ở nước ta? 
HS trả lời: 

Năm lỉl TCN nhà 
Hán thay nhà Triệu 
thống trị Âu Lạc. hiến 
nước ta (hành 3 quận: 

Giao Chỉ, Cửu Chân, 

Nhật Nơm (lừ Quáng 
Nam trỏ ra). 

Chúng hợp nhất 3 quận ị 
của ta vă 6 quận diu ị 
Trung Quốc thành châu' 

Giao, thủ phủ của cháu 
Giao là Luy Lâu (Thuận I 
Thành, Bắc Ninh). I 

IGV đùng bản đồ Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III 
TCN để họe siilh thấy rõ chính sách thâm 
Ị độc củá nhà Hán (biến nước ta thành quận, 
Ị huyện của Trung Quốc), 
ịov đặt câu hỏi: 

- Sau khi nhà Hán chiếm nước ta, chúng đã 
thực hiện chính sách cai trị như thế nào? 
HS trả lời: 

Chúng áp dụng chính sách cai trị của 
ị người Hán. 
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Đứng dầu châu là Thú 
sử người Hán. 

Đứng dầu quận là Thái 
thú coi việc chính trị 
và Đỏ liý coi việc quân 
sự (đều là người Hán ị. 
Đứng dầu huyện là Lite 
tướng ị người Việt). 

Từ huyện trở xuống bộ 
máy như cũ. 


Sơ đổ tổ chức bộ máy châu Giao 



jGV đặt câu hỏi: 

- Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của 
Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm 
mưu gì? Em có nhân xét gì về cách đặt 
quan lại cai trị của nhà Hán? 

GV hướng dẫn để HS trả lời: 

- Chúng đổng hóa dân ta, muốn biến nước 
ta thành quận, huyện của Trung Quốc. 
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- Bộ máy cai trị rập khuôn của người Hán. 
Nhưng từ huyện trứ xuống người Hán vẫn 
phải thỏug qua người Việt để thực hiện 
chính sách cai trị. 

CĩV hỏi: Chính sách cai trị của nhà Hán đối với 
nhân dàn ta như thế nào? 

HS trả lời: 


• Chúng thực hiện chinh 
sách áp bức bóc lột 
nặng nề. 

Phải nộp các loại thuế: 
thuế muối, thuế sắt... 
Hàng năm phải cống 
nạp: sừng tề, ngà voi. 
ngọc trai, đồi mồi: ■ 

Bắt dân ta phải cheo 
phong tục của Hán . 


GV giải thích thêm: Chúng thực hiện chính sách 
dồng hóa dối với dân ta, bắt dân ta ăn, mặc, 
ở, sinh hoạt giống người Hán, cho người 
Hán di cư sang nước- ta lập nghiệp, bắt phụ 
nữ nước ta lấỵ người Hắn... 

CìV đặt câu hỏi: 

- Em biết gì về Thái thú Tô Định (người 
Hán) ở nước ta? 


HS trà lời: 


Hăm 34 Tô Định được 
cử làm Thái thú quân 
Giao Chỉ. Hắn rất gian 
ác, tham lam, khiến cho 
dân ta vó cùng cực khố. 
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ỊgV: Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột 
như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang 
ở châu Giao nhẳm mục đích gì? 

HS trả lời: 

- Nhân dân ta bị nhà Hán bóc lột rất nặng 
nề, nên cuộc sống ngày càng khốn khổ. 

- Chúng đưa người Hán sang nước ta nhàm 
biến nước ta thành quân, huyện của 
Trung Quốc, đổng hóa dân ta. 

2. Cuộc khởi nghĩa Hai GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 48 SGK. 

Bà Trưng bùng nổ GV đặt câu hỏi: 

- Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
bùng nổ? 

HS ưả lời: 

• Nguyên nhân cuộc 
khởi nghĩa: 

- Do chính sách áp bức, 
bóc lột tàn bạo của nhà 
Hán. 

- Thi Sách chồng Trung 
Trắc bị Thái thú Tô 
Định giết hại. 

Để trả nợ nước, thù nhà 
Hai Bà Tnttig đã nổi 
dậy khỏi nghĩa. 

GV yêu cầu học sinh nói rõ hơn thân thế của 
Hai Bà Trưng. 

HS trả lời: 

- Hai Bà Trưng là con gái Lạc tướng huyện 
Mê Linh (vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo 
thuộc tỉnh Hà Tày, Vĩnh Phúc). 
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I - Trưng Trắc đã kết duyên cùng Thi Sách 
con Lạc tướng huyện Chu Diên (vùng đất 
thuộc Đan Phượng - Hà Tây và Từ Liêm - 
Hà Nội ngày nay). 

- Hai gia dinh Lạc tướng và ngầm liên kết 
với các thù lĩnh ở mọi miền đất nước 
chuẩn bị nổi dậy. Không may, Thi Sách 
bị giết hại. 

GV đặt cáu hỏi: 

- Cuộc khới nghĩa Hai Bà Trung diễn ra 
như thế nào? 

HS trả lời: 

• Diễn biến khởi nghĩa: 

- Mùa xuân năm 40 
(tháng 3 dương lịch), 

Hai Bà Trưng đã dựng 
cờ khởi nghĩa làm lễ tê 
cờ ở Hát Môn (Hà Tây). 

- Tương truyền ngày làm lễ tế cờ (xuất 
quân) Trưng Trắc đã đọc 4 câu thơ: 

"Một xin rủa sạch nước thù, 

Hai xin dem lại nghiệp xua họ Hùng, 

Ba kéo oan ức lỏng chồng, 

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này." 

ỈGV hỏi: Với 4 câu thơ đố, em hiểu như thế nào 

I vẻ mục tiêu của cuộc khởi nghĩa? 

HS trả lời: 

- Mục tiêu chú yếu của cuộc khởi nghĩa là 
giành lại đốc lâp dần tộc (rửa sạch nợ 
nước) sau đó là khôi phục lại sự nghiệp 
của họ Hùng (Hai Bà Trưng thuộc dòng 

I dõi Hùng Vương). 
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- Sau đó mới là mục tiêu trả thù cho chồng 
(kẻo oan ức lòng chồng) và góp phần 
cống hiến sức mình cho đất nước. 

G V: Cuộc khởi nghĩa phát triển như thế nào? 

GV dùng lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã 
phóng to để các em dễ theo dõi, sau đó yêu 
cẩu HS điền các danh tướng của Hai Bà 
Trưng ở khắp nơi kéo quân về tụ nghĩa. 

GV dặt câu hỏi: 

- Em hãy nêu tên một số lực lượng của 
nhân dân ta lúc đó kéo về Mê Linh tụ 
nghĩa với Hai Bà Trưng. 

HS trả lời. GV giúp các em đánh dấu vào bản đồ 
(câm). 

- Nguyễn Tam Trinh (Mai Động, Hà Nội) 
đem 5.000 nghĩa binh về tụ nghĩa. 

- Nàng Quốc (Hoàng Xá, Gia Lâm) với 
2000 tráng sĩ. 

- Ông Cai (Thanh Oai - Hà Tây) mặc giả 
gái, mang theo hơn 3000 nghĩa quân nữ. 

- Bà Vĩnh Huy (Cổ Châu - Bắc Ninh) với 
hơn 1000 tráng đinh. 

- Bà Lề Chân (Hải Phòng), bà Thánh Thiên 
(Bác Ninh), bà Lê Thị Hoa (Thanh Hoá)... 

GV dặt câu hỏi tiếp: 

- Theo em, việc kháp nơi đều kéo quân vé 
Mê Linh nói lèn diểu gì? 

HS trả lời: 

- Điéu đó nói lên cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng đã được đông’ đảo nhận dân cả 
nước hưông ứng. 

- Tạo ra thực lực đánh bại kẻ thù. 
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GV: Sồu khi làm lề lế cờ. được dân chúng ủng 
hộ, nghĩa quản đă liên tiếp thắng lợi. Em 
hây kể tổn những chiến thắng đó? 

HS trả lời: 

* Nghĩa quân làm cluĩi 
Mê Linh, nhanh chóng 
tiến xuống Cổ Loa và 
Luy Lâu. 

GV: Kết quả của cuộc khới nghĩa ra sao? 

HS trả lời: 

• Kết quả: 

- Tộ Định hoảng hốt bỗ 
thành mà chạy. Hắn 
phải cắt tóc, cạo râu 
chạy trốn về nước. 

- Cuộc khởi nghĩa thắng 
lợi hoàn toàn. 

GV hướng dẫn HS, trình bày diễn biến củạ cuộc 
khởi nghĩa bằng lược đồ. Đién những ký 
' hiệu thích hợp ỉên lược đổ thể hiện diễn 

Ị biến cùa cuộc khởi nghĩa (có thể dùng mũi 
I lên dể minh họa những chiến tháng của 
ị nghĩa quân). 

ÌGV giải thích câu nói của Lê Văn Hưu đóng 
khung cuối hài. 

- Đây là cuộc khởi nghĩa thu hút được đông 
đảo dân chúng tham gia chống lại ách 
thống trị của nhà Hán (người chỉ huy là 
Hai Bà Trưng, hò một tiếng là 65 thành 
I đều hưởng ứng). 
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- Cuộc khởi nghĩa này báo hiệu thế lực 
phong- kiến phương Bắc không thổ cai trị 
vĩnh viễn nước la. 

IV. Củng cô bài 

GV yêu cầu HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Đất nước và nhàn dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi? 

2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? 

3. Em có suy nghĩ gì vể nhận xét của Lc Văn Hưu. 

V. Dãn dò học sinh 

• Các em học theo câu hỏi cuối bài. 

• Trình bày diễn biến của khởi nghĩa bằng bản đồ. 

• Ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 


Bài 18 


TRƯNG VƯƠNG VÀ cuộc KHẢNG CHIẾN 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN 


A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

• Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã tiến hành công 
cuộc xày dựng đất nước, giữ gìn độc lập dân tộc vừa giành được, đó là 
những việc làm thiết thục dưa lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nén sức 
mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. 

• Học sinh cần thấy rõ ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân ta 
chống quân xâm lược Hán (42 - 43). 
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2. Tư tưởng 

• Học sinh cần hiếu rô tinh thản bất khuất của dân tộc. 

• Mãi mãi ghi nhớ cồng lao của các vị anh hùng dân tộc thời Hai Bà 
Trưng. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện chũ' HS kĩ năng đọc bản đồ lịch sử. 

• HS bước đẩu lâm quen với kể chuyện lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lóp 

II. Kiểm tra bài c ũ 

1. Đất nước và nhân nhân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi? 

2. Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

III. Bài mới 

I. Hai Bà Trưng đã làm GV gọi 1 HS đọc mục 1 trang 50 SGK, sau đó 
gí sau khỉ giành lại đặt cảu hỏi để HS trả lời: 

được độc lập? - Sau khi đánh đuổi quân Đông Hấn, Hai 

Bà Trưng đã làm gì để giữ vững độc lập 
dân tộc? 

HS trả lời: 

• Trưng Trắc được suy 
tôn làm vua lấy hiệu lá 
Trưng Vương đông đõ 

. ở Mê Linh. 

• Phong chức tước cho 
những ngiỉời có câng. 

• Lập lại chính quyền. I 
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Các Lạc tướng dược 
quyền cai quản các 
huyện. 

Xá thuế2 năm cho dàn. 
Xoá bổ chế độ lao dịch 
và binh pháp cũ. 


2. Cuộc kháng chiến 
chống quán xám lược 
Hán (42 - 43) đã diển 
ra nhu thế nào? 


GV: Được tin cuộc khời nghĩa Hai Bà Trưng 
thắng lợi, vua Hán đã làm gì? 

HS trá lời: 

- Vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận 
miền Nam Trung Quốc khẩn trương 
chuẩn bị xe, thuyền, làm đường sá, tích 
trữ lương thực để sang Âu Lạc dàn áp 
nghĩa quán. 

GV giải thích thêm: 

- Sở dĩ vua Hán chưa ra lệnh cho quân sang 
đàn áp ngay cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng là bởi vì nhà Hán đang lo đối phó 
với phong trào khởi nghĩa nông dân 
Trung Quốc ở phía Tây và phía Bắc. 

GV dùng lược đổ kháng chiến chống quân xàm 
lược Hán hình 44 SGK đã phóng to để trình 
bày cuộc kháng chiến này. 

GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 50, 51 SGK. 

GV đặt câu hỏi: Năm 42, quân Đông Hán đã tấn 
công vào nước la như thế nào? 

|GV gọi 1 HS vừa trả lời vừa dùng bản đồ để 
minh họa. 


Ỉ-TKBGLS6 
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• Năm 42, Mă Viện ■:hi; 
huy đạo quản .xá.III lưựeị 
gốm: 2 vạn quân lí lì lì 
nhuệ, 2000 xe, thuyên 
và nhiều dàn phu. nih 
công ta ở Hợp Phò ’. 

• Nhân dãn ta ờ líợpị 
Phố đã anh 'dũnyị 
chống lại. 

GV giải thích Hợp Phố (Quảng Châu - Trung 
Quốc ngày nay), và chi địa danh này trên 
lược đồ đế HS xác định rõ (Hợp Phó’ nầm 
ị trong châu Giao). 

GV: Tại sao Mã Viện lại được chọn làm chí huy 
đạo quân xâm lược? 

HS trả lời: 

- Mã Viện là một viên tướng có nhiều kinh 
nghiệm chinh chiến ở phương Nam. 

GV: Sau khi quân Mà Viện chiếm dược Hợp 
! Phố chóng dã tiến vào nước ta như thế nào? 
GV sử dụng lược đố câin trình bày đến đâu, gắn 
ị các địa danh và các mũi tiến quân của Mã 
5 Viện tớt dó. 

• Sau khi chiếm ảược\ 

Hợp Phố, Mã Viện í/í ĩ Ị 
chia quăn thành 2 lỉại ì 
thủy và bộ tiến vào 
nước ta. 

- Đạo quân bộ, men theo 
đường biển qua Quỳ 
Môn Quan (Tiên Vèn -1 
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Quảng Ninh) xuống 
vùng Lục Đẩu. 

- Đạo quân thúy lừ Hái (Sông Lục Đẩu là nơi gặp gỡ của 6 dòng sông ở 
Mõr. rượt biền vùn sông vùng Chí Linh - Hái Dương). 

Bạch Đồng, rồi theo 
sông Thãi Bình, ngược 
lẽn Lục Đáu. Tại (lây, 2 
cánh quân thủy, hộ gặp 

nhan ỏ Lãng Bạc. _,, „ .. 

(Lãng Bạc là vùng phía đông Cô Loa gân Chí 

Linh - Hải Dương). 

GV: Sau khi quân Mã Viện vào nước ta. nghĩa 
quân của Hai Bà Trưng đã chống đỡ như 
thế nào? (GV dùng lược đồ câm về cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược Hán 
hình 44 SGK dã phóng lo) trình bày tiếp. 

• Lúc đỏ Hai Bà Trưng 
kéo quân từ Mê Linh ve 
Lãng Bạc nghênh chiến 
rất quyết liệt. 

• Thế của giặc mạnh, tư 
phải lùi vê giữ Cò Loa 
và Mê Linh. 

• Mã Viện đuổi theo ráo 
riết, ta phái lùi vê Cấm 
Khê (Ba Vì - Hà Tây), 
nghĩa quân kiên quyết 
chống trả. 

• Tháng 3 năm 43 (ngày 
6 tháng ĩ âm lịch) Hai 
Bà Trưng đã hy xinh ớ 
Cấm Khé. 

GV giải thích thêm về sự hy sinh anh dũng của 
Hai Bà Trưng, sử sách còn ghi lại. 


131 



'"Cẩm Khé ứển lúc hiểm nghèo 
Chị em lỉìiĩi l.hếphai liến vói sòng" 

Tuy vậy về sạ hy sinh của Hai Bà' Trưng có 
sác.h lại nói hai bà đã hy sinh anh dũng 
trong cuộc giao, chiến với quân Đỏng Hán. 

• Sau khi Hai Bà Trưng 
hy sinh, cuộc kháng' 
chiến vẫn tiếp tục ílêh ; 
tháng IỊ năm 43. 

GV: Để lường nhớ công lao to lớn của Hai Bà 
Trưng, nhím dân la đã lập hơn 200 đền thờ 
ớ khắp nơi trên toàn quốc. 

GV hướng dẫn HS xem hình 45. Đó là đền thờ 
Hai Bà Trưng ở huyện Mé Linh, quê hương 
của Hai Bà Trung là nơi hai hà dấy nghĩa. 

rv. Củng cố bài 

- Yêu cầu HS trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân 
xàm lược Đóng Hán (HS trình bày diễn biến bằng bản đồ hình 44 
SGK). 

- Yêu cầu HS trá lời câu hỏi; Nhân dân ta lập hơn 200 dền thò Hai Bà 
Trưng ở khắp teàn quốc* đã nói lên điều gì? 

(HS trả lời: Chứng lò lòng biết.ơn. trân trọng công lao to lớn của 
Hai Bà Trung, những người đã có cõng lứn giành lại dộc lập dân 
tộc, thể hiện truyền thống dấu tranh kiên cường, bất khuíít của dân 
tộc ta ngay từ 'muôi bình minh lịch sử. cĩặc biệt là truyền thống đánh 
giặc của phụ nữ Việt Nam "Giặc đến nhà. đàn bà cũng đánh". 

V. Dặn dò học sinh 

• Yêu cầu học sinh học theo những câu hỏi cuối bài. 
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TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG 
ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ 

(GIỮA THỂ KỈ I - GIỮA THẾ KỈ Ví) 



A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

• Từ sau thất bại cùa cuộc kháng chiến thời Trưng Vương, phong kiến 
Trung Quốc đã thi hành nhiồu biện pháp hiểm độc nhằm biến nước ta 
thành một bộ phận của Trung Quốc (sắp xếp bộ máy cai trị, tổ chức) 
bất dân ta sống theo lối Hán. luật Hán. chính sách "đổng hóa" của 
chúng được thực hiện triệt để trên mọi phương diện. 

• Chính sách cai trị. bóc lột tàn bạo của các triẽu đại phong kiến Trung 
Quốc nhằm biến nước ta thành thuộc địa của Trung Quốc và xoá bỏ sự 
tổn tại của dân tộc la. 

2. Kĩ năng 

• HS bi ôl phân tích, đánh giá những thủ đoạn cai trị của phong kiến 
phương Bác thời Bắc thuộc. 

• Biết tìm nguyên nhân vì sao nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống 
ách áp bức của phong kiến phương Bắc. 

B. NỘI DUNG 

I. Ôn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Trình bày bằng lược đổ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Hán của nhân dân ta (42 - 43). 

2. Vì sao nhân dãn ta dã ỉập hàng trăm đền thờ Hai Bà Trưng và các vị 
tướng ở khắp nơi trôn đất nước? 
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III. Bài mới 

1. Chế độ cai trị của cảc\Q\ dùng lược dỏ Âu L.ac dè trình bày cho HS rõ 
triều đại phong kicn. những vùng điú ciia châu Giao. 
phương Bấc đoi với GV gọ ị HS đụt nục Ị Uang 52. 53 SGK, sau đó 
nước ta từ thê kí I dến QY f j ăI cau Ị ]ủ ;. 

thế kỉ VI _ ' ;, , ... 

ị - Thẻ kí 1 cháu Giao góm những vùng đát 

nào? 

HS trả lời: Gồm 6 quận của Trung Quốc (Quảng 
Châu - Trung Quốc ngày nay) và 3 quận: 
Giao Chi. Cửu Chân, Nhật Nam. 

GV: Đầu thế ki III. chính sách cai trị của phong 
kiến Trung Quốc dối với nước ta có gì thay 
đổi? 

HS trả lời: 

• Thế kỉ ỉ Giao Châu 
. gồm 9 quận (6 quận 

của Nam Việt cũ và 3 
quận của Ầu Lạc). 

• Đến thế kỉ IU, Nhờ 
Ngô tách cháu Giao 
thành: Quàng Cháu 
(thuộc Trung Quốc) vù 
Giao Châu (Âu Lạc 
cũ). 

;GV giãi thích thủm: Bới vì thê kí III nhà Đông 
i Hán suy yếu Trung Quốc bị phân chia 
thành 3 quốc gia nhỏ là Nguy. Thục. Ngô. 
ỊGV: Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước 
I đây bao gồm những quận nào cua châu 
Giao? 
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|HS trả lời: 

Alt Lực cũ gồm 3 quận: Ị 
Giao Chỉ, Cứu Chân 
vù Nhật Nam. 

GV hỏi: Theo em. lừ sau cuộc khỏi nghĩa Hai 
Bà Trưng, nhà Hán có sự thay đổi gì trong 
chính sách cai trị? 

HS trá lời: 

Nhà Hán trực tiếp nắm 
tới cấp huyện, Huyện 
lệnh là người Hán. 

|GV giải thích thêm: Trước khởi nghĩa Hai Bà 
ị Trưng, Lạc tướng (người đứng đầu huyện là 
người Việt, đến thế kỉ III Huyện lệnh là 
người Hán). 

|GV hối: Em có nhận xét gì về sự thay đổi này? 
HS trả lời: 

- Nhà Hán thắt chặt hơn bộ máy cai trị dối 
với dân ta. 

Nhân dân ta phái đóng 
nhiều thứ thuế, nhất lù 
thuế muối và sất. 

GV hỏi: Tại sao nhà Hán đánh nhiều loại thuế, 
đậc biệt là thuê' muối và sắt? 

HS trả lời: 

- Chúng đánh nhiều loại thuế để bóc lột 
dán ta. 

- Đánh thuế muối chúng sẽ bóc lột được 
nhiều hơn (vì mọi người dán đều phải 
dùng muối). 
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1 - Đá nh l.huê SỈU: Bui vì những còng cụ sản 

xuất hầu há liắi liun bang sãt, vũ khí 
cũng làm báng sái, những công cụ và vũ 
khíi' này sắc bón hơn công cụ bằng đồng, 
năng suất lao dộng cao hơn, chiến đấu 
hiệu quả hơn. 

GV giải thích thêm: Như vậy chúng sẽ hạn chế 
được sụ phát triển kinh tế ở nuớc ta và hạn 
chế sự chống đối cùa dán ta dề dễ bề thống 
trị. 


GV hỏi: Ngoài nạn thuế má nặng nề, nhân dân 
ta còn phải chịu ách bóc lột nào khác của 
phong kiến phương Bắc? 

IHS trả lời: 

Dân ta hàng năm phải ị 
cống nạp các sân vật Ị 
quý như: sừng tẻ. ngà\ 
voi, vàng, bạc, châu I 
báu... 


Chúng còn bắt cá thọ j 
khéo vé nước. Thứ Xỉ/ 
Tôn Tư bắt hàng nglùiiị 
thợ thù công sang .xây 
dựng kinh đô Kiến 
Nghỉệp (Nam Kinh) . 


gọi 1 HS đọc đoạn in nghiêng trang 53 
SGK để HS thấy rõ nhà Hán đã nhận xét 
chính sách dở họ, của quan lại nhà Hán đối 
với dân ta và thái độ của dân ta với sự bóc 
lột nặng nề đó. 
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GV đặt cáu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về chính sách bóc lột 
của bọn dỏ hộ. 

HS trá lời: 

- Các thế lực phong kiến phương Bắc tìm 
mọi cách bóc lột và đàn áp dãn ta. 

GV hỏi: Ngoài đàn áp bọc lột thuế má, bắt dân 
la cống nạp, phong kiến Trung Quốc còn 
thực hiện những chính sách gì? 

HS trả lời: 

• Chúng đưa người Hán 
sang Giao Cháu siịìh 
sống. 

• "Đóng hóa" dán ta 
bằng cách: 

- Bắt dân ta học chữ Hán. 

- Sống theo phong tục của 
người Hớn. 

HS cùng thảo luận câu hói: 

- Vì sao phong kiến phương Bác muốn 
"đổng hóa" dân ta? 

HS trả lời: 

• Vi chúng muốn biến 
nước ta thành CỊitận, 
huyện thuộc Trung 
Quốc. 

2. Tình hình kinh tế GV gọi HS đọc mục 2 trang 53,54 SGK. 
nước ta tà thế kỉ í GV đạt câu hòi: 

đến thế kỉ Vỉ có gi „„„ , , TJ/ . t _ ắ 

* - Vì sao nhà Hán năm dộc quyên vê săt' 

thay đổi? 
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' av hướng dàn HStralời: 

Còng cu hung sắt mang lại hiệu quá lao 

I dộng tao. kinh tố phát triển. 

- Vũ khi sắt có hiệu quả chiến đấu cao hơn. 

- Cho nõn nhà Hán nám độc quyền sắt 
nhằm kìm hãm. làm cho nén kinh tế của 
ta không phát trién dược, chúng sẽ dê bề 
thống trị hơn; và ta không rèn đúc được 
nhiều vũ khí sắt, chúng dễ đàn áp hơn. 

! GV: Mặc dù nghề rèn sắt bị hạn chế nhưng nghể 
này ớ Giao Châu vần phát triển, tại sao? 

HS trá lời: 

• Nghề sắt phát triển để 
rèn ra những còng cụ 
sắc bén để phục vụ ho 
động sản xuất, rèn dúcị 
vũ khí các loại dà’ báo 
vệ an ninh quốc gia. 

GV hỏi: Cản cứ vào đâu, em khẳng định rằng 
nghề sắt ở Giao Châu vẫn phát triển? 

j H5 trả lời: 

- Trong các di chỉ, mộ cổ thuộc thế kỉ I - 
thê kí VI, chúng ta lìm được nhiéu công 

ị cụ sát: rìu, mai, cuốc, thuổng, dao v.v...; 
nhiều vũ khí sắt: kiếm, giáo, lao, kích; 
nhiều dụng cụ gia đình; nồi gang, chán 
đèn, đinh sắt. 

- Thế kỉ Hỉ. nhân dan ven biển đã biết dùng 
lưới sát dế khai thác san hô. Ớ miền Nam 
người ta còn biết bịt cựa gà chọi bằng sát. 
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Từ thế ki I, Giao Chùn 
đã biết dùng trân bò đế 
cày bừa (nông ngliiệp 
(lùng cầy bằng sắt). 

Dã cớ đê phòng lụt. 

Biết cấy lúa 2 vụ. 

Trồng nhiều cây ân 
quả: cam, bưởi, nhãn... 
với kĩ thuật cao, sáng 
tạo. 

Ví dụ: Để diệt sâu đục thân cây cam. người ta 
đã nuôi kiến vàng, cho chúng làm tổ trên 
cây cam để diệt sâu, dó là kĩ thuật "Dùng 
côn trùng, diệt côn trùng". 

GV: Em cho biết, những chi tiết nào chứng tỏ 
nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển. 

HS trả lời: 

- Họ dùng trâu, bò cày; 

- Cấy lúa 2 vụ; 

- Có đê phòng lụt; 

- Biết trồng nhiều loại cây ăn quả; 

- Công cụ bằng sắt phát triển. 

GV: Ngoài nghề nông, người Giao Châu còn 
biết làm những nghé gì khác? 

HS trả lời: 

Người Giao Châu biết 
làm những nghé thủ 
cống như: rèn sất, làm 
gôm, tráng men vồ vẽ 
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trang trí trên đổ g<'úĩ'\ 
rồi mới đem nung. S'ải: ■ 
phẩm ỊỊốm ngày càng 
nhiều chủng loại: nổi. 
vò, hát, đĩa, ấm, chen, 
gạch, ngói,... đáp íữìg 
nhu câu sinh hoạt. : 

Nghề dệt phát triển. 

Ị Ví dụ: Người ta đã dệt được những loại vải 
bóng. gai. tơ..., họ còn dùng tơ tre, tơ chuôi 
để dệt thành vải. 

Vải lơ chuôi là đặc sản của Âu Lạc, các nhà 
sử học gọi là "vải Giao Chỉ". 

GV: Những sản phẩm nông nghiệp và thủ công 
nghiệp đã đạt đến trình độ như thế nào? 

HS trả lờỉ: Những sản phẩm này đã trở thành 
cống phim (những sản phẩm tốt, đẹp cống 
nạp cho phong kiến Trung Quốc). 

GV: Thương nghiệp trong thời kì này ra sao? 

HS trả lời: Tròng thời kì này thương nghiệp khá 
phát triển. 

Đã xuất hiện các cễụr 
làng, các chợ lớn như 
Luy Lâu, Long Biên dể 
trao đổi háng hóa. 

Một số thương nhân ì 
Trung Quốc, Ấn Độ. 

Gia-va đã đến huân bán. 

Chính quyền đô hộ ị 
nắm đặc quyền ngoại ị 
thương. 
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IV. củng cô bài 

• GV yêu cầu HS Irả lời câu hỏi: 

Tại sao nói chính sách đàn áp của phong kiến phương Bắc đối với Giao 
Châu !à rất hà khắc và tàn bạo? 

V. Dặn dò học sinh 

• I1S học theo những Ccìu hỏi cuối bài trong SGK và các em cần lý giải 
được: Vì sao chế độ thống trị hà khắc cúa phong kiến phương Bắc rất 
tàn bạo mà nền kinh tế của ta vẫn phát triển về mọi mặt (cho ví dụ cụ 
thể về nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp). 


Bài 20 


TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG 
‘ĐẾN trước lý nam đế 

(GIỮA THỂ KỈ I - GIỮA THẾ KỈ VI) {tiếp theo) 


A. MỤC ĐÍCH YỀU CẨU 


1. Kiến thức 

• Cùng với sự phát triển kinh tế của Giao Châu lừ thế kỉ I - thế kỉ VI (tuy 
chậm chạp), xã hội cũng có những chuyển biến sâu sắc. 

• Do chính sách áp bức, bóc lột của bọn đô hộ, đa sô' nông dân ngày 
càng nghèo đi, một số ít trở thành nông dân lệ thuộc và nô tì. 

• Bọn thống trị Hán cướp đất của dân ta, bắt dân ta cày cấy, chúng giàu 
lên nhanh chóng và có thế lực (địa chủ Hán). 

• Một số quý tộc cũ của Âu Lạc trở thành hào trưởng (địa chủ Việt) có 
cuộc sống khấ già, nhưng vẫn bị coi là tầng lổp bị trị. 
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• Trong cuộc đấu tranh chống sụ đóng hoa của phong kiến phương Bắc. 
tổ tiên ta vần kióii trì háo vỌ tiếng Việt, phong lục. tập quán và vàn hóa 
Việt. 

• Những nét chính vẻ cuộc khới nghĩa Bà Triẹu (248) (Nguyên nhân, 
diễn biến, ý ng h7.il lịch sử). 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục lòng tự hào dán tộc. nhân dàn la trong hoàn cảnh rất khó 
khăn vẫn giũ cl Ltor hán sác vãn hóa dán tộc. chống lại sự đồng hóa của 
kc thù. 

• Giáo dục HS lòng biết ơn đối với Bà Triệu đã dũng cảm chiến đấu 
giành lại độc lậip dãn tộc. 

3. Kĩ năng 

• Học sinh làm q uen với phương pháp phân tích. 

• Làm quen với nhận thức lịch sử thòng qua hiếu đồ. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bải củ 

1. Chế độ Citti trị cùa phong kiến phương Bắc dối với nước ta từ thế 

kỉ 1 - thế ki Vỉ fc\ó gì thay <fổị; 

2. Trình bày những biểu hiện mới của nống nghiệp nước ta (thế kỉ I 
đến thế kí Vi). 

III. Bài mới (tiếp theo) 

3. Những chuyến hiếu ;GV: Bài trước chúng ta đã học những chuyển 
vế XÃ hội vờ vân h&a 1 hiến kinh 10 của xã hội ta tù thế kỉ 1 - thế kỉ 

nước ta ở các thê "kỉ I VI. nhũng chuyển biến châm chạp đó đã 

Ị - Vỉ kéo theo những thay đổi vé xã hội và văn 

hóa. 
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GV đùng sơ đồ phân hóa xặ hội irang 55 SGK 
đã phóng to để HS dỗ theo dõi và đặt câu 
hỏi dể HS trá lời. 


Thời Van Lang - Âu Lạc 

Thòi kì l)ị dô hộ 

Vua 

Quan lại đô hộ 

Quý tộc 

Hào trưởng Việt Đìa chủ Hán 

Nông dân công xã 

Nông dân công xã 

Nông dân lệ thuộc 

Nô tì 

Nô tì 


- Quan sát vào sơ dồ. em có nhận xét gì về 

sụ chuyên biến xã hội ờ nuớc ta? 

HS trả lời: Thời kì Vãn Lang - Âu Lạc xã hội 
Âu Lạc phân hóa thành 3 tầng lớp: quỷ tộc; 
nông dân cóng xã; nô tì. 

- Xã hôi đã phan biẹt giàu nghèo, sang hèn. 

+ Bộ phạn giàu sang gồm có vua, Lạc 

hầu. Lạc tướng, Bồ chính (số ít) gọi 
chung là quý tộc, họ chiếm địa vị 
thống trị và bóc lột nông dan công xã 
và nô tì. 

+ Bộ phân đông đảo nhất gồm có nóng 
dân và thợ thủ công, là bộ phận làm ra 
của cải vật chíit. 

+ Nô tì: thân phận thấp hèn nhất trong xã 
hội. họ phải háu hạ. phụ thuộc nhà 
chủ. 
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-Thời kì bị đõ hò: 

+ Quan i.ii (ĩt: hộ (phong kiến Trung 
Quốc nam quyền thống (rị); 

+ Địa chú Hán eiróp đất cua dàn ngày 
càng giàu lên nhanh chóng và có 
quyền lực lớn. 

+ Địa chú Việl và quý tộc Au Lạc bị mất 
quyến thống trị trở thành các hào 
trướng địa phương, họ có thế lực ở địa 
phương, nhưng vẫn bị quan lại và địa 
chủ Hán chèn ép. Họ là lực lượng lãnh 
đạo nhân dân dứng lên đấu tranh 
chống bọn phong kiến phương Bắc. 

+ Nòng dân công xã bị chia thành nông 
dân công xã và nông dân lệ thuộc. 

+ Nó tì là tầng lớp thấp hòn nhất của xã 
hội. 

GV sơ kết: 

Từ thế kỉ ỉ đến thế kì 
Vỉ người Hán tháu lúm ị 
quyền lực vào tuy : 
minh, trực tiếp ììỉàin I 
đến các huyện. !ù 
huyện trở xuống là 
người Việt cai quàn. 

GV yêu cẩu HS đọc nửa cuối (rang 55 SGK và 
đặt câu hỏi: 

- Chính quyền đô hộ phương Bác đã thực 
hiện chính sách văn hóa thâm độc như thế 
nào để cai trị dàn ta? 


144 



HS trả lời: 


Chúng mà một số 
trường dạy chữ Hán à 
các quận. 

Đỏng thời chúng (kĩ 
đua Nho giáo, Dạo 
giáo, Phật giáo và 
những luật lệ, phong 
tục của người Hán vào 
nước la. 


GV giải thích thôm: 

- Nho giáo do Khổng Tử sáng lập, qui định 
những qui tắc sống trong xã hội. hình 
mâu của xã hội đó là người "quan tử" 
quân tử phải tuân theo Tam cương (Quân, 
sư, phụ) và Ngũ thường (Nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín). 

(GV giải thích nội dung đó rất có ý nghĩa giáo 

dục với HS) 

- Đạo giáo do Lão Tử sáng lập, khuyên 
người ta sống theo số phận, không đấu 
tranh. 

- Phật giáo ra đời ở Ân Độ, khuyên người ta 
sống hướng thiện. 

GV hỏi: Theo em chính quyền đô hộ mở một sô' 

trường học ở nước ta nhằm mục đích gì? 

HS trả lời: 


Phong kiến phương 
Bắc muôn dồng hóa 
dân ta, hắt dán ta học 
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chữ Hán, nói tiếng \ 
Hán, sông theo phong I 
tục Hán. Nhưng nhún.' 
dán ta vẫn nói óếng I 
Việt, sống theo phong 
tục Việt, nhuộm răng, 
ăn trầu, bánh trưng.ị 
bánh dày. .. 


GV sơ kết: Trải qua nhiều thế ki’ tiếp xúc và 
giao dịch, nhãn dàn ta dã học được chữ Hán 
nhưng vận dụng theo cách đọc cùa mình. 


|GV đặt câu hỏi: 

- Vì sao người Việt vàn giữ được phong tục, 
tập quán và tiếng nói của tổ tiên? 

GV gợi ý cho HS trả lời: 

- Người Việt vẫn giữ nguyên tiếng nói và 
phong tục tập quán vì: 

+ Chính quyền đô hộ mở trường học dạy 
chữ Hán, song tầng lớp trên mới có 
quyên cho con theo học còn tuyệt đại 
đa số nhân dim lao động không có 
quyền ẹhọ con ăn học, do vây ho vẫn 
giữ dược tiếng nói và phong tục tập 
quán của tổ tiên. 

+ Mặt khác tiếng nói và phong tục tập 
quán Việt đã được hình thành lâu đời, 
vững chắc, nó dã trở thành bán sác văn 
hóa riêng của dàn tộc Việt, có sức 
sống bất diệt. 


4. Cuộc khỏi nghĩa Bà 
Triệu (năm 248) 


GV gọi HS dọc mục 4 trang 56, 57 SGK và đặt 
câu hỏi: 
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- Nguyên nhân nào dẫn dến cuộc khởi 
nghĩa Bà Triệu (248)? 

HS trà lời: 

a) Nguyên nhàn bùng 
nổ cuộc khởi nghĩa 
• Dưới ách thống trị tàn 
bạo cút! quán Ngô, 
nhân dân ta rất khốn 
khó đã nổi dậy đau 
tranh. 

GV: Thái thú Giao Chi là Tiết Tổng cũng phải 
thừa nhận rằng: "Giao Chỉ... đất rộng, 
người nhiều, hiếm trở, dộc hại, dân xứ ấy 
rất dễ làm loạn, l ất khó cai trị". 

GV: Em biết gì về Bà Triệu? 

HS trả lời: 

- Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh, em 
,gái Triệu Quốc Đạt - một hào trưởng ở 
miền núi huyện Quan Yên thuộc quận 
Cửu Chân (hiện nay là miền núi Nưa, 
Thiệu Yên, Thanh Hoá). 

- Bà là người có sức khoé, có chí lớn và 
mưu trí. Năm 19 tuổi, Bà đã cùng anh tập 
h(?p nghĩa sĩ, chuán bị khởi nghĩa ở vùng 
núi Nưa. 

GV đặt câu hỏi: 

- Em hiổu như thố nào về câu nói của Bà 
Triệu (in nghiêng) trong SGK. 

HS trả lời: 

- Bà Triộu có ý chí đấu tranh rất kiên cường 
đổ giành độc lập dân tộc, không chịu làm 
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I nô lệ cho quân Ngô. bà nguyện hy sinh 
1 hạnh phúc cá nhũn cho dộc lụp dân tộc. 
ỊGV: Cuộc khói nghĩa Rà Triệu bùng nổ nhu thố 
nào? 

Ị HS trả lời: 

b) Diẽn biến khởi nghĩa 

• Năm 248 cuộc khới ị 
nghĩa hùng nổ ở Phu I 
Điền (Hậu Lộc, Thanh Ị 
Hoá). 

• Bà Triệu lãnh đạo 
nghĩa quân đánh phá 
các thành ấp của quân 
Ngô ớ quận Cửu Chán , 
rồi từ đó đánh ra khắp 
Giao Châu làm cho 
quân Ngô rất lo sợ. 

Nhà Ngô cũng .phải công nhận: "Năm 248, toàn 
ị thể Giao Châu đểu chấn động". 

GV: Khí ra trận trông Bà Triệu như thc nào? 

HS trả lời: 

- Khi ra trận trông Bà Triệu rất oai phong 


lẫm liệt: mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi 
guốc ngà, cưỡi voi đổ chỉ huy binh sĩ. 

GV: Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa Bà 
Ị Triệu? 


HS trà lời: 

- Sau khi nghe tin cuộc khởi nghĩa bùng nổ, 
nhà Ngô dã sai Lục Dan dem 6.000 quủn 


148 





sang Giao Châu để đàn áp. Chúng vừa 
đánh, vừa mua chuộc, chia rẽ nghía quân 
cho nôn cuộc khởi nghĩa bị thất bại. 

• Cuộc khơi nghĩa thất 
hại chủ yếu /ủ do: 

- Lực lượng chênh lệch: 

- Quân Ngớ mạnh, nhiều 
mưu kế hiểm độc. 

• Cuộc khới nghĩa có ý 
nghĩa lịch sử lo lớn: 

- Khởi nghĩa tiêu hiểu cho 
ý chi quyết giành lại dộc 
lập của dân tộc ta. 

GV: Qua bài ca dao cuối bài (đóng khung) trong 
SCĩK các em đã thấy rõ ý chí dấu tranh kiên 
cường giành lại độc lập của dân tộc ta và 
lịch sử ghi nhớ công lao to lớn của Bà Triệu 
trong công cuộc giành độc lập. 

IV. Củng cố bài 

GV hướng dẫn HS trả lời những càu hỏi cuối bài: 

1. Những nét mới về vẵn hóa nước ta trong thế kỉ I - thế kỉ VI là gì? 

2. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 

V. Dặn dò học sinh 

* HS học theo những câu hỏi cuối bài và hiểu được ý nghĩa của bài ca 
dao (đã đóng khung cuối bài). 


149 



KHỞI NGHĨA LÝ BĨ. 

NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

• Đẩu thế kỉ VI, nước ta chịu sự thống trị cùa nhà Lưong, chúng thực 
hiện chế độ áp bức. bóc lột tàn bạo. dó là nguyên nhân cơ bản dãn đến 
cuộc khởi nghĩa Lý Bí. 

• Tuy diễn ra trong thời gian ngán, nhưng nghĩa quân đã chiếm dược 
hâu hết các quận, huyện Giao Châu, quàn Lương 2 lần đưa quân sang 
chiếm lại đều bị thất bại. 

• Lý Bí xung Đế và lập nước Vạn Xuán có ỷ nghĩa to lớn đối với lịch sử 
dân tộc. 

2. Tư tưởng 

• Sau hơn 600 năm chịu sự thống trị cùa phong kiến phương Bắc, khởi 
nghĩa Lý Bí thắng lợi. nước Vạn Xuân ra đời chứng tó sức sống mãnh 
liệt của dán tộc ta. 

3. Kĩ năng 

• Học sinh biết nhãn thức rõ nguyên nhãn cứa sự kiện. 

• Biết đánh giá sự kiện lịch sử. 

• Tiếp tục rèn luyện cho các em kĩ nâng cơ bán về đọc bàn đồ lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ón định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Xã hởi Việt Nam lừ thế kỉ I đến ihế ki VI biến đổi như thế nào? 
(trình bày bằng sơ đồ) 

2. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248). 
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III. Bài mới 


ỉ. Nhà Lương siết chật GV yêu cầu HS đọc mục 1 trang 58 SGK và đặt 
ách đô hộ như thế câu hỏi: 

nào ? - Đầu thế kí VI, ách thống trị của nhà 

Lương đối với nước ta như thế nào? 

HS trả lời: 

• Chúng chia nhó dơn vị 
hành chính ở nước ta 
thành; 

- Giao Châu (Bắc Bộ); 

- Ái Chân (Thanh Hoá); 

- Đức Châu, Lợi Cháu, 

Ninh Châu (Nghé Tĩnh); 

- Hoàng Cháu (Quảng 
Ninh). 

GV: Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Lương ở 
nước ta có gì thay đổi? 

HS trả lời: 

• Về tổ chức chúng chỉ 
thực hiện chế cĩộ "sĩ 
tộc". Chỉ sử dụng 
những . tôn thãi và 
những người thuộc 
dòng họ lớn giữ chức 
vụ quan trọng trong bộ 
máy nhà nước. 

GV giải thích thẽm: 

Ví dụ: Tinh Thiều (gọi HS doạn viết về Tinh 
Thiều trang 58 SGK). 
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IoV: Em biết gì về Tiêu Tư và chính sách cai trị 

ị của nh à Ltrơing'.’ 

|HS tràlờii: 

• Thứ sử Tiêu Tu (Cỉiaa 
Châu) rất tàn thạo. 

Hắn đã đặt ru hùưiy 
trăm thứ thuế vố ilý.. Dó 
là nguyên nhân cơ hán 
dần đêh khởi nghĩa Lý 
Bí. 

Ị Ví dụ: Trồng cây dâu cao 40cm cũng phải nộp 
thuế, người dân nghèo khổ phải bán vợ, đợ 
con để nồp thuế. 

2. Khởi nghĩa Lý Bí. 

Nước Vạn Xuân 
thành lập. 

GV gọi HS đọc mục 2 trang 58, 59 SGK và đặt 
câu hỏi: 

- Em biết gì về Lý Bí? 

HS trả lời: 

- Lý Bí cồn gọi là Lý RỏII. quê ở Thái Bình 
(mạn hắc Sơn Tây). Tố tiôn ông ỉà nguời 
Trung Quốc, sang lập nghiệp ở nước ta từ 
lâu, Ổng được cử giữ chức chỉ huy quân 

ị đội ở Đức Châu (nam Nghệ An - Hà 

I Tĩnh). Nhưng sau đó, vì căm ghét bọn đô 

hộ, ổng từ quan về quê chuẩn bị khởi 

Ị nghĩa. 

GV: Khởi nghĩa Lý Bí hùng nố như thế nào? 
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GV yéu cầu HS trình bày diễn biến khởi nghĩa 
bằng lược dó dã phóng to hình 47 trang 59 
SGK. 

HS trình bày. 

Diễn hiển khải nghĩa. 

Năm 542 Lý Bí (lấy 
nghĩa ở Thái Bình (hắc 
Sơn Tây). 

Hào kiệt nhiều nơi nối 
dậy hưởng ứng. Ở Chu 
Diên cỏ Triệu Túc; 

Thanh Trì có Phạm Tư; 

Thái Bình có Tinh 
Thiều. 

GV: Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi 
hưởng ứng khởi nghĩa Lý Bí? 

HS trả lời: 

- Vì nhân dân rất căm phẫn chế độ thống trị 
của nhà Lương. 

GV: Tiến trình của cuộc khởi nghĩa như thế 
nào? 

HS trả lời: (trình bày bằng lược đổ câm dùng 
mũi tên chỉ các địa danh) 

Gàn 3 tháng, nghĩa 
quán chiếm hàu hết 
các quận, huyện. Tiêu 
Tư hoảng sợ, vội bỏ 
thành Long Biên chạy 
vê Trung Quốc. 

GV: Sau khi nghĩa quân chiếm gần hết các quận, 
huyên, quân Lương phản ứng thế nào? 
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Ị HStrả lời: 

Tháng 4/542, nhài 
Lương kéo quân íửị 
Quàng Châu sang lỉùn ị 
áp. Nghĩa quân cỉánhì 
bại quán Lương vù giầi l 
phóng thêm Hoàiìgị 
Châu (Quảng Ni nhí ! 

Đầu năm 543, nhừ I 
Lương lại kéo quản 
sang lần thứ hai, ta\ 
chủ động đánh hại ị 
chúng ỏ Hợp Phố.) 

Quân Lươtig đại hại 
(chết đến bảy, tám 
phẩn mười). 

Tướng địch bị giết gần 
hết. 

ịGV: Em có nhận xét gì vé tinh thần chiến đấu 
của quản khởi nghĩa? 

|HS trả lời: 

- Nghĩa quân chủ động đánh giặc rất kiên 
quyết, thông minh, sáng tạo, có hiệu quả, 
làm cho quàn Lương bị thất bại nặng né. 

GV gọi 1 HS điền cấc ký hiệu thích hợp vào 
lược đổ để mô tú diễn biến chính của cuộc 

' khởi nghĩa. 

1 Sau ctó GV dặt câu hói: 

- Kết qua cùa cuộc khới nghĩa Lý Bí nhu 
thế nào? 
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HS trả lời: 

« Kết quà khởi nghĩa: 

- Quán Lương bị đại hại. 

- Sau thắng lợi, Lý Bi lên 
ngôi hoàng để, lấy hiệu 
là Lý Nam Để, đặt tên 
nước là Vạn Xuân, lấy 
niên hiệu là Thiên Đức, 
đóng đô ở vùng cửa sổng 
Tô Lịch (Hà Nội). 

GV giải thích lý do Lý Bí lên ngôi hoàng đế: 

- Sự kiện đó chứng tỏ rằng nước ta có giang 
sơn, bờ cõi riêng, không còn lệ thuộc vào 
Trung Quốc. Ý chí độc lập của dân tộc 
Việt Nam rất đậm nét (Trung Quốc có 
hoàng đế đứng đầu, Vạn Xuân cũng có 
hoàng đế đứng đầu, ta không thua kém 
Trung Quốc). 

- Đặt tên nước là "Vạn Xuân" vì Lý Nam 
Đế mong đất nước hòa bình độc lập lâu 
dài (Đất nước với hàng vạn mùa xuân). 

- Thiên Đức là đức Trời. 

GV: Sau khi Lý Bí lên ngỗi hoàng dê' tổ chức 

nhà nước Vạn Xuân như thế nào? 

HS trả lời: 

• Lý Nam Đế thành lập 
triều đình với 2 ban: 
văn, võ. 

- Triệu Túc giúp vua cai 
quản mọi việc. 
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- Đứng đẩu hun vãn ìiiị 
Tinh Thiều. 

- Đứng đâu han võ ià\ 
Phạm Tu. 


GV: Đây là bộ máy nhà niíức phong kiến độc 
lạp trung ương tập quyền sơ khai. 


IV. Củng cố bài 

GV yêu cáu HS trà lời câu hỏi: 

1. Trình bày diễn biến khởi nghĩa Lý Bí (bang bán đổ). 

2. Lý Bí đã làm gì sau tháng lợi cúa cuộc khới nghĩa? 

3. Tại sao Lý Bí dặt tên nước là Vạn Xuân? 


V. Dặn dò học sinh 

• Học sinh học theo các câu hỏi cuối bài. 

• Học xong, học sinh trình bày diễn biến cuộc khỏi nghĩa Lý Bí bằng 
lược đổ trong SGK. 

• Giải thích tại sao Ly Bí xưng Đế, đặt tên nước là Vạn Xuủn. 


KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN 

(542 - 602) (tiếp theo) 

A. MỤC ĐÍCH YẾU CẦU 

1. Kiến thức 

Qua bài giảng HScấn hiểu dược: 

• Khi cuộc khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, các thế lực phong kiến Trung 
Quốc (nhà Lương, nhà Tùy) đã huy dộng lực lượng lớn sang xám lược 
nước ta, hòng lập lạ; chế độ đõ hộ. 


Bài 22 
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• Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống quân Lương trải qua 2 thời 
kì: Ihừi kì thứ nhất do Lý Bí lãnh dạo, thời kì thứ hai do TiiỌu Quang 
Phục lãnh đạo, dây là cuộc chiến đấu không cân sức, Lý Bí phải lút lui 
dần, trao quyền chỉ huy chiến đấu cho Triệu Quang Phục. Triệu Quang 
Phục đã xây dựng căn cứ Dạ Trạch, sử dụng lối đánh du kích, đánh 
đuổi quân xâm lược, giành chủ quyền cho đất nước. 

• Đến thời Mậu Lý Nam Đố (Lý Phật Tử), nhà Tùy huy dộng một lực 
lượng lởn sang xAm lược, cuộc kháng chiến của nhà tiền Lý bị thất bại, 
nước Vạn Xuân lại rơi vào ách thống trị của bọn phong kiến phương 
Bắc. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho 1IS ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta trong đấu 
tranh chống giặc ngoại xàm, bảo vệ tổ quốc. 

3. Kĩ năng 

• Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ nang phân tích kĩ năng đọc bản đổ 
lịch sử. 


B. NỘ! DUNG 

I. Ôn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Trình bày diễn biến khởi nghĩa Lý Bí. 

2. Tại sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? 


ra. Bài mới (tiếp theo) 


3. Chống quân Lương 
xăm lược 


GV dùng lược đổ khởi nghĩa Lý Bí để trình bày 
vấn đé này (bán đổ câm, giáo viên nói đến 


Sau 2 lần thất hại, 
tháng 5 năm 545 nhà 
Lương cừ Dương Phiêu 


đâu điền địa danh và đánh mũi tên đến đó). 
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làm Thứ sử Giao Cháu ị 
và Trần Bá Ticn chỉ\ 
huy một đạo quân lớn\ 
theo 2 dường thủy, /vìị 
vào nước ta. 

- Đường thủy: chúng theo dường biển tiến 
vào của sông Bạch Đằng tiến vào đất ỉiền. 

- Đường bộ: chúng men theo ven biển tiến 
xuống sống Thưưng vào phía đông bắc 

ị nước ta. 

• Quán ta do Lý Nam ị 
Đế chỉ huy, kéo quán Ị 
đến vùng Lục Dầu 
giang (Hải Dương) cú 
đánh dịch. 

- Lực lượng ta yếu hơn 
địch nên phải lui về giữ 
thành ở cửa sông Tô 
Lịch (Hà Nội). 

- Thành vỡ không giữ nổi 
Lý Nam Đế phái (tem Ị 
quàn về giữ thành Gia ị 
Ninh (Việt Trì - RỊiítị 
Thọ). 

j Vì thế giặc mạnh, thành làm bằng dất không 
ị giữ dược lâu. 

• Đầu năm 546 giặc 
chiếm thành Giơ Ninh , 

Lý Nam Đế phủi (tem ị 
quân lui về vùng núi ị 
Phú Thọ, sau dó dâng Ị 
quân ở hồ Điển Triệt. 
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GV giải thích: 

- Hổ Điển Triẹt (nay thuộc Lập Thạch - 
Vĩnh Phúc) nằm ở bồn bờ sông Lô, cách 
Bạch Hạc khoảng 15 km, địa thế hiểm 
yếu. Xưa có con ngòi nối liền sông Lô với 
hồ, 3 mật đông, nam, bắc của hồ là các 
dải đồi cao; phía tây là những đồi thấp và 
cánh đồng trũng. Từ sòng Lô chí có một 
con đường đi vào phía bắc cúa hồ. Vào 
một đêm mưa to, gió lớn. Trần Bá Tiên 
được một hùng binh của Lý Bí chỉ đưòng, 
đã đánh úp quân của Lý Nam Đế ở hồ 
Điền Triệt. 

- Quân ta chống đỡ không nổi. 

• Lý Nam Đế phải chạy 
vào động Khuất Lão 
(Tam Nóng - Phú Thọ). 

• Năm 548 Lý Nam Đẽ \ 
mất. 

Anh trai của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo và Lý 
Phật Tử (là người trong họ, là tướng của Lý 
Nam Đế) đã đem lực lượng còn lại lui về Thanh 
Hoá. 

GV hỏi HS: 

- Qua trình bày trên, theo em, sự thất bại 
của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của 
nhà nước Vạn Xuân không? Tại sao? 

HS trả lời: 

- Sự thất bại của Lý Nam Đế khổng phải là 
sự sụp đổ của nước Vạn Xuân, vì cuộc 
chiến đấu của nhân dân ta còn tiếp tục 
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I đuối sự lãnh dạo của Triệu Qiumg Phục. 

Triệu Quang Phục dã đứa quân về dóng ở 
đầm Dạ Trạch, dùng chiên thuật du kích 
kháng chiến ÌĨUI (.lai, dánh bại quân 
j Lương. 

4. Triệu Quang Phục Ị GV gọi HS đơc mục 4 trang 61 SGK sau đó đặt 
đánh bại quân Lương câu hỏi. yêu cầu HS trà lời: 
nhu thê nào? . Em biết gì vé Triệu Quang Phục? 

HS trả lời: 

- Triệu Quang Phục (con trai của Triệu 
Túc.) là người có còng lớn trong cuộc khởi 
nghía và được Lý Bí rất tin cậy. 

- Triệu Quang Phục là một tướng trẻ, có tài, 
cho nên sau khi Lý Nam Đế bị đánh úp ở 
hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế đã giao quyền 

; chỉ huy quân sự cho Triệu Quang Phục. 

: - Triệu Quang Phục đem quân về đóng ở 

đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) để khắng' 
chiến lâu đài. 

| GV đặt câu hỏi: 

- Theo em, vì sao Triệu Quang Phục lại 
1 chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến? 

ị HS trả lời: 

• Triệu Quang Phục ị 
chọn Dạ Trạch ẽàm \ 

căn cứ kháng chiên. ị Bới vì: Dạ Trạch là một vùng đầm lầy mênh 

mông, lau sậy um tùm. ở giữa có một hãi đất 
cao khô ráo, có thế ở được. Đường vào bãi rất 
kín đáo, khó khăn, chỉ có thổ dùng thuyền nhỏ. 
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chống sào lướt nhẹ (rên đám cò nước, theo mấy 
con lạch nhỏ mới tới được. Triệu Quang Phục đã 
cho quân đóng ở bãi nổi. 

• ông dùng chiến tlniậ! 
du kích dể đánh quán 
Lương. 

- Ban ngày nghĩa quân ở căn cứ rất bí mật (như 
nơi không người), ban đêm nghĩa quân chèo 
thuyền ra ngoài cãn cứ đánh úp địch, cướp vũ 
khí, lương thực. 

» Nhân dân thường gọi 
Triệu Quang Phục là 
Dạ Trạch Vương. 

GV: Âm mưu của quán Lương đối với việc tiêu 
diệt lực lượng của Triệu Quang Phục như 
thế nào? 

HS trả lời: Sau nhiều lần bao vây Dạ Trạch, 
quân Lương đéu bị nghĩa quân chống trả 
quyết liệt. Tình thế giằng co kéo dài. Trần 
Bá Tiên thất vọng, nhà Lương có loạn (năm 
550), Trần Bá Tiên nhân đó bỏ về nước, 
giao lại binh quyền cho tì tướng Dương 
Sàn. Dương Sàn là tướng bất tài. Quân 
Lương mệt mỏi. 

- Nhân cơ hội đó, Triệu Quang Phục đã 
phản công lại, đánh tan quân Lương, ông 
chiếm được thành Long Biên. 

• Cuộc kháng chiến của 
Triệu Quang Phục kết 
thúc thắng lợi năm 
550. 


IÍ-TK8GLSG 
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ỊgV: Hm hãy nêm nguyên nhàn thũng lợi của 
cuộc kháng chiến chông quân Lương do 
Triệu Quang Phục lãnh đạo. 

HStrảlời: 

• Cuộc kháng chiên náy 
thắng lợi lủ do được 
đông đảo nhân dân 
ủng hộ. 

- Biết tận dụng dịa thê 
hiềm yếu của Dạ Trạch 
dể tiến hành chiến tr anh 
du kích, phát triển lực 
lượng kháng chiến lâu 
dài. 

- Quán Lương chán nán, I 
luôn bị động trong chiến 
dấu. 

5. Nước Vạn Xuân độc GV gọi HS đọc mục 5 trang 62 SGK và đặt câu 
lập đã kết thúc như ị hỏi yêu cầu HS trả lời: 
thê nào? I - Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu 

Quang Phục đã làm gì? 

Ịnstrả lời: 

• Sau khi đánh bại quàn 
Lương, Triệu Quang 
Phục lên ngôi vua 
(Triệu Việt Vương} và 
tổ chức lại chính quy ồn 
(550 - 570). 

- Năm 571. Lý Phật Tử từ phía nam kéo 
quân về cướp ngôi. Lý Phật Từ lên làm 
vua, sử cũ gọi là-Hậu Lý Nam Đế. 
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Lý Pliật Tử lén làm vua 
dược hơn 30 năm (57J 
-603). 


- Sau đó vua Tùy (thay nhà Lương) đòi Lý 
Phật Tử sang chầu, nhưng ông kiên quyết 
thoái thác không đi. 

|GV dặt càu hỏi: 

- Theo em. vì sao nhà Tùy yêu cầu Lý Phật 
Tử sang cháu? Vì sao Lý Phật Tử không 
sang? 

HS trả lời: 

- Nhà Tùy yêu cầu Lý Phật Tử sang chđu là 
để nhân đó có thổ bắt ông và lập lại chế 
độ thống trị ở nước ta như trước, phải phụ 
thuộc Trung Quốc. 

- Lý Phật Tủ không đi là vì ông dã dề 
phòng mưu đổ nham hiểm của giặc và 
ông tích cực chuẩn bị lực lượng kháng 
chiến. 

GV: Lý Phật Tử chuẩn bị kháng chiến như thế 
nào? 

HS trả lòi: Ông tăng thêm quân ở những nơi 
trọng yếu như Long Biên (Bắc Ninh). Ô 
Diên (Hà Nội) và ống đích thân cầm quân 
giữ Cổ Loa (Hà Nội). 

GV: Cuộc kháng chiến chống quân Tùy của Lý 
Phật Tử diễn ra như thê nào? 

HStrả lời: 


Năm 603, 10 vạn lỊitânị 
Tùy lấn công Vạn 
Xuân. Lý Phật Tử bị 
vây hãm ở CỔ Loa, rồi 
bị bắt giải vê Trung 
Quốc. 
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IV. Củng cô bài 

HS trả lời câu ho 

1. Cuộc kháng cinéii chống quân Lương xàm lược đã diễn ra như 

thế nào? 

2. Triệu Quang Pimc ià ai? Vì sao óng đánh hại được quan Lương, 
giành lại độc iftp cho đất nước? 

3. Vì sao nhân ti ân ta chiến dấu tất ngoan cường chống lại quân 
Lương, Tùy. nhưng cuộc kháng chiến vần bị Ihàl bại? 

4. Vì sao nhân dãn ta biết ơn Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục? 

V. Đặn dò học sinh 

Học theo câu hỏi cuối bài. 


NHỮNG CUỘC KHỎI NGHĨA 
LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

• Từ đầu thô' ki Vili (618) nước ta chịu sự thống trị cùa nhà Đường. Nhà 
Đường sắp dặt dại. hộ máy cai trị, chia lại các khu vực hành chính, 
chúng siết chột hơn bộ máy cai trị để đô hộ, thực hiện chính sách đổng 
hóa, tàng cường bóc lột và đàn áp các cuộc khỡi nghĩa. 

• Trong suốt 3 thè- ki thống trị của nhà Đường, nhân dán ta đã nhiều lần 
nổi dậy, tiêu hi cu nhất là cuộc khới nghĩa của Mai Thúc Loan và 
Phùng Hưng. 


Bài 23 
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2. Tư tưởng 

• Bổi dưỡng cho HS linh thần chiến dấu vì dộc lập dủn lộc. 

• Biết ơn tổ tiên dâ kicn trì chiến đấu chống giặc ngoại xitm đc giành lại 
độc lập dân lộc. 

3. Kĩ năng 

• Qua bùi Iỉọc, IIS biếl phân tích, đánh giá công lao của các nhân vật 
lịch sử. 

• Tiếp lục rèn luyện kĩ nang đọc và vẽ bản đổ lịch sử. 


B. NỘI DUNG 

I. Ồn định lóp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Cuộc kháng chiến chống quán Lương xâm lược đã diễn ra như thế 
nào? 

2. Vì sao Triệu Quang Phục đánh bại được quân Lương, giành lại độc 
lập cho dân tộc? 


III. Bài mới 


1. Dưới ách đủ hộ của 
nhà Đường nước ta có 
gì thay đoi? 


GV gọi HS đọc mục 1 trang 62, 63 SGK, sau đó 
hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: 

- Nhà Đường thống trị nước ta lừ đầu thế kí 
VI, chính sách cai trị của chúng có gì 
thay đổi? 


HS trả lời: 


Năm 679 Nhà Đường 
đổi Giao Chân thành 
An Nam đỏ hộ phủ. 

Các châu, huyện do 
người Hán cai trị. dưới 


165 



huyện là các hirơi ÌỊỊ , .1 ■('} ’ 
do người Việt tự (/■ná'n\ 
lý. 

Chủng chia nước ru 
thành 12 châu. 

ịGV dùng lược đổ nước ta dưới thời Đường đã 
phóng to để giới thiệu với HS 12 châu đó. 

Các châu miền núi vẫn ị 
do tù trưởng các (lị(tị 
phương cai quản (gọi ị 
là châu Kimi). 

Trụ sỏ của An Nanỉ đô 
hộ phủ đột ớ Táng- 
Bĩnh (Hà Nội). 

Chúng cho sửa cức ị 
đường giao thông thủy, 1 
bộ nối từ Tống Binh : 
sang Trung Quốc và từ 
Tống Bính đến các 
quận, huyện, 
ơ một số nơi quan, 
trọng chúng cho súy : 
thành đắp ỉuỹ. 

[GV: Em cớ nhộn xét gì về tình hình nước ta 
dưới ách thống irị của nhà Đường? 

I-IS trả lời: 

- Chúng siết chặt hơn bộ máy cai trị. 

- Biến nước la thành một phủ của nhà 
Đường (An Nam dò hộ phủ) phụ thuộc 
hoàn loìtn vào nhà Đường. 
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- Người Hán trực tiếp nắm quyền cai trị từ 
trung ương đến huyện, từ huyện trở 
xuống là người Việt quán lý dưới quyền 
kiểm soát của chúng. 

- Chúng cho sửa đường giao thông nối liền 
từ Trung Quốc đến Tống Bình và từ Tống 
Bình đến các quận, huyện với mục đích: 

+ Dễ dàng vơ vét bóc lột; 

+ Dễ đàn áp phong trào nổi dậy của quần 
chúng. 

GV: Về kinh tế, nhà Đường có những chính 
sách gì khác trước? 


HS trả lời: 


Ngoài thuế ruộng á ất, 
nhà Đường cồn dật ra 
nhiều loại thuế: thuế 
muối, sất, đay, gai, tơ. 


lụa v.v... 


GV giải thích thêm: 

- Nhà Đường thực hiện ở nước ta 3 thứ thuế 
là: tô, dung, điệu. 

+ Tô: đánh vào ruộng đất. 

+ Dung: hàng năm mỗi người dân phải 
lao dịch bắt buộc, làm không công 
phục vụ cho chính quyền đô hộ. 

+ Điệu: thuế đánh bằng các sản phẩm thủ 
công: vải, lụa. 

GV: Ngoài các thứ thuế nặng nề phiền nhiễu 
như vậy, hàng năm nhân dân ta còn phải 
làm gì cho chính quyền đô hộ? 
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HS trà lời: 


Hàng năm nhân Mìn 
phải cống nạp những 
sán vật quỷ hiếm: 
vàng, bạc, châu báu, 
sừng tê, ngà voi ... dục 
biệt đến mùa vải (quá) 
phải gánh sang Trung ị 
Quốc cống nạp. 

ỊGV giái thích thêm: Nhà Đường rất thích vải ở 
nước ta, mỏi năm dến mùa vải, ta phải gánh 
vải sang Trung Quốc cống nạp. đường xa, 
đi lại, gánh gồng vít vả. phải giữ cho quả 
vải tươi ngon cho nên dân ta rất khốn khổ 
về nạn công nạp vải (quả) hàng năm. 

;GV đật cãu hỏi: 

- Theo em, chính sách bó lột của nhà 
Đường có gì khác trước? 

HS trả lời: 

- Chúng chia tại bộ máy hành chính. 

- Đặt tên mới, biến nước ta thành phiên 

Ị thuộc cửíi Trung Quốc. 

! - Bóc lọt tô thuế cống nạp nặng nề. 

Ịov sơ kết: 

- Những chính sách tàn bạo đó đã đily nhủn 
dàn ta đến chỗ khốn cùng, họ không còn 
con dường nào khác là vùng lên đấu tranh 
giành quyền sòng của mình, đó là nguyên 
nhân chính dẩn đến những cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân từ thế kỉ VII đến thế 
kí IX. 
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Khởi nghĩa Mai Thúc 
Loan (722) 


Mai thúc Loan kêu gọi 
những ngưỉrì dân phu 
gánh vài cống nạp cho 
Trung Quốc bô về quê, 
chuẩn bị khởi nghĩa. 
Những dân phu này bị 
dồn đến dường cùng, 
họ không còn có con 
dường nào khúc lừ 


G'V yêu cẩu HS đọc mục 2 trang 64 SGK và đặt 
j câu hỏi: 

- Em biết gì về Mai Thúc Loan? 

HS trả ỉời: 

- Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ (làng 
làm muối) huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. 
Sau, rnẹ con ông sang sống ở Nam Đàn - 
Nghệ An. 

- Gia đình Mai Thúc Loan rất cực khổ, thuở 
ị nhỏ ông phải kiếm củi, chãn trâu, cày 

ruộng cho nhà giàu. Nhưng ỏng rất khôi 
ngô, tuấn tú, có chí lớn. 

GV: Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan nổ ra 

trong hoàn cảnh nào? 

HStrả lời: 

- Khoảng cuối những nãm 10 của thế kỉ 
VIII Mai Thúc Loan và cùng một đoàn 
người ở Hà Tĩnh phải gánh vải (quà) sang 
cống nạp cho phong kiến Trung Quốc rất 
cực khổ, trên đường đi ông đã kêu gọi 
những người dàn phu không gánh vải 
sang cống cho Trung Quốc. 
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vàng lên đấu tranh, ị 
Cho nên nghe Mui 
Thúc Loan kêu gọi I 
khởi nghĩa, họ sấn 
sàng đứng lên. 

iGV gọi ] HS khác đọc bài Châu văn trong trang 
64 SCrK kế tội nhà Đường, bắt dân ta phải 
cống nạp vải quả rất khốn khổ. 

ỊGV đặt câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc 
Loan diễn ra như thế nào? 

Ịns vừa trả lời vừa chỉ lược đồ cuộc khỏi nghĩa 
Ị Mai Thúc Loan đã phóng to treo trên bảng: 

> Diễn biển khởi nghĩa: I 

■ Năm 722 khởi nghĩa 
bùng nổ. 

Nghĩa quân nhanh : 
chóng chiếm Hoan ị 
Châu. 

■ Nhân dán Ái Châu vù II 
Diễn Cháu hưởng ứng. :! 

Mai Thúc Loan xây ị 
dựng căn cứ ở Sa Nam 
(Nam Đàn). Ông xưng ị 
đế nhân dân thường gọi Ị 
là Mơi Hác Đế {xua 
đen). 

Ngoài ra Mai Hẩc Dể 1 - 
còn liên kết với nhân 
dân Giao Châu, Cltam- 
pa và Kim Lán 
(Maỉaixìa) để chổng 
giặc. 
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- ông cho quán lấn cóng 
thành Tống BÌIIÌI. 

- Trước tình hình đó Thứ 
sử Giao Châu (Quang 
Sở Khách) phải chạy vé 
Trung Quốc. 

GV; Nhà Đường đã làm gì để đàn áp khới 
nghĩa? 

• Nhà Đường đem 10 
vạn quân (Dương Tư 
Húc chỉ huy) sang đàn 
áp khới nghĩa. 

- Nhà Đường điên cuồng tàn sát nghĩa quân 
và nhân dân. 

GV: Cuộc khởi nghĩa nói lên điều gì? 

HS trả lời: Cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa lịch sử 
quan trọng. 

• Ỷ nghĩa lịch sử: 

- Thể hiện được tình thần 
đấu tranh kiên cường 
bất khuất của nhân dân 
tu, phấn đấu không mệt 
mỏi để giành lại độc lập 
cho dân tộc. 

GV: Để tửởng nhớ công ơn của Mai Hắc Đế 
hiện nay ở núi Vệ và trong thung lũng 
Hùng Sơn vẫn còn đền thờ ông. 

3. Khởi nghĩa Phùng GV yêu cầu HS đọc mục 3 trang 65 SGK và đặt 
Hưng (trong khoảng câu hỏi: 

776 - 791) - Em biết gì về Phùng Hưng? 
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HS trà lời 


- Phùng Hưng quẽ iV xã Đường Lảm (Ba Vì, 
Hà Tày ). Ong xuất thăn dòng dõi gia ihế 
nối tiếp đời này qua đời khác làm quan 
lang. 

- Năm 18 tuổi cha me qua đời. ông nối 
nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm. 

- Ong là người có sức khoẻ phi thường (có 
thể vật dược trâu, đánh được hổ) thông 
minh, tuấn tú, giàu lòng thương ngưòi, 

; hay giúp đõ người nghèo cho nên dân 
trong vùng rất kính phục. 

- Ông rất câm ghét bọn phong kiến nhà 
Đường tham tàn bạo ngược, nên ông đã 
kêu gọi nhân diìn đứng lên đấu tranh lật 

! đổ ách thống trị của rthà Đường. 

GV: Cuộc khới nghĩa Phùng Hung diễn ra như 

thế nào? 

1 HS trá lời; 

• Diễn biến khởi nghĩa: 

Khoảng năm 776. 

Phùng Hưng và nn ỉù \ 

Phùng Hải đã plưĩi í-í‘/ị 
khới nghĩa ở Đường ! 

Lâm. Nhân dán cức I 
vùng xung quanh Hối ị 
dậy hưởng ứng và (luợc ị 
quyền làm chủ vùng (Uíl \ 
của mình. 
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GV: Theo em. vì sao cuộc khới nghĩa Phùng 
Hưng được mọi người hưởng ứng'? 

HS trả lời: 


- Vì họ căm ghét chế độ thống trị của nhà 
Đường. 

- Nhân dân vô cùng cực khổ, bị dồn ép đến 
bước đường cùng, họ không còn con 
đường nào khác là vùng lẽn đấu tranh 
giành lại quyền sống cùa mình. 

- Phùng Hưng là người lất có uy tín với 
nhãn dân địa phương, cho nên khi ông 
phất cờ khởi nghĩa nhân dan khắp nơi 
hướng ứng. 

GV: Sau khi làm chủ địa phương (Đường Lâm) 
cuộc khởi nghĩa phát triển thế nào? 

HS trả lời: 


Sau dó Phùng Ị í ưng 
kéo quán vé bao váy 
phủ Tòng Bình, viền dô 
hộ Cao Chính Bình 
(nôi tiêng gian ác) dã 
rút vào cố thủ trong 
thành, rồi sinh bệnh 
chết. 

Phùng Hưng chiếm 
được thành, ông sắp 
đặt việc cai trị 
7 năm sau, Phùng 
Hưng mất, con trai tà 
Phùng An lẻn thay. 
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GV: Kết q ua của c uộc khới nghĩa như ihế nào? 
ỊHStrả lời: 

• Năm 791, nhà Đường 
đem quân dàn úp, 

Phùng An ra hàng. 

• Nền tự chủ tồn tại gần 
9 năm. 

GV: LỊcỉi sử gọi đó là "nén tự chủ mong manh" 
I (783- 791). 

ịGV giới thiệu hình 30 Đình thờ Phùng Hưng ở 
I xã Đường Làm - Hà Tây. 

- Nếu côn thời gian GV kể chuyên "Phùng 
Ị Hưng giết hổ" cho bài học sinh động. 

IV. Củng cố bài 

Yêu cầu HS trả lời những câu hòi cuối bài: 

1. Nước ta thcứ êhuộc Đường có gì thay đổi? 

2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 

3. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. 

V. Dặn dò học sỉnh 

• Học sinh học theo những câu hòi cuối bài trong SGK. 

• Sưu tầm những mẩu chuyện lịch sử vé Mai Hác Đế và Phùng Hưng. 
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Bài 24 


NƯỚC CHAMPA 
Tử THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 


1. Kiến thức 

• Qua bài giảng HS hiểu rằng: quá trình thành lập và phát triển nưốc 
Cham-pa, lừ nước Lâm Âp ờ huyện Tượng Lâm đến một quốc gia lớn 
mạnh sau này, có những lúc Cham-pa đã tấn công cả Đại Việt (Cham- 
pa là một bộ phận của đất nước Việt Nam ngày nay). 

• Những thành tựu nổi bật về kinh tế và vãn hóa của Cham-pa từ thế kĩ II 
đến thế kỉ X. 

2. Tư tưởng 

• HS nhận thức sâu sác rằng: người Chăm là một thành viên của đại gia 
đình các dàn tộc Viột Nam. 

3. Kĩ Iiăng 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ lịch sử. 

• Kĩ năng đánh giá phân tích sự kiện lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lóp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi? 

2. Trình bày cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) (dùng lược đồ trình 
bày). 

3. Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. 
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III. Bài mới 


/. Nước Cham-pa độc 
lập ra đời 


GV dùng lược đó: Giao Châu và Cham-pa giữa 
thếkỉ Vỉ - X dã phóng lo. giói thiệu cho HS 
biết vị trí cùa nước Cham-pn. 

|GV gọi T!S đọc mục t trang 66. 67 SGK sau đó 
đạt câu hói để HS trả lời: 

- Em biết gì Vi$ lãnh địa của nước Cham-pa 
cổ. 

HStrả lời: 

- Nước Cham-pa cổ nằm Irong quận Nhật 
Nam của Giao Châu (từ Hoành Sơn (nam 
Hà Tĩnh) dến Quảng Nam). 

I - Huyện Tượng Lâm là huyện xa nhất của 
I quận Nhật Nam (từ đèo Hái Vân đến đèo 
I Đại Lãnh) là địa bàn sinh sống của bộ lạc 
1 Dừa (người Chăm cổ), thuộc nền vãn hóa 
đống thau Sa Huỳnh khá phát triển. 

GV giải thích thêm: 

- Cách nay khoáng 5.000 nám, một số cư 
dân trổn các dảo Thái Bình Dương đã đổ 
bô lên vùng Trung Trung Bộ cư trú, lập 
nên CO' sỡ kinh tè’riêng cùa ho (Đức Phổ. 
Quảng Ngãi). 

ị - Cư dân Sa Huỳnh thuộc tiểu chủng Mã 
Lai - Đa Đảo. 

ị - Họ sống chù yếu bằng nghề nông nghiệp 
ị trổng lúa nước ờ vùng châu thổ các con 
sông Thu Bổn, Trà Khúc... 

- Thời Hán. sau khi quân Hán chiếm xong 
Giao Chi. Cửu Chan. Họ đã tiến đánh 


176 



xuống phía Nam. chiếm đất cúa người 
Cham-pa cổ, sát nhập lãnh địa của họ vào 
quận Nhật Nam, đó là huyện Tượng Lãm. 
|GV: Sau khi bị nhà Hán đỏ hộ, nhàn dân huyện 
Tượng Lâm đã đấu tranh giành độc lập 
trong hoàn cánh nào? 
ị HS trả lời: 


Vào thế kỉ II, nhân dân 
Giao Châu nhiều lần 
nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra 
bất lực, nhất là dôi vởi 
các quận xa. 

Năm 192 - ỉ 93, nhân 
dán Tượng Lâm dưới 
sự lãnh đạo ciia Khu 
Lĩ én dã nổi dậy giành 
dộc lập. Khu Liên tự 
xưng làm vua. đặt tên 
nước là Lâm Ấp. 


GV: Em có nhận xét gì về quá trình thành lập vằ 
mở rộng nước Cham-pa? 


HS.trả lời: 


Sau khi nước Lâm Ap 
được thành lập, tốc độ 
phát triển khá nhanh 
chóng: 


Có quân đội mạnh (4-5 
vạn quân thường trực). 
Các vua Lâm A p dã hợp 
nhất hai bộ lạc Dừa và 


12-TKBGLS6 
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Cau (phía Nơm), rồi tấn ; 
công các nước Ị.áng 
giềng phía Bắc, mà rộiìg 
lãnh thổ đến tận Hoành 
Sơn (hùyện Tây Quyển I, 
phía Nơm đến Phan 
Rang. 

- Đổi tên nước thành 
Cham-pa. 

- Đóng đô ở Sin-ha-pu-ra 
(Trà Kiệu-Qiiảng Nam.) 

2. Tình hình kinh te, văn GV gọi HS đọc mục 2 trang 68, 69 SGK, sau đó 
hóa Cham-pa từ thề'kỉ ■ đặt câu hỏi: 

II đến thê kỉX - Em cho biết kinh tế chính cùa Cham-pa là 

gì? 

HS trả lời: 

• Kinh tế chính cửa Itước 
Cham-pa là sản xuất 
nông nghiệp trồng lúa ; 
nước: 

- Cấy lúa 2 vụ. 

• Ngoài ra họ còn Ịòiìỉị 
ruộng bậc thang ở s ườn I 
đồi. 

- Sử dụng cống cụ lao ị 
động bằng sắt, ừ ùng 
trâu bò kéo. 

- Họ sáng tạo ra xe đạp 
nước để dưa nước từ 
sông, suối, ruộng rhàp j 
lên ruộng cao. 
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Họ còn trồng cây ủn 
quá: can, dừa, tnit, cây 
cõng nghiệp: hòng. gai. 

Khai thức tâm Ị hổ sán: 
trầm hương, sững tê, ngà 
voi... 

Biết đánh củ. 

Nghê Ỉàtiỉ gom khứ phát 
triển. 

Thương nghiệp phát Họ trao đổi buôn bán với các quận khấc ở Giao 
triển. Châu, Trung Quốc, Ân Độ. Một số lái buôn 

người Chăm còn buôn bán nò lê, kiêm nghề 
cướp biến. 

GV hướng dần HS xem hình 52 (khu thánh địa 
Mỹ Sơn), và hình 53 (Tháp Chăm ở Phan 
Rang) sau đó đặt câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về trình độ phát triển 
của văn hóa Cham-pa (từ thế kỉ Iỉ đến thể 
kỉ X)? 

HS trả lời: 

Quốc gia Cham-pa có 
nền văn hóa phát triển 
rực rỡ, phong phú. 

Thể kỉ IV, người Chăm 
đã có chữ viết riềng bắt 
nguồn từ chữ Phạn (Ân 
Độ). 

Họ theo dạo Bà La Môn 
và đạo Phật. 

GV giải thích thêm: Văn hóa Cham-pa chịu ảnh 
hưởng rất nhiều của văn hóa Ấn Đô. 
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Kiên niíc có nhiều dáng vẻ của kiến trúc 
Ị Ản Độ (Hincỉu). 

GV dành thời gian phàn lích thèm những nét 
kiên trúc của vãn hóa Hinđu (chùa tháp 
thường có đính, chóp, thánh thần ở trên 
đỉnh tháp cai <]uán dân chúng). 

• Họ đã tạo ra một nền 
nghệ thuật đặc sác. 
tiêu biểu là nháp 
Chăm, đền, tượng, các 
bức chạm nổi. 

• Họ có tục hỏa đáng 
người chết. 

• Ảntrâucaii. 

• Ở nhà sàn 

|GV: Quan hệ giữa người Chăm với người Việt 
nhu thế nào? 

ỊhS trả lời: 

• Họ có quan hệ gần gũi 
chặt chẽ từ lăư ẩờti với 
cư dân Việt. 

• Nhân dãn Tượng tàm, 

Nhật Nam ủng hộ khởi 
nghĩa Hai Nà 'Trưng; 
nhân dân Giao c hỉ. ! 

Cửu Chân tỉmg hộ 
phong trào đẩu i.rưnh 
của nhân dãn Tượng 
Lâm. 

|GV sơ kết: Đất nước Cham-pa cổ là một bộ 
phận của đất nước Việt Nam ngày nay, cư 
I dân Chàm là một bộ phận của cộng dồng 
I các đàn tộc Việt Nam. 
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IV. củng cô bài 

GV yéu cầu HS trả lời những cáu hỏi cuối bài: 

1. Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào? 

2. Những thành tựu về kinh tế và vãn hóa của Cham-pa. (Đặc biệt là 
nhưng thành tựu văn hóa) GV cần giải thích thêm: Thánh địa Mỹ 
Sơn dược công nhận !à di sán vãn hóa thế giới. 

V. Dận dò 

• HS học theo những câu hỏi cuối bài trong SGK. 

• HS sưu tám tranh ảnh về vãn hóa Cham-pa. 


ỒN TẬP CHƯƠNG III 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

Thông qua bài ôn lập HS cần khắc sâu những kiến thức cơ bản của 

chương III: 

• Từ sau thất bại của An Dương Vương đến trước năm 938 (chiến thắng 
Bạch Đằng của Ngô Quyền) đất nước ta bị các triểu đại phong kiến 
thống trị, sử cũ gọi là thời kì Bắc thuộc. 

• Chính sách cai trị của bọn phong kiến phương Bắc đối với dân ta là rất 
tàn bạo. Không cam chịu sống nô lệ, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy đấu 
tranh giành lại độc lập cho dân tộc: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng. 

• Trong thời kì Bắc thuộc, bị áp bức bóc lột tàn nhẫn nhưng nhân dân ta 
vẫn cần cù. bồn bi' lao động sáng tạo để duy trì cuộc sống, do vậy đã 
thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển. 
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2. Tư tưởng 

• Học sinh nhân thức sáu sác vé tinh thái! diitì tranh bén bi "lành lại dộc 
lập dân tộc và ý thức vươn íên bác. vệ vãn hóa dãn tộc. 

3. Kĩ nâng 

• Bổi dưỡng kĩ nang thống kê sự kiện theo thời gian. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Nưóc Cham-pa dược thànlì lập và phát triển nhu thế nào? 

2, Những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa? 

III. Bài mófi 

GV gọi HS trả lời những câu hỏi sau; 

- Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta 
từ 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc 
thuộc? 

HS trà lời: 


1. Ách thống trị của các 
triều đại phong kiến 
Trung Quốc đối với 
nhân dân ta như thế 
nào? 

• Thời kì này nước ta ị 
liên tiếp bị các triền \ 
đại phong kiến phưmiỊ I 
Rắc. đô hộ. tháng / 77 , Ị 
nên sử cũ gọi là thời kì I 
Bắc thuộc. 


|GV: Trong thời gian Bắc thuộc, đất nước ta bị 
mất tên. bị chia ra, nhập vào với các quận, 
ị huyện của Trung Quốc với những tên gọi 
khác nhau như thế nào? Em hãy thống kê 
cụ thể từng giai đoạn? 
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Tên gọi của nước ta 
qua các giai đoạn cùa 
thời kì Bắc thuộc: 


HS trú lời: 


- Nhà Hán đô hộ: châu 
Giao. 

- Nhà Ngô: tách châu 
Giao thành Quảng Châu 
(thuộc Trung Quốc) và 
Giao Châu (Ảli Lạc cũ). 

- Nhà Lương: Giao Châu. 

- Nhà Đường: An Nam đò . 
hộ phủ. 


GV: Chính sách cai trị của các triều đại phong 
kiến Trung Quốc đối vói nhân dân ta trong 
thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách 
thâm hiểm nhất của họ là gì? 


HS trá lời:. 


Chính sách cai trị của 
các triều đại phong 
kiến phương Ẹắc đối 
với nhân dân ta rất tàn 
bạo, thâm độc, đẩy 
nhân dây ta vào cảnh 
cùng quẫn vê mọi mặt. 
Chính sách thâm hiểm 
nhất là muốn đồng hóa 
dân tộc ta (nguy cơ 
mất dân tộc). 
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ịchinh trị: Chúng Ihực hiện áp hức dân tộc: 
• Người IHár. trực tiếp nám quyền cai trị đến 
I các q uận; đến thời nhà Đường cai trị, người 
Hán trực íiếp nám quyền đốn các huyện. 

- Dưới Ihưyện. xã. hương là người Việt nắm 
quyền quán lý, nhưng dưới sự chí đạo của 
người Hán. 

Ị Kinh tế: Chúng bóc lột thuế má nặng nể. đủ các 
loại thui: 


- Hàng nám phái cống nạp sừng tê, ngà voi, 
vàng, bạc. châu báu... 

- Chế độ lao động nặng nề. 

Quán sự: Chúng liên liên tiếp đem quân xâm 
lược nước ta. 

Vãn hóa: Chúng bắt dàn la học chữ Hán, nói 
tiếng Hán, sống theo lối Hán, theo phong 
tục, tập quán của người Hán, dưa người 
Hán sang nước la làm ăn sinh sống, bắt phụ 
nữ nước ta lây chóng người Hán.... 


2. Cuộc đấu tranh cua 
nhản dân ta trong thời 
kì Bắc thuộc 


- Chứng muốn dồng hóa dan lộc ta, biến 
nước ta thành quận, huyện của Trung 

- Quốc. 

GY 7 lập sẩn khung bảng thông kồ các cuộc 
khơi nghĩa lớn theo các nội dung cần 
thống kê. sau dó gọi HS trình bày những 
nội dung cụ thể. 
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Bàng thống Kẽ các cuộc khởi nghĩa lởn thời ki Bẳc thuộc 


TT 

Thời gian 

Tèn cuộc 
KN 

Người 
lãnh dạo 

Tóm tắt diễn biến chính 

Ý nghĩa 

1 

Năm 40 

Hai Bà 
Trưng 

Hai Bà 
Trưng 

Mùa xuân năm 40, Hai Bà 
phát động KN ỏ Mê Linh, 
nghĩa quân nhanh chóng 
chiếm toàn bộ châu Giao. 


2 

Năm 248 

Bà T riêu 

Triệu Thị 
Trinh 

Năm 248. khởi nghĩa bùng 
nổ ỏ Phũ Điền (Hậu Lộc - 
Thanh Hoá) rổi lan khắp 
Giao Chàu. 

Ý chí quyết tằm 

3 

Nãm 

542-602 

Lý Bí 

Lý Bí 

Năm 542, Lý Bí phất cở 
KN, chưa đấy 3 tháng 
nghĩa quân chiếm hẽt các 
quận, huyện. Mùa xuân 
năm 544 Lý Bi lên ngôi 
hoàng đế đặt tên nưỏc là 
Vạn Xuân. 

giành lại độc lập 
chủ quyển của 
Tổ quốc 

4 

Đấu TK 
VIII 

Mai Thúc 
Loan 

Mai Thúc 
Loan 

Mai Thúc Loan kêu gọi 
nhân dân KN, nghĩa quân 
nhanh chóng chiếm được 
Hoan Châu, ồng liên kết 
với nhân dân khắp Giao 
Châu, Cham-pa, chiếm 
được thành Tống Bình. 


5 

Trong 

khoảng 

776-791 

Phùng 

Hưng 

Phùng 

Hung 

Khoảng nãm 776, Phùng 
Hung cùng em là Phùng 
Hải phát động khởi nghĩa ỏ 
Đường Lâm. Nghĩa quản 
nhanh chóng chiếm được 
thành Tống Bình. 



3. Sự chuyển biến về 
kinh tê và văn hóa xã 
hội của nước ta thời kỉ 
Bắc thuộc như thế 
nào? 


GV gọi HS trả lời từng nội dung cụ thể của câu 
hỏi: 

- Sự chuyển biến vé kinh tê' nước ta thời kì 
Bắc thuộc như thế nào? 
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HS trả lời: 

• Kinh tể: 

- Nông nghiệp trổng lúa 
nước phát triển (nông 
nghiệp dùng trâu, hờ kéo 
cày). 

+ Trồng lúa 2 vụ. 

+ Biết làm thủy lợi. ị 
+ Công cụ sắt phát triển. : 

- Thủ công nghiệp, thượng Ị 
nghiệp: 

+ Các nghề thủ câng cổ\ 
truyền văn được duy 
trì vá phát triển: gốm, 
dệt... 

+ Giao htu buôn bún 
trong và ngoài nước. 

GV: Văn hóa nước ta lúc này phát triển như thế 
nào? 

HS trả lời: 

• Văn hóa: 

- Chữ Hán, được rníyr/ỉ 
vào nước ta. Bên cạnh ; 
đó nhân dân tơ vân có í 
tiếng nói riềng, có Jtcp \ 
sống riêng với nh ững ; 
phong tục cổ truyền. 

GV giải thích thêm: 

- Phong kiên phương Bắc tìm mọi cách 
đổng hóa đàn ta, nhưng có lúc quá trình 
đó có ảnh hưởng ngược lại. Ví dụ: Người 
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Trung Quốc học tập người Việt cấy lúa 2 
vụ. cách trống khoai lang, trống mía ép 
dường. 

- Dàn tộc ta tiếp nhận vãn hóa Hán nhưng 
vẫn giữ gìn và bao tồn bản sắc vãn hóa 
dân tộc Việt. 

GV: Xã hội nước ta thời Bắc thuộc như thế nào? 

HS trả ỉời (trình bày lại sơ đồ xã hội): 


Xă hội nước ta phân hóa 


Ị Quan lại đô hộ I 
Ị Hào trưởng Việtị Địa chủ Hanj 
Ị Nồng dân công xã 1 
Nông dân lệ thuộc 


Nỏ ti 


GV: Theo em, sau hơn 1000 nãm bị đô hộ, tổ 
tiên chúng ta vẫn giữ được những phong 
tục, lập quán gì? Ý nghĩa của điều này? 


HS trả lời: 


Sau hơn Ị.000 năm 
Bắc thuộc, lổ tiên tơ 
vần giũ được các 
phong lục, tập quán: 
xâm mình, nhuộm 
răng, (ỉn trầu, làm 
bánh chưng, bành dày. 


GV sơ kết: Điều đó chứng tỏ rằng sức sống 
mãnh liệt, tiếng nói, phong tục tập quán, 
nếp sống cùa dan tộc ta không có gì tiêu 
diệt dược. 
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j'GV nhấn mạnh để HS ghi nhớ: Câu nói được 
đóng 'khumg. cuối bài trong SCíK "Hơn 1000 
năm đuiii minh giành dộc lập, tổ tiên đã dẻ 
lại chư) chúng ta. 

- Lòng yêu nước. 

- Tinh thăn đấu tranh bển bỉ vì độc lập của 
đất nước' 

- Ý thức vươn lên, bảo vệ nén văn hóa dân 
tộc". 

- Trong hơn 1000 năm Bắc ihuôc nhân dân 
ta luôn đứng lén đấu tranh để giành lại 
độc ỉập dân tộc, thể hiện được lòng yêu 
nước nồng nàn cúa nhân dân ta. Dân tộc 
ta luôn dấu tranh bển bỉ, kiên trì để giành 
lại độc lạp; Điều đó được thể hiện bằng 
một loạt các cuộc khởi nghĩa. Trong thòi 
gian này bọn phong kiến phương Bắc tìm 
mọi cách để dồng hóa dân tộc ta, nhưng 
dân tộc ta chí liếp thu những mặt tích cực, 

ì tiến bộ; chúng ta kiên quyết chống lại 
những mặt hạn chế, phản động đế bảo vệ 
bản sẫc vãn lỉóti dân lộc. 
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ChưongIV 

BƯỚC NGOẶT LỊCH sử ở ĐAU thê kỉ X 

I Bài2 6 I CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỂN 
Tự CHỦ CÙA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

• Cuối thế kỉ IX. nhà Đường suy sụp, tình hình Trung Quốc rối loạn, đối 
với nước ta, chúng không thé kiểm soát như trước, nhan cơ hội đó 
Khúc Thừa Dụ đã nổi dạy lật đổ chính quyền đô hộ, dựng nền tự chủ. 
Đây là sự kiện mở dầu thời kì độc lập hoàn toàn, những cải cách của 
Khúc Hạo đã tiếp tục củng cô quyền tự chủ của nhân dân ta. 

• Bọn phong kiến phương Bác không từ bỏ ý đồ thống trị nước ta, Dương 
Đình Nghệ quyết chí giữ vững đọc lạp, ông đã đánh bại cuộc xâm lược 
của quan Nam Hán lần thứ nhất. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục lòng biết ơn lổ tiôn, những người mở đáu và bảo vê cóng 
cuổc giành chủ quyền, độc lạp hoàn toàn cho dất nước, kết thúc hơn 
1000 năm Bác thuộc. 

3. KT năng 

• Tiếp tục rèn luyện, kĩ nâng đọc bản đổ lịch sử, phán tích, nhận dinh, 
đánh giá sự kiện lịch sử. 
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B. NỘI DUNG 


I. Ổn định lớp 

II. Kiểin tra bài cũ 

1. Em hãy thống ké những cuộc khới nghĩti lún của nhân (lân ta trong 
thời kì Bắc thuộc (Tên, thời gian khởi nghĩa). 

2. Xã hội Việt Nam thời Bắc thuốc phân hóa nhu thố nào? 

ra. Bài mới 

/. Khúc Thừa Dụ dựng GV gọi HS đọc mục I trang 71, 72 SGK. Sau đó 
quyến tự chủ trong GV đạt cáu hòi HS trá lời: 

hoàn cảnh nào? ỊGV: Em hãy cho biết hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ 
nổi lén giành quyển tự chú? 

HS trả lời: 

• Cuối thể kỉ IX, ở Trung Ị 
Quốc, nhiều cuộc khờiị 
nghĩa nông dán nổ ra, ị 
tiêu biểu là cuộc khói ị 
nghĩa Hoàng Sào. ; 

• Nhà Đường suy yếu ■ I 

• Nhân cơ hội dó Khúc ị 
Thừa Dụ nổi dậy yiùillỉ • 
quyền tự chủ. 

GV: Hin bict g'i về Khúc Thừa Dụ? 
ỉ HS trà lòi: 

: - Khúc Thừa Dụ qué ở Hổng Châu (Ninh 

Giang, Hái Dương), dòng dõi gia thế 
ị (Hào trường địa phương). Ong sống 
khoan hòa. hay thương người, được dân 
chúng mến phục. 
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GY: Khúc: Thừa Dụ nổi dậy như thế nào? 

HSira IÓ'I: 

Giữa năm 905, Tiết độ 
sứ An Nam là Độc Cô 
Tổn bị giáng chức. 

Khúc Thừa Dụ được 
dân ủng hộ. dã dem 
quán đánh cliiếm Tông 
Bình rồi tự xưng lủ Tiết 
độ sứ, xây dựng một 
chính quyền lự chủ. 

GV giải thích thêm: Ông xưng là Tiết độ sứ 
(chức quan của phong kiến Trung Quốc) 
nhung ông tỏ chức chính quyền độc lập tự 
chú cưa An Nam. 

Đầu 906 vua Đường 
buộc phải phong Khúc 
Thừa Dụ lảm Tiết độ 
sứ An Nam đô hộ. 

GV: Theo em. việc vua Đường phong Khúc 
Thừa Dụ làm tiết độ sứ có ý nghĩa gì? 

HS trá lời: 

- Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, 
thô’ hiện quyền thông trị của nhà Đường 
đối với An Nam. nay phong cho Khúc 
Thừa Dụ dể chúng I.Ỏ An Nam vản thuộc 
nhà Đường. 

GV: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo (con 
trai) lên thay. Khúc Hạo đã thực hiện 
nhũng cải cách gì? 
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1 Ĩ1S trá ỉời: 

- Khúc Hạn quyết định xây dựng đường lối 
tự chú. CÕI sao dân chúng được yên vui. 
Ông đã làm được nhiều việc lứn như: 


+ Chia lại các khu vực hành chính; 

+ Cử nu ười tròng coi mọi việc đến tận xã; 
+ Định lại lĩtức thuế; 

+ Bãi bò các thứ lao dịch thời Bắc thuộc; 
+ Lập lại sổ hộ kháu. 


GV: Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục 


đích gì? 


HS trả lời; Nhằm mục đích xây dụng chính 
quyền độc lập dàn tộc. giám bớt những 
đóng góp của dân, làm cho dân đỡ khổ hơn. 


2. Dương Đình Nghệ 
chống quân xâm tược 
Nam Hán (930 - 93í) 


GV: Chứng tỏ láng đất nước ta đã giành được 
quyền tụ chủ. đó là bước đầu cho giai đoạn 
chuyến tiếp sang thời đại độc lập hoần toàn. 
GV yêu cầu HS dọc mục 2 trang 72, 73 SGK. 
GV yêu câu HS trình bày sự ra đời của nhà Nam 
Hán (theo SGK). 


Klioẫng dấu thề kí X, viẹc Tiêt độ sứ 
Quảng Cháu là Lưu Ẩn. nhân nhà Đường 
suy yếu dã chiếm thôm một sô' châu ở 
Hoa Nam, liên kết với nước Nam Chiếu 
(Vân Nam) dán dần cường thịnh lên. 
Năm 910 Lưu Ẩn chết, em là Lưu Nham 
lên thay. Năm 917. được sự ủng hộ của 
quan lại cũ nhà Đường ớ dây, Lưu Nham 
tự xưng hoàng đế. thành lạp nước Nam 
Hán. 
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|GV: Nhà Nam Hán có ý định xăm lược nước ta. 
Khúc Hạo đã gửi con trai mình là Khúc 
Thừa Mỹ sang làm con tin. 

GV đặt câu hỏi: Theo cm Khúc Hạo gửi con trai 
mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhầm 
mục đích gì? 

HS trả lời: 

- Lúc này nền tự chù của ta mới được xây 
dựng, thực lực còn non yếu. Cho nên để 
đối phó với quân Nam Hán, Khúc Hạo 
muốn có thời gian hòa hoãn nhằm chuẩn 
bị thực lực để kháng chiến lâu dài, chống 
lại sự xâm lược của quân Nam Hán. 

GV: Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán 
lần thứ nhất (930 - 931) diễn ra như thế 
nào? 

GV giới thiệu với HS lược đồ kháng chiến 
chống quân Nam Hán lần 1 (930 - 931) 
phóng to, treo trên bảng. 

GV hướng dẫn các em cãn cứ vào SGK để trình 
bày diển biến cuộc kháng chiến theo lược 
đổ. 

HS trả lời: Dã tâm xâm lược nước ta cùa quân 
Nam Hán đã có từ lâu. 

• Mùa thu năm 930, 
quân Nam Hán bắỉ 
dầu đánh nước ta. 

• Khúc Thừa Mỹ chống 
cự không nổi dã bị bắt 
về Trung Quốc, nhân 


I3a-TKBGLS6 
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cơ hội đó nhà lì án cứ \ 

Lý Tiến sang làm 'Ịhử ! 
sử Giao Cháu, đật cơ 
quan đô hộ lỉ Tếng ■ 

Bình (Hả Nộj ngây I 
nay). 

Năm 931, Dương Dinh 
Nghệ (tướng cũ •của ị 
Khúc Hậo) đem qmnị 
từ Thanh Hoá ra Bổc \ 
bao vây, tấn cóng 
thành Tống Bình. 

ỊGV giải thích thêm: Tuy nhà Hán đã đạt lại 
' được bộ máy cai trị nhung Ái Châu (Thanh 
Hoá) xa Tống Bình cho nén sự cai quản của 
I chúng lỏng lẻo hơn, chính vì lẽ đó mà 
Dương Đình Nghệ đã chuẩn bị cơ sở kháng 
chiến ở Thanh Hoá, chờ cơ hội thuận lợi sẽ 
đứng lên, với danh nghĩa nuôi 3.000 con 
nuôi (chuấn bị lực lượng). 

GV hỏi: Em biối gì về Dương Đình Nghệ 1 ? 

HS trả lời: 

- Dương Đình Nghệ quê ở làng Ràng 
' (Dương Xá, Đồng Sơn. Thanh Hoá), là 
một hào trưởng dịa phương (người có thế 
lực ở một vùng). Ông là người yêu nước 
thương ciíìn, kiên quyết giành lại độc lập 
cho dân tộc. 

CìV: Sau khi lấy dược Tống Bình, viện binh 
quân Nam Hán sang. Dương Đình Nghệ 
đánh quân Nam Hán nhu' thế nào'? 
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HS: Tiếp tục trình bày bằng lược đổ. 

• Sau khi lấy dược Tỏng 
Bình, viện hình cùa 
Num Hán sang. Dương 
Đình Nghệ dã chủ 
dộng đành dịch. Chúng 
bị dánh lan tác, tướng 
chỉ huy hi giết tại trận. 

• Sau khi dành tan quân 
Nam Hán, Dương 
Đình Nglìệ tự xưng là 
Tiết độ sứ tiếp tục xây 
dựng nền tự chít. 

GV: Em hãy điền những ký hiệu thích hợp lên 
lược dổ để thể hiện cuộc tiến quân của 
Duơng Đình Nghệ. 

GV sơ kết bài: 

- Việc giành lại, bảo vê và xây dựng nền tự 
chủ của họ Khúc và họ Dương là cơ sở, 
nền móng cho nhân dân ta tiến lên giành 
độc lập hoàn toàn. 

IV. Củng cô bài 

HS trả lời những câu hỏi: 

1. Họ Khúc dã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào? 

2. Trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nam 
Hán lần thứ nhất. 

V. Dạn dò học sinh 

• HS học theo câu hỏi cuối bài ở SGK. Trình bày diễn biến của kháng 
chiến chống quàn Nam Hán lần thứ nhất (trình bày bằng bản đồ). 


)-TKBGLS6 
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NGÔ QUYỂN VÀ CHIẾN THANG 
BẠCH ĐẰNG NĂM 938 


Bài 27 


A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức 

Học sinh cần thấy rõ: 

• Bối cảnh quân Nam Hán xâm lược nuớc la lần thú hai. 

• Cống cuộc chuỉẩm bị chống giặc ngoại xăm của Ngõ Quyển và nhân 
dân ta. 

• Đây là trận thủ y chiến dầu tiẽn trong lịch sử chống ngoại xâm của dân 
tộc, thắng lợi cuối cùng đã thuộc vé dân tộc ta. Trong trận này, tổ tiên 
ta đã tận dụng cả 3 yếu tó "thiên thời, địa lợi. nhân hòa" để tạo nên sức 
mạnh chiến thắng. 

• Chiến thắng Bạich Đằng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại đối với 
lịch sử dựng nước vâ giữ nước của dán tộc ta. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS vé lòng tự hào và ý chí quật cường của dân tộc. 

» Giáo dục cho 1HS lòng kính yêu Ngô Quyến, người anh hùng dân tộc 
co công lao to lớn đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 
"Ông tổ phục hung nén độc lập dân lộc Vịệt Nam": 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện phương pháp tnô tả sự kiện, sử (lụng bán đồ hch sử, rút ra 
bài học kinh nglhiôm. 

B. NỘI DUNG 

I, Ổn định lóp 

II. Kiểm tra bài cỗ 

1. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ như thế nào? 
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2. Những cài cách của Khúc Hạo để củng cô quyền [ự chủ. 

3. Trình bày những diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân 
Natn Hán lần thứ nhất. 


III. Bài mới 

/. Ngô Quyền chuẩn bị 
đảnh quán xâm lược 
Nam Hán như thế 
nào? 


GV: Gọi HS dọc mục I trang 74. 75 SGK sau đó 

dật câu hỏi cho HS trả lời: 

- Em biết gì về Ngô Quyền? 

HS trả lời: 

- Ngô Quyển (898 - 944) người Đường Lâm 
(Hà Tây), cha là Ngô Mân làm châu mục 
Đường Lâm. 

- Ngô Quyền là người có chí lớn. mưu cao, 
mẹo giỏi. Trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nam Hán lần thứ nhất. Ngô Quyền 
dã từng chiến đấu anh dũng. Ông là một 
tướng giỏi, được Dương Đình Nghệ gả 
con gái cho. Sau khi đánh đuổi quân Nam 
Hán về nước, Ngô Quyền được Dương 
Đình Nghệ phong chức Thú sử, trân giữ 
Ái Châu (Thanh Hoá). 

- Nám 937. Dương Đình Nghệ bị một viên 
tướng cua mình là Kiổu Công Tiẻn làm 
phản, giết chết để đoạt chức Tiết độ sứ. 
Được tin đó Ngỏ Quyền liền kéo quân ra 
Bắc. 

GV: Theo em. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc làm 

gì'? 

HS trả lời: 

- Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để diệt Kiổu 
Công Tiễn, trừ hậu họa. 


197 



! - Báo vệ nển tự chù đang được xây dựng 

ị (bởi vì viêc xây dựng nền tự chú đang 
được tiên hành thì tháng 4/937 Kiều Công 
Tiền làm phản, giết Dương Đình Nghệ). 

; GV: Được tin Ngô Quyẻn kéo quân ra Bác, Kiều 

i Công Tiền đã làm gì? 

ỊhS trà lời: 

- Kiều Cõng Tiễn vội vàng cho người sang 
cầu cứu quân Nam Hán. Nhà Nam Hán 

Ị nhân cơ hội đó đcm quân xâm lược nước 

ị ta. 

GV: Theo em, vì sao Kiều Cóng Tiễn cầu cứu 
nhà Nam Hán, hành dộng của Kiều Công 
Tiền cho thấy điều gì? 

|HS trả lời: Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực 
của nhà Nam Hán đổ chống Ngô Quyên, 
doạt bằng được chức Tiết dộ sứ. 

- Đày là một hành động phản phúc "cõng 
rắn cắn gà nhà", 

GV: Kế hoạch cùa quân Nam Hán xâm lược 
nước ta lần thứ 2 như thế nào? 

HS trả lời: 

- Nãm 938, vua Nam Hán sai con trai là 
Lưu Hoằng Tháo chí huy một đạo quân 
thủy sang xâm lược nước ta. Để sẩn sàng 
tiếp ứng cho con những lúc cần thiết, bản 
thân vua Nam Hán đã đóng quân ở Hải 

j Mòn (huyện Bách Bạch - Quảng Tây). 

GV: Nghe tin quân Nam Hán sắp vào nước ta, 
Ngô Quyền dã chuẩn bị kháng chiến như 
thế nào? 
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HS trả lời: 


Ná 1)1 938, nghe tin (Ịnán 
Nam Hán vào nước ta, 
Ngô Quyền dã nhanh 
chỏng tiến quán vào 
thành Đại La (T'ống 
Bình - Hà Nội) khấn 
trương bất giết Kiều 
Công Tiễu, chuẩn bị 
đánh giặc. Dự đoán 
quăn Nam Hán vào 
nước ta theo đường sông 
Bạch Đằng, Ngô Quyền 
dự dịnh kế hoạch tiêu 
diệt giặc ở Bạch Đằng. 


GV: Vì sao Ngô Quyền quyết định tiêu diệt 
quân Nam Hán ở cửa sông Bạch Đằng? 


HS trả lời: 


- Sông Bạch Đằng có vị trí chiến lược rất 
quan trọng, địa hình, địa vật dậc biệt, có 
thổ chiến thắng quân thù. 

- Sông Bạch Đầng có tên nôm là sông 
Rừng, vì hai bên bờ sông, nhất là phía tả 
ngạn, toàn là rừng râm, hải lưu thấp, độ 
dốc không cao, do vậy ảnh hưởng thủy 
triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông 
lúc triều lẻn, xuống lộch nhau tới 3m. Khi 
triéu lên, lòng sông rộng hàng nghìn mét, 
sau hơn chục mét. 

GV dùng bản đỗ (loại treo tường) chiến thắng 
Bạch Đằng năm 938 hoặc lược đồ chiến 
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2. Chiến thẳng Bạc h 
Đằng năm 938 


tháng Bạch Đầiụỉ nám 11 38 đà phóng to 
! hình 5.3 S(ìK dí' minh họa và giai thích 
thỏm: Tại sao Ngỏ Quyền chọn cứa sông 
Bạch Đíuìg là điểm quyết chiến chiến lược? 
GV (lùng bản đồ dể phán tích cho HS thấy rõ kế 
hoạch đánh giặc cùa Ngổ Quyén ở cửa sông 
■■ Bạch Đằng là rất độc đáo. 

- Trận Bạch Đang chí được phép diễn ra 
trong vòng mội ngày (dựa vào nhạt triều). 
Cho nên phải tính toán rất khoa học, bãi 
!: cọc ngẩm ở chỗ nào để khi nhử địch vào 

trong bãi cọc thì nước triều lên (bãi cọc bị 
dấu kín, khi nước triều bắt đầu xuống 
nghĩa quân phải đánh quật trở lại và phục 
kích 2 bên bờ. (lổn địch vào bãi cọc (lúc 
dó cọc đã nhô ra) nước sông chảy xiết, 
!• thuyền dịch lớn (thuyền buồm) không thể 
lái tránh bãi cọc dược, cho tới lúc đó địch 
sẽ không tránh khỏi nguy cơ bị tiêu diệt. 

' - Nghệ thuật là ớ chỗ: bãi cọc ngầm ở chỗ 

nào là hợp lý nhất (các cọc gỗ nhọn được 
j bịt sát ờ đầu đóng xuống lòng sông kiểu 
hình chữ chi). 

ịGV dùng bản đồ để trình bày diễn biến của 
í chiến thắng Bạch Đằng. 

GV yêu cầu học sinh chú ý quan sát bản đồ 
(treo trên bảng), giải thích rõ các ký hiệu, 
ị giải thích rõ hơn: ứ 2 bén bờ cửa sòng Bạch 
Đằng có những con sông nhỏ để giấu quân 
Ị thủy của ta: sông Chanh ở tả ngạn: sông 
ị Giá, sông Nam Triệu (sõng Cấm) ở hữu 
ngạn. 
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# Diễn biến: 


GV tường thuật trận đánh của Ngô Quyền trên 
sông Bạch Đằng năm 938. 


- Cuối năm 938, đoàn 
quân xám lược của Lưu 
Hoầng Tháo đã kéo vào 
cửa biển nước ta. 

- Ngỏ Quyền đã cho 
Nguyễn Tất Tố (người 
rết giỏi sông nước) và 
một toán nghĩa quân 
dùng thuyền ra khiêu 
chiến, nhử địch tiến sâu 
vào trong bãi cọc (lúc 
đó nước thủy triều lèn 
bãi cọc bị ngập, quân 
Nam Hán không nhìn 
thấy). 

- Khi nước triều bắt đấu 
rút, Ngố Quyền dốc 
toán lực đánh quật trở 
lợi. 


Lực lượng quân thùy ta đã mai phục sẩn ở sông 
Giá, sông Chanh, cửa Nam Triệu, kết hợp với 
lực lượng của Ngô Quyền ở thượng nguồn, 2 
cánh quàn bộ của ta đã ém sẵn ở hai bên bờ 
sông (Dương Tam Kha - em vợ Ngô Quyền chỉ 
huy ở tả ngạn; Ngô Xương Ngập - con trai cả 
Ngô Quyền ở hữu ngạn). Quân ta đánh rất mạnh 
ở thượng nguồn quật xuống và 2 bên sườn đánh 
tạt ngang làm cho quân Nam Hán tháo chạy 
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ị hoàng loạn. Trong lúc tháo chạy ra hiển, thuyền 
của chúng đã dâm phái cọc ngẩm không sao 
tránh khỏi. vỡ lan tành. Sô còn lại vì thuyền lo 
inặng (Ihuvềì! buồm) không thể iái tránh cọc 
ngầm, còn tthuiyền của la nhỏ, có thể 1 ướt nhẹ, 
luồn lách trèn sông đánh giáp lá cà với địch. 
Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị 
giết, phần chết đuối, thiệt hại đến quá nửa. Lưu 
Hoằng Tháo bị bỏ mạng tại trận. 

• Kết quả: 

- Quân Nam Hán thua lo.. 

Vua Nam Hán được im 
bại trận và con trai tử 
trận đã hoảng hối ra 
lệnh thu quần vê nước. 

- Trận Bạch Đằng của 
Ngô Quyền kết ihúc 
hoàn loàn thắng lại. 

GV giải thích thém: Cho tói hiện nay, trận Bạch 
Đàng diễn ra vào ngày nào cụ thể, chúng ta 
chưa Xấc định rõ, chỉ biêì rằng trận đánh đó 
diễn ra vào cuối năm 938. 

Ị Sau khi trình bày xong diễn biến bằng bàn dồ, 
GV hướng dẫn HS xem hình 56 (Trận chiến 
trên sõng Bạch Bàng) dể HS thấy rõ sự 
thông mình sáng tạo với cách đánh của Ngô 
Quyền đă đạt được hiệu quả rất cao. Quân 
Nam Hán bị đánh tan tác, Ngô Quyền đã 
giành lại độc lẠp lâu dài cho đất nước. 
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GV đặt càu hỏi cho cà lớp cùng suy nghĩ và trả 
lời: 

- Vì sao nói trận Bạch Đằng nãm 933 là 
một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta? 

HS trao đổi và GV tổng kết. 

• Ỷ nghĩa lịch sử: 

- Chiến tliắng Bạclt Đằng 
năm 938 đỡ chấm dứt 
hơn ỉ000 năm Bắc 
thuộc cùa dán tộc ta. mở 
ra thời kì độc lập lâu 
dài của đất nước. 


GV hướng dẫn HS phán tích câu nói của Lê Ván 
Hưu dể HS hiếu rõ hơn ý nghĩa trọng đại 
của chiến thắng Bạch Đẳng nám 938 (cãu 
nói đóng khung ở cuối bài). 

GV cần nhấn mạnh: 

- "Quân mới nhóm... mà phú dược trăm vạn 
quân Lưu l ỉ oàng Tháo". Điéu này thể 
hiện rõ: đất nước ta bị phong kiến phương 
Bắc đô hộ, Ngô Quyền mới tập hợp được 
những người dân, họ chưa biết gì về quân 
sự, nhưng với lòng yêu nước, căm thù 
giặc cao dỏ, họ đã đánh tan được trâm 
vạn quân xủm lược hùng mạnh. Từ đây có 
thể rút ra bài học lịch sử: Một dân tộc, dù 
nhỏ, yếu, nhưng quyết tâm đấu tranh 
giành độc lập dân tộc thì có thể đánh bại 
được kẻ thù hùng mạnh hơn gấp nhiều 
lần. 
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- "Tién Nịỉô vưưng (kĩ mở nước xưng 

ì vinđiQỊi". Điều dó nói rằng: trải qua hơn 

I ]]0'00 năm dó hộ cùa phong kiến phương 

Bác. Ngỏ Quyền đã giành được thắng lợi. 
I xưng vương, dựng nước khôi phục lại độc 
lập đàn tộc quá là một kì công. Ông xứng 
đáỉig được nhân dân ta tôn vinh là "Ông 
tố phục hưng nền dộc lạp dàn tộc". 

GV hướng dẫn HS xem tranh lăng Ngô Quyền 
(Ba Vì. Hà Tây), hình 57 SGK. 

GV đặt câu hỏi yêu cẩu HS trả lời: 

- Vi-ộc dựng lãng Ngổ Quyền có ý nghĩa 
nh ư thế nào? 

|hS trả lòi: 

- Nhân dân ta ghi nhớ cóng lao to lớn của 
Ngô Quyền, nhãn dân ta rất trân trọng 
cóng lao to lớn của ông: giành lại độc lập 
lâu dài cho đất nước, mở ra một thời kì 
mới trong lịch sử dân tộc - thời kì phong 
kiến đốc lập. 

(Những nơi nào gần di tích có thể tổ chức 
cho HS đi tham quan lãng Ngô Quyền và 
SƯU tẩm lài liệu về ông). 

Bài tập tại lớp: 

Bài 1: Phát phiếu h ọc tập có luợc đổ câm về chiến tháng Bạch Đằng năm 
938, yẽu Ciíìu HS điền ký hiệu thích hợp, sau đó thuật lại diễn biến. 
Gọi HS lên báng sau khi hoàn thành phiếu học tập. 
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Bài 2: Điền ô chữ 
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1. Tôn tướng của quân Nam Hán sang xâm lược nước ta lần thứ hai? 

2. Nơi chọn làm trận địa cọc ngẩm? 

3. Khi sang xâm lược nước ta quân Nam Hán đóng quân ở đâu? 

4. Từ nào thích hợp dùng trong cụm từ "vội vã thúc (...) về nước"? 

5. Quê cửa Ngô Quyền. 

6. Quân Nam Hán tiến vào sông Bạch Đàng bằng phương tiện nào? 

7. Tên bán nước cầu cứu quân Nam Hán? 

8. Quân Nam Hán tiến vào nước ta bẳng đường này. 


Bài 28 I ÔN TẬP 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU 

1. Kiến thức 

• Hộ thống hóa những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam (từ nguồn 
gốc đến thế ki’ X). 
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• Các giai đoạn phái Irien của lịch SŨ Viet Nam lừ nguyên thủy dến thời 
kì dựng nước Vãn Lang - Ầu Lạc 

• Những thành tựu vàn hóa tiêu biểu. 

• Những cuộc khởi nghĩa lớn thời Bác thuộc giành lại độc lập dân tộc. 

• Những anh hùng dãn tộc của thời kì này. 

2. Tư tưởng 

• Bổi dưỡng lòng lự hào dân tộc và lòng yêu nước chân chính cho HS. 

• HS yêu mến, biết ƠI1 các anh hùng dân tộc. các thế hệ cha õng đã có 
công xây dựng và bảo vệ đất nước. 

• HS có ý thức vươn ỉỏn xây dựng và báo vệ đất nước. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa các sự kiện, đánh giá nhân vật lịch sử 
và liên hệ thực tế. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Diễn biến của trận quyết chiến chiến lược trẽn sồng Bạch Đàng 
năm 938. 

2. Ngô Quyén đà có còng lao to lớn như thê nào đối với dân tộc Việt 
Nam? 


III. Bài mới 


I. Lịch sử Việt Nam từ 
nguốn gốc đến thế kỉ 
X trải qua những giai 
đoạn lớn nào? 


GV: Chúng la dã học xong LSVN từ nguổn gốc 
đến thế kt X. dây là giai đoạn xa xưa nhưng 
rất quan trọng dối với người Việt Nam. 

CiV đạt câu hỏi và gợi ý HS trả lời câu hỏi: 

- Lịch sử Việt Nam trong thời kì này đã trải 
qua những giai đoạn lớn nào? 
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HS trả lời: 

- Giai đoạn nguyên thủy 

- Giai đoạn dựng nước vù 
giữ nước. 

- Giai đoạn đẩu tranh 
chỏng lại ách thông trị 
cùa phong kiến phương 
Bác. 

2. Thời dụng nước dầu 
tiên diễn ra vào lúc 
nào? Tên nước là gì? 

Vi vua đầu tiên là ai? __ . . .,. . 

GV: Gợi ý để HS trả lời: 

- Thời kì lỉựng nước dầu 
tiên diễn ra từ thế kì VII 
TCN. 

- Tên nước đần tiên là 
Văn Lang. 

- Vị vua dầu tiên là Hùng 
Vương. 

3. Những cuộc khỏi 
nghĩa lớn trong thời kì 
Bắc thuộc. Ý nghĩa 
lịch sử của các cuộc 
khỏi nghĩa dó. 

GV gợi ý để HS trả lời: 

Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng (năm 40) ỉà sự 
háo hiện các thế lực 
phong kiến phương Bắc ị 
không thế vĩnh viễn cai ị 
trị nước ta. 
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- Khởi nghĩa Bà T riêu 
(năm 248) tiếp tục I 
phong trào đấu tranh ị 
giải phóng dán tộc 

- Khá' nghĩa Lý Bí (nám 
542). Lý Bí dựng nước 
Vạn Xuân (năm 548 ) là 
người Việt Nam đẩu tiên 
xưng Đế. 

ỊGV giải thích thêm: Như vậy ý chí dộc lập dân 
tộc được nâng cao hơn một bước, nước ta là 
một nuớc độc lập, có giang .sơn riêng, có 
hoàng đế, không thua kém gì phong kiến 
phương Bắc. 

* Khởi nghĩa Mai Tlì úc ị 
Loan (năm 722), thể I 
hiện tinh thần đâu tranh Ị 
kiên cường cho độc lập ị 
dân tộc. 

- Khởi nghĩa Phùng t(ưng 
(776 - 791). 

- Khúc Thùa Dụ giằiìh 
quyền tự chủ (nám 905). ị 

- Dương Đình Nghệ đánh 
tan quán Nam Hãn lần 
ỉ (năm 931). 

• Ngô Quyển và chi ấn 
thắng Bạch Đằng (nà 111 
938), mở dầu thời íừỊ 
độc Ị ộp Ị âu dài cúaị 
dân tộc. 
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4 Sự kiện lịch sử nào 
khẳng định thắng lọi 
hoàn toàn cùa nhăn 
dàn ta trong sự nghiệp 
giành lại độc lặp cho 
Tổ quốc? 

GV: Gợi ý đế HS trả tời: 

* Đó lù chiến thắng 
Bạch Đằng của Ngớ 
Quyển đánh tun quán 
Nam Hán năm 938. 

GV: Sau thắng lợi này dân tộc ta giành được độc 
lập lâu dài, mở đầu thời đại phong kiến độc 
lập ở nước ta. 

5. Kê tên những vị anh 
hùng đã giương cao lá 
cờ đấu tranh chống 
Bắc thuộc, giành độc 
lập cho Tổ quốc. 

GV: Gợi ý để HS trà lời: 

- Hai Bà Trưng (Trưng 

Trắc, Trưng Nhị) 

- Bà Triệu (Triện Thị 

Trinh) 

- Lý Bí (Lý Bôn) 

- Triệu Quang Phục 

- Phùng Hưng 

- Mai Thúc Loan 

- Khúc Thừa Dụ 

- Dương Đình Nghệ 

- Ngô Quyền. 
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6. Hãy mô tả những 
công trình nghè ih uật 
nổi tiếng thòi cổ (lại. 

GV hướng đản đê HS tra lời: 

- Trống dồng Đỏng Satn lử 
một công trình nghệ 
thuật thời cổ đại, nhìn 
vào nlĩững hoa văii Irén Ị 
trống đồng người ta có 
thê hiểu rõ những sinh ị 
hoạt vật chất vù tinh ị 
thần của người V iệ I cổ. 

HS minh họa thêm: 

Ví dụ: Người giã gạo. người bắn cung tên, ở 
giữa trống đổng là ngôi sao nhiều cánh 
(tượng trưng cho Mặt Trời). 

- Thành CỔ Loa lở kinh 
đô của nước Alt Lực, 
đồng thời cũng là mật ị 
công trình quân S' : ự nôiị 
tiếng của nước ta thòi cổ ị 
dại. 

GV hướng dần HS mô tả thành (3 vòng 
thành) xen kẽ mỏi vòng thành là hào 
nước, từ đó có thế ra sông Hoàng, sông 
Hồng... Từ đây, nếu có chiến sự có thể 
lên Tây Bắc, Đỏng Bắc và ra biển (xem 
lại bài học)... 

Bài tập về nhà: 

• HS lập bảng ih<ốmg kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước 
ta từ khi dựng nưức đến nãm 938 (theo mẩu trong SGK). 
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NHỮNG Sự KIỆN CHÍNH TỪ THỜI DựNG NƯỚC ĐẾN THẾ KỈ X 


Năm 

Sự kiện 

Thế kỉ VII TCN 

Nước Vãn Lang thành lập 

214-208 TCN 

Kháng chiến chống quân xâm lược Tẩn 

207 TCN 

Nước Âu Lạc cùa An Dương vương thành lập 

179TCN 

Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm 

40 

Khỏi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ 

42-43 

Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xám lược Hán 

192 -193 

Nước Lâm Ấp thành lập 

248 

Khởi nghĩa Bà Triệu 

542 

Khỏi nghĩa Lỷ Bí bùng nổ 

544 

Nước Vạn Xuân thành lập 

550 

Triệu Quang Phục giành lại độc lập 

679 

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ 

722 

Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan 

776-791 

Khởi nghĩa Phùng Hưng 

905 

Khúc Thừa Dụ khỏi nghĩa giành quyển tự chủ 

930 - 931 

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất 

938 

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng 
Bạch Đằng lịch sử, khẳng định nển độc lập hoàn toàn của đất 
nước ta. đất nước ta bước sang giai đoạn mới - giai đoạn độc 
lập lâu dài. 
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